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LỜI GIỚI THIỆU 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của 

con người, của công dân đã được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế 

giới về nhân quyền của Liên hợp quốc năm 1948 và Công ước quốc 

tế về các quyền dân    và ch nh tr  năm 19   mà  i t  am là 

thành viên  T i  i t  am,  iến pháp năm   1  đã  ế th a quy 

đ nh của  iến pháp năm 199  về quyền được thông tin của công 

dân (Điều  9) và phát triển thành quyền tiếp cận thông tin của công 

dân (Điều   )  C  thể h a quy đ nh này của  iến pháp, ngày 06 

tháng 4 năm   1 , t i  ỳ họp thứ 11, Quốc hội  h a XIII đã thông 

qua Luật tiếp cận thông tin  Luật c  hi u l c thi hành t  ngày  1 

tháng 7 năm   18   

Đây là luật mới, được ban hành l n đ u với nhiều nội dung 

tương đối phức t p, liên quan tr c tiếp đến quyền của công dân và 

trách nhi m, ngh a v  của cơ quan nhà nước t  trung ương đến đ a 

phương trong vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của 

công dân  Để th c thi tốt các quy đ nh của Luật, đòi hỏi người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin t i các cơ quan nhà nước phải hiểu rõ 

và đúng tinh th n các quy đ nh và yêu c u của Luật cũng như các 

văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm th c hi n tốt các nhi m 

v  của người cung cấp thông tin. 

 o đ , vi c giới thi u nh ng nội dung cơ bản, quan trọng của 

Luật tiếp cận thông tin và nh ng yêu c u đ t ra về tiêu chu n, quy 

trình, thủ t c cung cấp thông tin cho người làm nhi m v  cung cấp 

thông tin là hết  ức c n thiết   ì vậy,    Pháp luật hình    - hành 

ch nh, Bộ Tư pháp tổ chức biên  o n cuốn “Sổ tay hướng dẫn việc 

cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước”. 

Đối tượng ph c v  ch nh của cuốn Sổ tay là các cán bộ, công 

chức, viên chức tham gia công tác cung cấp thông tin t i các cơ 

quan, đơn v , tổ chức  Cuốn Sổ tay cũng là tài li u h u  ch cho vi c 



nghiên cứu, giảng d y và học tập t i các cơ  ở đào t o chuyên 

ngành luật và về quyền con người, quyền công dân  

Sổ tay được biên  o n l n đ u nên  hông tránh  hỏi nh ng 

thiếu   t  Chúng tôi rất mong nhận được ý  iến đ ng g p của các 

độc giả để cuốn Sổ tay được hoàn thi n hơn  

                  Hà Nội, tháng 12 năm 2017 

                            NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  

VỀ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN  

VÀ NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

I. BỐI CẢNH XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ MỤC ĐÍCH, 

Ý NGHĨA CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN NĂM 2016 

1. Quá trình xây dựng, ban hành Luật tiếp cận thông tin 

Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản của 

con người, của công dân thuộc nh m quyền dân    - ch nh tr  đã 

được ghi nhận trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền của Liên 

hợp quốc năm 1948, Công ước quốc tế về các quyền dân    và 

ch nh tr  năm 19   mà  i t  am là thành viên  Quyền tiếp cận 

thông tin tiếp t c được  hẳng đ nh trong nhiều điều ước quốc tế 

như Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Tuyên bố 

Rio về môi trường và phát triển, Công ước U ECE về tiếp cận 

thông tin môi trường  

Ở nước ta,  iến pháp năm 199  l n đ u tiên xác đ nh quyền 

được thông tin là quyền cơ bản của công dân  C  thể h a  iến 

pháp, cùng với quá trình đổi mới  inh tế, hội nhập quốc tế, xây 

d ng và hoàn thi n h  thống pháp luật theo các nguyên tắc của nhà 

nước pháp quyền, trong nh ng năm qua,  hà nước ta đã ban hành 

nhiều văn bản quy ph m pháp luật c  quy đ nh về th c hi n và bảo 

đảm th c hi n quyền được thông tin của công dân trong một  ố l nh 

v c, g p ph n xây d ng một xã hội cởi mở hơn về thông tin và một 

Ch nh phủ công  hai, minh b ch hơn, trách nhi m giải trình cao 

hơn trong ho t động quản lý, điều hành đất nước, g p ph n đưa chủ 

trương “ ân biết, dân bàn, dân làm, dân  iểm tra” t ng bước đi vào 

cuộc  ống  Tuy nhiên, th c tiễn th c hi n quyền được thông tin và 



pháp luật về quyền được thông tin của công dân ở nước ta thời gian 

qua còn c  nh ng vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng được yêu c u 

của tình hình mới   

Thứ nhất, về mặt thể chế, pháp luật hi n hành quy đ nh chưa 

đ y đủ, chưa ch t chẽ và chưa thống nhất về bảo đảm quyền được 

thông tin của công dân theo tinh th n  iến pháp năm 1992 và 

quyền tiếp cận thông tin của công dân theo tinh th n  iến pháp 

năm   1   C  thể như  au: 

-  iến pháp năm   1   ế th a quy đ nh của  iến pháp  

năm 199  về quyền được thông tin của công dân và phát triển 

thành quyền tiếp cận thông tin của công dân (Điều   )  Đồng thời, 

 iến pháp năm   1  l n đ u tiên quy đ nh các nguyên tắc th c 

hi n quyền con người, quyền công dân, trong đ  c  quyền tiếp cận 

thông tin;  hẳng đ nh trách nhi m của  hà nước trong vi c tôn 

trọng, bảo v , bảo đảm quyền con người, quyền công dân (Điều  ), 

quy đ nh nguyên tắc quyền con người, quyền công dân “chỉ c  thể 

b  h n chế theo quy đ nh của luật trong trường hợp c n thiết vì lý 

do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã 

hội,  ức  hỏe của cộng đồng” ( hoản   Điều 14)  

Qua rà  oát pháp luật hi n hành về bảo đảm và th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin của công dân trong các l nh v c cho thấy, 

m c dù trong một  ố l nh v c, pháp luật hi n hành của nước ta 

cũng đã ghi nhận và t o    tương th ch ở mức độ nhất đ nh về nội 

hàm của quyền được thông tin, quyền tiếp cận thông tin với quan 

ni m và quy đ nh về quyền t  do biểu đ t/t  do ngôn luận của các 

công ước, điều ước quốc tế và luật về tiếp cận thông tin của một  ố 

nước trên thế giới, nhưng nội hàm của quyền tiếp cận thông tin còn 



chưa đ y đủ, toàn di n trong t ng l nh v c c  thể     thống pháp 

luật hi n hành cũng chưa thống nhất, đồng bộ trong vi c c  thể h a 

quy đ nh của  iến pháp năm   1  về quyền tiếp cận thông tin và 

trách nhi m của  hà nước trong vi c tôn trọng, bảo v , bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như các nguyên tắc, 

điều  i n h n chế th c hi n quyền tiếp cận thông tin  Một  ố văn 

bản dưới luật c  quy đ nh mang t nh h n chế quyền tiếp cận thông 

tin của công dân ho c quy đ nh h n chế quyền tiếp cận thông tin 

 hông thuộc một trong các trường hợp được h n chế theo quy đ nh 

của  hoản   Điều 14  iến pháp năm   1   

-  iến pháp năm   1  l n đ u tiên quy đ nh cơ chế  iểm  oát 

quyền l c gi a các cơ quan nhà nước (Điều  ), đồng thời xác đ nh 

trách nhi m giám  át nhà nước, giám  át và phản bi n xã hội của cơ 

quan đ i di n nhân dân (Quốc hội,  ội đồng nhân dân các cấp), 

M t trận Tổ quốc  i t  am và các tổ chức ch nh tr  - xã hội, tổ 

chức xã hội đối với ho t động của các cơ quan nhà nước  Điều này 

đòi hỏi phải tăng cường t nh minh b ch, công  hai trong ho t động 

của các cơ quan nhà nước n i chung và Ch nh phủ, bộ máy hành 

chính nói riêng - đây được coi là yếu tố then chốt của quản tr  nhà 

nước, là một biểu hi n của “tăng t nh dân chủ và pháp quyền trong 

điều hành của Ch nh phủ”1 và là công c  giúp phòng, chống tham 

nhũng, t o điều  i n để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã 

hội, tăng trách nhi m giải trình của cơ quan nhà nước  

                                           
1 Theo Báo cáo Ch nh tr  của Ban chấp hành Trung ương Đảng  h a X t i Đ i 

hội Đảng toàn quốc l n thứ XI  

 



Tuy nhiên, pháp luật hi n hành chưa quy đ nh đ y đủ về cơ 

chế  iểm  oát quyền l c gi a các cơ quan nhà nước và giám  át của 

xã hội đối với vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của 

công dân. 

- Pháp luật hi n hành quy đ nh chưa rõ và chưa thống nhất về 

nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; về cơ quan nhà nước 

có trách nhi m cung cấp thông tin; về cách thức, hình thức, trình 

t , thủ t c tiếp cận thông tin    u hết các văn bản hi n hành chưa 

chú trọng đến quyền được chủ động yêu c u cung cấp thông tin của 

công dân; chủ yếu chỉ đề cập đến công  hai một  ố thông tin trong 

các l nh v c ho c chỉ quy đ nh trách nhi m một cách chung chung 

của cơ quan nhà nước trong vi c cung cấp thông tin   ơn n a, các 

quy đ nh hi n hành chưa bao quát hết các l nh v c c n cung cấp 

thông tin trong đời  ống  inh tế - xã hội, vì vậy, chưa t o cơ chế 

pháp lý đ y đủ, ch t chẽ nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

của công dân và trách nhi m của  hà nước trong vi c tôn trọng, 

bảo v , bảo đảm quyền con người, quyền công dân  

Thứ hai, về mặt thực tiễn, vi c tiếp cận thông tin của công dân 

còn một  ố h n chế  au: 

-  hu c u thông tin của công dân đang ngày càng gia tăng, 

nhất là các thông tin liên quan tr c tiếp đến vi c th c hi n, bảo 

v  quyền và lợi  ch hợp pháp của công dân (như thông tin trong 

l nh v c quy ho ch đất đai, giao thông, xây d ng, đền bù, giải 

ph ng m t bằng   )  Trong  hi đ , vi c công  hai và cung cấp 

thông tin của các cơ quan nhà nước mới chỉ đáp ứng một ph n 



nhu c u của người dân, chưa t o điều  i n cho người dân tiếp cận 

thông tin một cách chủ động, nhanh ch ng và thuận ti n
2
.  

Trên th c tế, ph m vi thông tin được công  hai, hình thức 

công  hai thông tin cũng như quy trình, thủ t c tiếp nhận yêu c u 

và cung cấp thông tin theo yêu c u t i các cơ quan nhà nước chưa 

được th c hi n thống nhất, còn ph  thuộc vào quyết đ nh của 

t ng cơ quan và thái độ ph c v  của công chức tr c tiếp tiếp 

nhận yêu c u   i c đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin của công 

dân về ho t động của các cơ quan nhà nước, về các vấn đề liên 

quan đến quyền và ngh a v  của mình còn h n chế, nên người 

dân chưa thể chủ động th c hi n và bảo v  quyền, lợi  ch hợp 

pháp của mình, cũng như tham gia vào các ho t động của  hà 

nước và xã hội, đ ng g p ý  iến vào quá trình xây d ng và hoàn 

thi n ch nh  ách, pháp luật, giúp  hà nước ho ch đ nh ch nh 

sách, pháp luật v a  át th c tế, v a hợp với lòng dân, bảo đảm 

điều hành và quản tr  xã hội hi u quả hơn  Bên c nh đ , vi c 

cung cấp thông tin còn nhiều bất cập đã dẫn đến nhiều h  l y, 

như một bộ phận cán bộ, công chức lợi d ng v  tr  đ c quyền nắm 

gi  thông tin để tr c lợi, tham nhũng, tiêu c c   

- Công dân chưa được bảo đảm cung cấp thông tin một cách 

ch nh thống bởi các cơ quan nhà nước t o ra thông tin  Trên th c 

tế, vi c cơ quan nhà nước  hông cung cấp thông tin ch nh thống, 

ch nh xác, đ y đủ,   p thời trong một  ố trường hợp đã t o cơ hội 

cho nh ng thông tin  hông đúng    thật, gây dư luận xấu, ảnh 

hưởng đến trật t  và ổn đ nh xã hội, ảnh hưởng tới    đồng thuận 

xã hội trong vi c xây d ng và triển  hai th c hi n ch nh  ách, pháp 

luật  

                                           
2    án điều tra cơ bản “ hu c u tiếp cận thông tin và các điều  i n bảo đảm 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân, tổ chức”  

 



Vi c  hông minh b ch,   p thời trong cung cấp thông tin của 

các cơ quan nhà nước cũng t o nên    bất bình đẳng trong vi c tiếp 

cận thông tin, đồng thời dẫn đến nguy cơ rủi ro trong ho t động  ản 

xuất,  inh doanh của doanh nghi p, cá nhân, các nhà đ u tư trong 

và ngoài nước; gây  h   hăn cho vi c xây d ng môi trường  inh 

doanh lành m nh, cản trở quá trình hội nhập quốc tế, t  đ  làm ảnh 

hưởng đến t nh c nh tranh và    phát triển bền v ng của nền  inh 

tế  

Thứ ba, qua nghiên cứu một số điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên cho thấy, m c dù chúng ta đã nội luật h a các 

quy đ nh liên quan đến quyền tiếp cận thông tin của các điều 

ước này trong một  ố luật như Luật phòng, chống tham nhũng, 

Luật bảo v  môi trường    nhưng vẫn chưa đ y đủ, chưa bảo 

đảm t nh tương th ch với các cam  ết quốc tế này  Trong  hi đ , 

trên bình di n quốc tế cũng như ở ph m vi quốc gia, quyền tiếp 

cận thông tin ngày càng được công nhận rộng rãi   hiều điều 

ước, hi p ước quốc tế,  ế ho ch hành động, tuyên bố quốc tế đã 

đưa ra nh ng yêu c u c  t nh ràng buộc ho c  huyến ngh  các 

quốc gia thành viên ban hành văn bản pháp luật ghi nhận quyền 

tiếp cận thông tin   hiều nước công nhận t m quan trọng của 

tiếp cận thông tin  hông chỉ với tư cách là một trong nh ng 

quyền cơ bản của con người mà còn là một công c  quan trọng 

g p ph n nâng cao  hả năng điều hành của ch nh phủ, tăng 

cường t nh minh b ch, phòng và chống tham nhũng trong ho t 

động của các cơ quan ch nh phủ  Trên thế giới, đến nay đã c  

 hoảng 1   nước ban hành đ o luật riêng quy đ nh về quyền 

tiếp cận thông tin của công dân   ước đ u tiên ban hành luật là 

Th y Điển (năm 17  ), đa  ố các nước còn l i ban hành luật 

vào nh ng năm 9  trở l i đây  Ở châu Á, một  ố nước đã ban 

hành luật về tiếp cận thông tin như Thái Lan (năm 1997),  àn 

Quốc (năm 199  và  ửa đổi năm    4, năm    8),  hật Bản 



(năm    1), Ấn Độ (năm     ), Trung Quốc (năm    7), 

Inđônêxia (năm    8)     

T  nh ng lý do nêu trên, Luật tiếp cận thông tin được Quốc 

hội  h a XIII thông qua t i  ỳ họp thứ 11 ngày 06  

tháng 4 năm   1 , c  hi u l c thi hành t  ngày  1 tháng 7 năm 

  18  Đây là đ o luật rất quan trọng, t o  huôn  hổ pháp lý cho 

vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao 

t nh công  hai, minh b ch trong ho t động của các cơ quan nhà 

nước  

2. Nội dung, mục đích và ý nghĩa của Luật tiếp cận thông 

tin 

Luật tiếp cận thông tin ( au đây viết tắt là Luật TCTT) quy đ nh về 

vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình t , 

thủ t c th c hi n quyền tiếp cận thông tin, trách nhi m, ngh a v  của cơ 

quan nhà nước trong vi c bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công 

dân   hư vậy, Luật tập trung vào vi c giải quyết nh ng vấn đề liên quan 

nhằm bảo đảm một người dân bình thường c  thể th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin của mình  

Luật được bố c c gồm   chương,  7 điều  C  thể như  au: 

- Chương I -  h ng quy đ nh chung (1  điều, t  Điều 1 đến 

Điều 1 ) gồm các quy đ nh về ph m vi điều chỉnh; giải th ch t  

ng ; nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; chủ thể th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin; thông tin công dân được tiếp cận; 

thông tin công dân  hông được tiếp cận; thông tin công dân được 

tiếp cận c  điều  i n; quyền và ngh a v  của công dân trong vi c 

tiếp cận thông tin; ph m vi và trách nhi m cung cấp thông tin; cách 

thức tiếp cận thông tin; các hành vi b  nghiêm cấm; chi ph  tiếp cận 

thông tin; giám  át vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông 

tin;  hiếu n i,  hởi  i n, tố cáo; xử lý vi ph m; áp d ng pháp luật 

về tiếp cận thông tin  



- Chương II - Công  hai thông tin (   điều, t  Điều 17 đến 

Điều   ) gồm các quy đ nh về thông tin phải được công  hai; hình 

thức, thời điểm công  hai thông tin; vi c công  hai thông tin trên 

cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, trên phương ti n 

thông tin đ i chúng, đăng Công báo, niêm yết và xử lý thông tin 

công khai không chính xác. 

- Chương III - Cung cấp thông tin theo yêu c u (1  điều, t  

Điều    đến Điều   ) gồm các quy đ nh về thông tin được cung 

cấp theo yêu c u; hình thức yêu c u cung cấp thông tin; hình thức 

cung cấp thông tin theo yêu c u; tiếp nhận yêu c u cung cấp thông 

tin; giải quyết yêu c u cung cấp thông tin và t  chối yêu c u cung 

cấp thông tin; trình t , thủ t c cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr   ở 

cơ quan cung cấp thông tin; trình t , thủ t c cung cấp thông tin qua 

m ng đi n tử; trình t , thủ t c cung cấp thông tin thông qua d ch v  

bưu ch nh, fax và xử lý thông tin cung cấp theo yêu c u  hông 

chính xác. 

- Chương I  - Trách nhi m bảo đảm th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin của công dân (   điều, t  Điều    đến Điều   ) 

gồm các quy đ nh về các bi n pháp bảo đảm th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin của công dân; trách nhi m của cơ quan cung cấp 

thông tin trong vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin; 

trách nhi m của Ch nh phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Ch nh phủ và Ủy ban nhân dân các cấp trong vi c bảo đảm 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin cho công dân   

- Chương   - Điều  hoản thi hành (   điều, Điều    và Điều 

 7) quy đ nh về điều  hoản áp d ng và hi u l c thi hành  

Luật TCTT d   iến c  nh ng tác động t ch c c đến cơ quan 

nhà nước, người dân, doanh nghi p như  au: 

- Tác động về kinh tế: vi c tăng cường và mở rộng thông tin 

cũng c  ngh a là tăng cường và nâng cao tri thức, c  thể đem đến 

nh ng chuyển biến cơ bản trong vi c  ản xuất  ản ph m và d ch 



v   Thông tin công  hai, minh b ch còn giúp cho các nhà đ u tư 

trong và ngoài nước xây d ng cho mình các  ế ho ch đ u tư dài 

h n  Các doanh nghi p được bình đẳng trong vi c  hai thác 

nh ng thông tin về quy ho ch, ch nh  ách thuế    để lập  ế ho ch 

đ u tư  Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin  ẽ giúp cho các doanh 

nghi p giảm thiểu chi ph   inh doanh và các rủi ro, t  đ  thu hút 

đ u tư và t o công ăn vi c làm nhiều hơn  Tăng cường tiếp cận 

thông tin cũng đồng thời giảm c nh tranh  hông lành m nh gi a 

các doanh nghi p, tăng tỷ  ố doanh thu của doanh nghi p, tăng 

đ u tư c  chất lượng cao   hư vậy, vi c ban hành Luật  ẽ là tiền 

đề cho đ u tư tr c tiếp nước ngoài vào  i t  am tăng lên vì các 

ho t động đ u tư chủ yếu d a vào t nh ổn đ nh,    minh b ch và 

thông tin th  trường, giảm tham nhũng, c  ngh a là nếu vi c tiếp 

cận thông tin được tốt hơn thì  ẽ thúc đ y nhiều đ u tư hơn, do 

đ ,  inh tế tăng trưởng ổn đ nh hơn  

- Về tăng hiệu quả quản lý nhà nước: t  cơ chế bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin  ẽ hình thành cơ chế giám  át c  hi u quả t  công 

chúng tới các ho t động của cơ quan công quyền, đ c bi t là các cơ 

quan hành ch nh nhà nước, qua đ , các cơ quan này cũng  ẽ ho t 

động c  hi u quả và trách nhi m hơn  Trên cơ  ở được biết các 

thông tin c n thiết, người dân mới   p thời  iến ngh  đến các cơ 

quan nhà nước để hoàn thi n ch nh  ách, pháp luật   h ng phản 

hồi t  ph a người dân cũng  ẽ giúp các cơ quan nhà nước cân nhắc, 

l a chọn và đưa ra nh ng quyết đ nh đúng đắn, phù hợp với lòng 

dân, tăng hi u quả của ch nh  ách  Cơ chế thông tin hai chiều gi a 

 hà nước và công dân  ẽ giúp cho vi c quản lý nhà nước c  hi u 

l c và hi u quả hơn, tăng t nh trách nhi m của công dân cũng như 

của các cơ quan công quyền  

Bên c nh đ , vi c tăng t nh minh b ch trong ho t động của các 

cơ quan nhà nước  ẽ làm giảm tham nhũng và giúp cho vi c  iểm 

tra, thanh tra, giám  át hi u quả hơn  



- Tác động lên khu vực tư nhân: vi c minh b ch hoá và bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin giúp doanh nghi p và người dân giảm 

các chi ph  tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật nhờ t o được một nguồn 

thông tin duy nhất, bảo đảm độ tin cậy; giảm rủi ro cho ho t động 

 ản xuất,  inh doanh nhờ giảm rủi ro phát  inh t  vi c nh m lẫn và 

 hông chắc chắn về các ngh a v  pháp lý liên quan; giảm vi ph m 

pháp luật và  hiếu n i,  hởi  i n   i c tiếp cận thông tin dễ dàng 

 ẽ  hắc ph c nh ng thi t h i, các chi ph  cho người dân và chi ph  

cơ hội cho doanh nghi p (v  d : nếu biết rõ quy ho ch xây d ng thì 

người dân, doanh nghi p  ẽ đỡ tốn  ém, thi t h i  hi xây d ng các 

công trình, nhà ở   )  

- Về cải thiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân: vi c 

người dân c  đ y đủ các nguồn thông tin  ẽ giúp họ chủ động hơn 

trong đ ng g p cho  hà nước và xã hội  Bảo đảm quyền tiếp cận 

thông tin đồng thời bảo đảm    công bằng, tăng lòng tin của người 

dân đối với  hà nước  Thông qua vi c lắng nghe ý  iến phản hồi t  

công chúng, mối quan h  gi a  hà nước với người dân cũng được 

củng cố và tăng cường   

- Tác động tích cực đến sự tuân thủ pháp luật của cán bộ, 

công chức, người dân, doanh nghiệp: S  nh m lẫn và  hông chắc 

chắn về thông tin ch nh thức của các cơ quan nhà nước (trong đ  c  

pháp luật)  ẽ làm tăng     hông tuân thủ, làm giảm lợi  ch của các 

ch nh  ách công được đưa ra nhằm bảo v  môi trường, con người  

 o đ , cung cấp thông tin đ y đủ  ẽ làm giảm cấp độ  hông tuân 

thủ pháp luật   i c tiếp cận đ y đủ thông tin  ẽ t o tiền đề thuận lợi 

cho vi c thi hành văn bản pháp luật (gồm cả văn bản quy ph m 

pháp luật và văn bản điều hành hành ch nh) của mọi đối tượng 

trong xã hội   hờ biết đ y đủ thông tin, các doanh nghi p  ẽ tiết 

 i m được chi ph  trong vi c tuân thủ quy đ nh vì họ đã c  thời 

gian để chu n b  các điều  i n thi hành văn bản   goài ra,  hi 



người dân c  nhiều thông tin để nâng cao hiểu biết và nhận thức, 

người dân cũng t  giác th c hi n ch nh  ách, pháp luật hơn  

3. Mối quan hệ giữa Luật tiếp cận thông tin và các luật 

khác có liên quan 

Luật TCTT được xây d ng, ban hành trong bối cảnh nhiều văn 

bản quy ph m pháp luật hi n hành đã c  quy đ nh về tiếp cận thông 

tin trong một  ố ngành, l nh v c  Tuy nhiên, qua rà  oát h  thống 

pháp luật cho thấy, các quy đ nh về tiếp cận thông tin trong các văn 

bản pháp luật hi n hành còn tản m n, c  văn bản quy đ nh tương 

đối đ y đủ về chủ thể, trình t , thủ t c tiếp cận thông tin nhưng 

cũng c  nh ng văn bản chưa c  quy đ nh, quy đ nh chưa rõ ho c 

quy đ nh chưa phù hợp về trình t , thủ t c tiếp cận thông tin, dẫn 

đến th c tế c  nh ng thông tin tuy đã được công  hai nhưng người 

dân vẫn  h  tiếp cận   

 o vậy, để  hẳng đ nh giá tr  và ý ngh a của Luật TCTT trong 

h  thống pháp luật, Luật TCTT quy đ nh Luật này áp d ng chung 

cho vi c tiếp cận thông tin của công dân   hư vậy, các quy đ nh 

của Luật TCTT  ẽ  hỏa lấp nh ng chỗ trống của các văn bản pháp 

luật hi n hành c  quy đ nh về tiếp cận thông tin, đồng thời, thay thế 

các quy đ nh hi n hành trái với các nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin quy đ nh t i  

Điều   của Luật - chủ yếu là các nguyên tắc đã được  iến pháp 

năm   1  ghi nhận  Trong trường hợp các luật  hác c  quy đ nh về 

vi c tiếp cận thông tin mà  hông trái với các nguyên tắc quy đ nh 

t i Điều   của Luật TCTT thì được th c hi n theo quy đ nh của luật 

đ   

II. NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Vai trò, nhiệm vụ của người làm nhiệm vụ cung cấp 

thông tin 

Luật TCTT quy đ nh cơ quan cung cấp thông tin c  trách 



nhi m bố tr  đơn v  đ u mối cung cấp thông tin, người làm nhi m 

v  cung cấp thông tin (Điều   )   gười làm nhi m v  cung cấp 

thông tin là người được chỉ đ nh ho c phân công làm công tác cung 

cấp thông tin ở cơ quan, đơn v  nhà nước  Công vi c ch nh của 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin là xử lý các yêu c u cung 

cấp thông tin, tập hợp thông tin, tài li u, chu n b  vi c cung cấp 

thông tin, nghiên cứu và phân t ch các quy đ nh về cung cấp thông 

tin để đề xuất nh ng  ửa đổi, bổ  ung, xây d ng báo cáo về tình 

hình cung cấp thông tin    

Trong ho t động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, 

người được giao làm nhi m v  cung cấp thông tin gi  vai trò hết 

 ức quan trọng  Xét về m t th c tiễn, họ là người ch u trách nhi m 

tiếp nhận và xử lý yêu c u cung cấp thông tin theo quy đ nh của 

Luật TCTT, bảo đảm thông tin được cung cấp một cách ch nh xác, 

đ y đủ,   p thời, đúng quy đ nh của pháp luật  Xét theo ý ngh a  âu 

xa, người làm nhi m v  cung cấp thông tin ch nh là nhân tố quan 

trọng bảo đảm rằng cơ quan nhà nước th c hi n trách nhi m công 

 hai và cung cấp thông tin theo đúng quy đ nh của Luật TCTT và 

các luật  hác c  liên quan mà  hông làm cản trở các ho t động 

ch nh  hác thuộc ph m vi l nh v c ph  trách của cơ quan   ọ cũng 

chính là người g p ph n hoàn thi n cơ chế, ch nh  ách về tiếp cận 

thông tin thông qua nh ng đề xuất,  iến ngh  được đúc rút t  th c 

tiễn quá trình công tác được trình bày trong báo cáo về tình hình 

hình cung cấp thông tin của cơ quan gửi đến các cơ quan nhà nước 

c  th m quyền  

Pháp luật về tiếp cận thông tin quy đ nh nh ng trách nhi m 



 au đây đối với người làm đ u mối cung cấp thông tin: 

- Tr c tiếp giải th ch, hướng dẫn, thông báo cho công dân th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin theo quy đ nh của pháp luật; hướng 

dẫn, hỗ trợ người yêu c u xác đ nh rõ tên văn bản, hồ  ơ, tài li u c  

chứa thông tin c n tìm  iếm để điền đ y đủ, ch nh xác vào Phiếu 

yêu c u cung cấp thông tin; 

- Tr c tiếp cung cấp thông tin cho công dân theo đúng hình 

thức, trình t , thủ t c, thời h n quy đ nh t i Luật TCTT và các văn 

bản liên quan   

- Kiến ngh , đề xuất với người đứng đ u cơ quan ho c người 

đứng đ u đơn v  đ u mối cung cấp thông tin về các vấn đề phát 

 inh trong quá trình giải quyết yêu c u cung cấp thông tin cho công 

dân. 

2. Các yêu cầu đối với người làm nhiệm vụ cung cấp thông 

tin 

 hư đã nêu ở trên, người được giao nhi m v  cung cấp thông 

tin được l a chọn t  nh ng cán bộ, nhân viên hi n đang làm vi c 

trong các cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin d a trên tiêu 

ch , yêu c u phù hợp do ch nh cơ quan đ  đ t ra  

Thông thường, tiêu chu n đ u tiên và cơ bản của người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin là người đ  phải hi n là cán bộ, công 

chức đang làm vi c trong h  thống cơ quan nhà nước, c  bằng cấp, 

 iến thức,  ỹ năng,  hả năng,  inh nghi m và các ph m chất phù 

hợp  Theo  inh nghi m của một  ố nước thì người làm nhi m v  

cung cấp thông tin thường là người được đào t o trình độ đ i học 

về ch nh tr , luật học, thư vi n, lưu tr , tin học     ề  iến thức, 

người được l a chọn làm nhi m v  cung cấp thông tin phải là 

người am hiểu về Luật TCTT và thậm ch  là các quy đ nh của pháp 



luật n i chung c  liên quan về trách nhi m cung cấp thông tin của 

cơ quan nhà nước   gười đ  c  thể c   inh nghi m và  iến thức tốt 

về l nh v c xây d ng pháp luật  Bên c nh đ , họ cũng c n phải 

nắm rõ và thông th o các ch nh  ách và trình t , thủ t c xử lý công 

vi c của cơ quan nhà nước cũng như phải c   iến thức th c tiễn về 

l nh v c công tác của cơ quan  Khả năng đưa ra quyết đ nh nhanh, 

bảo đảm hài hòa lợi  ch của các bên  hi xem xét giải quyết yêu c u 

cung cấp thông tin cũng là một yêu c u  hông thể thiếu  

Các yêu c u  hác bao gồm các  ỹ năng lập  ế ho ch, tổ chức 

th c hi n các chương trình,  ế ho ch và đề xuất về lưu gi ,  ắp xếp 

và cung cấp thông tin; c   hả năng phân t ch các đánh giá và đề 

xuất cải thi n quy trình, thủ t c cung cấp thông tin  Luật TCTT quy 

đ nh yêu c u cung cấp thông tin phải được xử lý trong thời h n 

nhất đ nh, do vậy, người làm nhi m v  cung cấp thông tin còn c n 

phải c   hả năng làm vi c hi u quả dưới áp l c  hối lượng công 

vi c lớn nhằm đáp ứng yêu c u về thời h n cung cấp thông tin   

Cung cấp thông tin  hông chỉ đơn thu n là công vi c tiếp nhận 

yêu c u cung cấp thông tin, cho  ao chép hay  ao chép rồi gửi văn 

bản cho người yêu c u mà đòi hỏi người làm nhi m v  cung cấp 

thông tin phải đưa ra quyết đ nh ch nh xác trong vi c cung cấp hay 

 hông cung cấp thông tin   o vậy, họ phải là người c   hả năng 

trau dồi, học tập và nâng cao  iến thức cả về pháp lý và chuyên 

môn thuộc l nh v c công tác của cơ quan.  

Trong thời đ i công ngh  thông tin và  ố h a được ứng d ng 

rộng rãi trong ho t động của cơ quan nhà nước, người làm nhi m 

v  cung cấp thông tin cũng c n phải thông th o tin học, đ c bi t là 

ứng d ng Word và Excel  Cung cấp thông tin cũng là một  ênh mà 

qua đ  cơ quan nhà nước đối tho i tr c tiếp với người dân, do đ , 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin phải c   ỹ năng giao tiếp 

tốt, đ c bi t là  ỹ năng thuyết ph c, n i và viết   



3. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ 

cung cấp thông tin 

Cung cấp thông tin  hông phải là một công tác mới đ t ra đối 

với các cơ quan nhà nước  Tuy nhiên, vi c cung cấp thông tin như 

một ho t động thường xuyên với ph m vi thông tin rộng, d a trên 

nh ng quy tắc và trình t , thủ t c luật đ nh l i là nhi m v  mới c  ý 

ngh a và t m quan trọng đ c bi t trong vi c tăng cường t nh minh 

b ch trong ho t động của  hà nước và thúc đ y dân chủ  Cung cấp 

thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT đòi hỏi người tr c tiếp th c 

hi n nhi m v  phải c   iến thức, c   ỹ năng tốt về  ỹ thuật lưu tr , 

 ắp xếp, xử lý d  li u thông tin cũng như  ỹ năng giao tiếp   

Bên c nh đ , trên th c tế chưa c  một lo i hình đào t o c  thể 

nào cho nghi p v  cung cấp thông tin   o người được giao nhi m 

v  cung cấp thông tin được l a chọn t  nh ng cán bộ, nhân viên 

hi n đang làm vi c trong các cơ quan c  trách nhi m cung cấp 

thông tin với nền tảng công vi c chuyên môn  hác nên  hông thể 

thông th o ngay các công vi c nhằm th c hi n trách nhi m cung 

cấp thông tin của cơ quan  Ch nh vì vậy, để bảo đảm ho t động 

cung cấp thông tin hi u quả, chế độ bồi dưỡng  iến thức, nghi p v  

cung cấp thông tin cho người làm nhi m v  cung cấp thông tin là 

vô cùng quan trọng  

Các ho t động bồi dưỡng nghi p v  cho người làm nhi m v  

cung cấp thông tin c  thể được tổ chức theo nhiều quy mô và với 

các hình thức  hác nhau  Cơ quan nhà nước c  thể gửi cán bộ, công 

chức của mình tham gia các lớp tập huấn tập trung do cơ quan, tổ 

chức c  th m quyền và chuyên môn tổ chức  Cơ quan cũng c  thể 

mời người c  trình độ,  iến thức,  inh nghi m về cung cấp thông 

tin để tr c tiếp hướng dẫn cho cán bộ, công chức làm đ u mối cung 

cấp thông tin của cơ quan mình   

 goài các lớp tập huấn, vi c phát hành các tài li u, băng đ a 

hướng dẫn, xuất bản các ấn ph m như  ổ tay,  ách hỏi đáp… cũng 



là nh ng cách làm hi u quả nhằm trang b  và tăng cường  iến thức, 

 ỹ năng cho người làm nhi m v  cung cấp thông tin  

Để ph c v  cho vi c triển  hai th c hi n hi u quả nhi m v  

cung cấp thông tin, tốt nhất là trước  hi th c    th c hi n nhi m v , 

người được giao nhi m v  cung cấp thông tin phải được tập huấn, bồi 

dưỡng đ y đủ các  iến thức liên quan đến nghi p v  cung cấp thông 

tin, tối thiểu là phải bao gồm các vấn đề  au: 

-  ội dung các quy đ nh của Luật TCTT và các quy đ nh pháp 

luật c  liên quan về trách nhi m cung cấp thông tin của cơ quan 

nhà nước; 

-  i c áp d ng và th c hi n các quy đ nh pháp luật về trách 

nhi m cung cấp thông tin t i cơ quan nhà nước trên th c tế  ẽ diễn 

ra như thế nào; 

- Trách nhi m của cơ quan cung cấp thông tin, người làm 

nhi m v  cung cấp thông tin; 

- Trình t , thủ t c công  hai thông tin; trình t , thủ t c cung 

cấp thông tin theo yêu c u; 

- Kỹ năng rà  oát, tập hợp,  ắp xếp thông tin, xử lý các tình 

huống c  thể phát  inh trong cung cấp thông tin; 

- Kỹ thuật lưu gi , cập nhật thông tin; 

- Kỹ thuật rà  oát, xử lý thông tin trước  hi cung cấp; 

- Chế tài áp d ng đối với hành vi vi ph m Luật TCTT  

 

 

 

 

 

 



Chương 2 

XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM  

CUNG CẤP THÔNG TIN, CHỦ THỂ TIẾP CẬN THÔNG 

TIN, THÔNG TIN ĐƯỢC TIẾP CẬN 

 

I. CƠ QUAN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Các cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông 

tin 

Trước  hi Luật TCTT được ban hành, trong h  thống pháp 

luật nước ta đã c  nhiều văn bản đã quy đ nh trách nhi m của 

các cơ quan nhà nước trong vi c công  hai, cung cấp thông tin 

trong một  ố l nh v c  Tuy nhiên, dù trách nhi m của các cơ 

quan nhà nước đã được quy đ nh, nhưng còn chưa đ y đủ, chưa 

rõ ràng và chưa c  t nh ràng buộc trách nhi m cao  Điều này dẫn 

đến tình tr ng là chỉ một  ố cơ quan c  trách nhi m công  hai 

thông tin và nh ng thông tin được công  hai cũng chỉ giới h n 

trong ph m vi quản lý hành ch nh nhà nước và nh ng thông tin 

theo các quy đ nh của văn bản quy ph m pháp luật chuyên 

ngành, như Luật phòng, chống tham nhũng, Luật bảo v  môi 

trường, Luật ngân  ách nhà nước, Luật xây d ng, Luật báo ch , 

Luật xuất bản    Trong  hi đ , thông tin mà người dân c  nhu 

c u tiếp cận  hông chỉ do các cơ quan thuộc h  thống hành pháp 

mà còn do các cơ quan thuộc h  thống tư pháp và lập pháp t o 

ra  Thông tin người dân muốn tiếp cận  hông chỉ c  ở các cơ 

quan trung ương mà còn c  cả ở các cơ quan đ a phương, thậm 

ch  c  nhiều thông tin  hông chỉ giới h n trong ph m vi cơ quan 

nhà nước t o ra mà cả ở các doanh nghi p  Bên c nh đ ,  hi c  

nhu c u tiếp cận thông tin, người dân  hông biết mình c n đến 

đâu và hỏi ai; còn cơ quan nhà nước cũng  hông biết mình c  

được phép cung cấp thông tin hay  hông và nếu người dân yêu 



c u thì các cơ quan nhà nước rất lúng túng trong vi c tìm cơ  ở 

pháp lý để giải quyết  

Quyền tiếp cận thông tin của công dân gắn liền với trách 

nhi m phải cung cấp thông tin của các cơ quan là chủ thể nắm gi  

thông tin   o vậy, quy đ nh rõ nh ng cơ quan c  trách nhi m cung 

cấp thông tin một m t  ẽ t o cơ  ở pháp lý cho các cơ quan trong 

vi c th c hi n trách nhi m cung cấp thông tin, giải toả tâm lý e 

ng i phải ch u trách nhi m của cán bộ, công chức  hi cung cấp 

thông tin; m t  hác, tránh cho người dân nh ng  h   hăn, lúng 

túng trong vi c xác đ nh c n đến cơ quan nào để yêu c u cung cấp 

thông tin   i c xác đ nh một ph m vi hợp lý các chủ thể c  trách 

nhi m cung cấp thông tin mang l i lợi  ch cho cả hai ph a,  hà 

nước và người dân  

Trong  ố các cơ quan nhà nước c  thể thấy chủ thể c  liên 

quan nhiều nhất là các cơ quan hành ch nh nhà nước  Các văn  i n 

của Đảng cũng như các văn bản quy ph m pháp luật ban hành 

trước  hi Luật TCTT được ban hành luôn nhấn m nh đến trách 

nhi m của các cơ quan hành ch nh nhà nước trong vi c công bố 

công  hai và cung cấp một  ố thông tin do mình nắm gi   Phát huy 

quyền làm chủ của  hân dân trong    nghi p xây d ng và bảo v  

Tổ quốc, bảo đảm ổn đ nh và nâng cao đời  ống vật chất và tinh 

th n của  hân dân là nhi m v  được Luật tổ chức Ch nh phủ, Quy 

chế làm vi c của Ch nh phủ quy đ nh đối với Ch nh phủ n i riêng, 

các cơ quan hành ch nh nhà nước n i chung  Trách nhi m của các 

cơ quan hành ch nh trong vi c công  hai các chủ trương, ch nh 

 ách, th m quyền và tình hình ho t động của các cơ quan, các thủ 

t c hành ch nh    cũng được quy đ nh c  thể trong nhiều văn bản 

pháp luật chuyên ngành  Thông tin cho người dân về tình hình đất 



nước, quản lý điều hành của Ch nh phủ, của cơ quan hành ch nh 

nhà nước là phương thức quan trọng để các cơ quan th c hi n 

nhi m v , đồng thời, cũng là bi n pháp nhằm thúc đ y hoàn thi n 

một nền hành ch nh hi u quả, minh b ch và g n dân  Trên th c tế, 

cơ chế công  hai, minh b ch trong ho t động của các cơ quan hành 

ch nh nhà nước đã được hình thành, t ng bước hoàn thi n và đã 

mang l i nh ng tác động t ch c c đối với    phát triển  inh tế - xã 

hội  

Các cơ quan  hác như Quốc hội,  i n  iểm  át nhân dân, 

Toà án nhân dân cũng là nh ng chủ thể nắm gi  các thông tin mà 

người dân quan tâm  Trước  hi Luật TCTT được ban hành, các 

d  án luật, pháp l nh, ngh  quyết của Quốc hội, Ủy ban thường 

v  Quốc hội đều được đăng tải công  hai,   p thời qua các 

phương ti n thông tin đ i chúng để người dân tham gia đ ng g p 

ý  iến; nh ng vấn đề quan trọng của đất nước được thảo luận 

công  hai; các phiên chất vấn t i Quốc hội được truyền hình tr c 

tiếp  Bên c nh đ , thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các ho t 

động của Quốc hội,  ội đồng nhân dân, tất cả nh ng vấn đề mà 

cử tri quan tâm được đ i biểu Quốc hội, đ i biểu  ội đồng nhân 

dân tr c tiếp thông báo, trao đổi với cử tri   

Đối với  i n  iểm  át nhân dân, Toà án nhân dân, m c dù 

ngo i tr  Luật TCTT, các văn bản quy ph m pháp luật  hác chưa 

tr c tiếp quy đ nh trách nhi m thông tin cho người dân, nhưng các 

cơ quan này th c tế cũng đã công  hai nh ng thông tin liên quan 

đến l nh v c ph  trách thông qua cơ chế trả lời chất vấn của các cơ 

quan quyền l c nhà nước và ch u    giám  át của nhân dân. Thêm 

vào đ , cùng với quá trình xây d ng và hoàn thi n  hà nước pháp 

quyền, chủ trương t ng bước công  hai các bản án, phán quyết của 

Toà án đã xây d ng nền tảng cho vi c công  hai, minh b ch trong 

ho t động của các cơ quan tư pháp   goài ra, các chương trình ho t 



động,  ế ho ch xét xử của Tòa án; các thông tin liên quan đến thi 

tuyển, bổ nhi m nhân   , cách thức chi tiêu tài ch nh của h  thống 

Toà án nhân dân,  i n  iểm  át nhân dân cũng c n được công  hai 

rộng rãi  

Xuất phát t  th c tế trên và t  quan điểm chỉ đ o là Luật điều 

chỉnh mối quan h  về tiếp cận thông tin gi a  hà nước và công 

dân, Luật TCTT quy đ nh trách nhi m của các cơ quan nhà nước t  

cơ quan hành pháp, tư pháp đến cơ quan lập pháp trong vi c cung 

cấp thông tin cho công dân  Theo đ , Điều 9 của Luật quy đ nh các 

cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin do mình t o 

ra, tr  trường hợp thông tin công dân  hông được tiếp cận quy đ nh 

t i Điều   của Luật  Trong trường hợp thông tin do cơ quan nhà 

nước t o ra thuộc thông tin công dân được tiếp cận c  điều  i n 

(quy đ nh t i Điều 7 của Luật) thì cơ quan nhà nước cũng c  trách 

nhi m cung cấp thông tin đ   hi c  đủ điều  i n theo quy đ nh  

2. Những điểm cần lưu ý khi xác định chủ thể có trách 

nhiệm cung cấp thông tin 

Lưu ý thứ nhất: Các cơ quan chịu trách nhiệm cung cấp 

thông tin do cơ quan khác tạo ra 

Luật TCTT quy đ nh về nguyên tắc các cơ quan nhà nước có 

trách nhiệm cung cấp các thông tin do mình tạo ra. Tuy nhiên, có 

một  ố cơ quan nhà nước do t nh chất ho t động đ c thù mà  hông 

thể tr c tiếp th c hi n trách nhi m cung cấp thông tin, Luật giao 

một  ố cơ quan nhà nước c  liên quan ngoài trách nhi m cung cấp 

thông tin do mình t o ra còn phải cung cấp thông tin do cơ quan 

 hác t o ra  C  thể:  

-  ăn phòng Quốc hội c  trách nhi m cung cấp thông tin do 

Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường v  

Quốc hội,  ội đồng b u cử quốc gia t o ra; 



-  ăn phòng Chủ t ch nước c  trách nhi m cung cấp thông tin 

do Chủ t ch nước t o ra; 

-  ăn phòng Ch nh phủ c  trách nhi m cung cấp thông tin do 

Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ t o ra; 

-  ăn phòng Đoàn đ i biểu Quốc hội c  trách nhi m cung cấp 

thông tin do Đoàn đ i biểu Quốc hội t o ra; 

-  ăn phòng  ội đồng nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m cung 

cấp thông tin do  ội đồng nhân dân, Thường tr c  ội đồng nhân 

dân, các cơ quan của  ội đồng nhân dân cấp tỉnh t o ra; 

-  ăn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh c  trách nhi m cung 

cấp thông tin do Ủy ban nhân dân, Chủ t ch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh t o ra; 

-  ăn phòng  ội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp 

huy n c  trách nhi m cung cấp thông tin do  ội đồng nhân dân, 

Thường tr c  ội đồng nhân dân, các cơ quan của  ội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân, Chủ t ch Ủy ban nhân dân cấp huy n t o ra  

Lưu ý thứ hai: Trách nhiệm cung cấp thông tin của Ủy ban 

nhân dân cấp xã 

Trong  hối các cơ quan hành ch nh nhà nước, Ủy ban nhân 

dân cấp xã là nơi tiếp nhận h u hết các thông tin ch nh thức của các 

cơ quan nhà nước cấp trên như các chủ trương, ch nh  ách, văn bản 

pháp luật    và là cấp cơ  ở g n với người dân nhất, nơi cung cấp và 

giải đáp mọi nhu c u, vướng mắc cho người dân   

Để t o thuận lợi cho công dân và giảm chi ph  tiếp cận thông 

tin cho công dân, Luật quy đ nh ngoài trách nhi m cung cấp thông 

tin do mình t o ra, Ủy ban nhân dân cấp xã còn c  trách nhi m 

cung cấp cho công dân cư trú trên đ a bàn nh ng thông tin do mình 

nhận được t  các cơ quan  hác để tr c tiếp th c hi n chức năng, 

nhi m v , quyền h n của mình; cung cấp cho công dân  hác các 



thông tin do mình nắm gi  trong trường hợp thông tin c  liên quan 

tr c tiếp đến quyền và lợi  ch hợp pháp của họ  

Lưu ý thứ ba: Đầu mối cung cấp thông tin của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an 

 o đ c thù về chức năng, nhi m v , quyền h n, cơ cấu tổ chức 

của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cũng như các thông tin do các cơ 

quan này t o ra, Luật TCTT quy đ nh cho phép Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng, Bộ trưởng Bộ Công an tr c tiếp quy đ nh về đ u mối th c 

hi n cung cấp thông tin trong h  thống tổ chức của mình  

Lưu ý thứ tư: Chủ thể cung cấp thông tin là các cơ quan tư 

pháp 

M c dù Luật TCTT quy đ nh các cơ quan thuộc h  thống tư 

pháp như Tòa án nhân dân,  i n  iểm  át nhân dân cũng là các 

chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin, nhưng c n lưu ý rằng 

vi c tiếp cận, cung cấp các thông tin mang t nh tư pháp - tức là 

thông tin c  liên quan đến vi c xử lý các v  vi c tư pháp c  thể 

(lo i thông tin chiếm  hối lượng lớn trong  ố thông tin do các cơ 

quan này t o ra) phải th c hi n theo quy đ nh của pháp luật tố 

t ng và các quy đ nh  hác c  liên quan   ề cơ bản, trách nhi m, 

trình t , thủ t c cung cấp thông tin của các cơ quan tư pháp theo 

quy đ nh của Luật TCTT là áp d ng đối với nh ng thông tin 

mang t nh hành ch nh, điều hành trong ho t động của các cơ quan 

này   o vậy,  hi xác đ nh trách nhi m cung cấp thông tin của chủ 

thể cung cấp thông tin của cơ quan tư pháp thì c n phân bi t rõ 

thông tin được cung cấp là thông tin mang t nh tư pháp hay thông 

tin mang t nh hành ch nh, chỉ đ o điều hành trong ho t động của 

Tòa án nhân dân,  i n  iểm  át nhân dân để áp d ng các quy 

đ nh pháp luật phù hợp   

Lưu ý thứ năm: Xác định cơ quan có trách nhiệm cung cấp 

thông tin trong trường hợp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước 

phối hợp tạo ra 



Đ c điểm nổi bật trong tổ chức và th c hi n quyền l c nhà 

nước ở nước ta là c     phân công và phối hợp gi a các cơ quan 

nhà nước, do vậy, trên th c tiễn  há phổ biến các trường hợp thông 

tin được t o ra bởi nhiều cơ quan nhà nước trong quá trình phối 

hợp th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n  Luật TCTT  hông 

c  quy đ nh miễn tr  mà trách nhi m cung cấp thông tin được đ t 

ra đối với tất cả các cơ quan nhà nước  Bên c nh đ , Luật TCTT 

cũng quy đ nh nguyên tắc cung cấp thông tin phải   p thời, minh 

b ch, thuận lợi cho công dân   o vậy, c  thể xác đ nh trách nhi m 

cung cấp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước phối hợp t o ra như 

sau: 

- Trong trường hợp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước phối 

hợp t o ra là thông tin thuộc lo i phải được công  hai rộng rãi thì 

tất cả các cơ quan nhà nước tham gia t o ra thông tin phải c  trách 

nhi m công  hai   i c công  hai thông tin của t ng cơ quan phải 

đúng trình t , thủ t c theo quy đ nh của pháp luật  

- Trong trường hợp thông tin do nhiều cơ quan nhà nước phối 

hợp t o ra thuộc lo i thông tin được cung cấp theo yêu c u thì trách 

nhi m cung cấp thông tin trước hết được đ t ra đối với cơ quan chủ 

trì trong vi c t o ra thông tin  Tuy nhiên, trong trường hợp người 

yêu c u  hông biết cơ quan nào là cơ quan chủ trì t o ra thông tin 

mà chỉ gửi Phiếu yêu c u cung cấp thông tin đến cơ quan phối hợp 

t o ra thông tin thì cơ quan nhà nước đ  vẫn phải c  trách nhi m 

cung cấp thông tin  

Lưu ý thứ sáu: Xác định cơ quan có trách nhiệm cung cấp 

thông tin trong trường hợp thông tin do cơ quan nhà nước có 

trách nhiệm cung cấp thông tin phối hợp với cơ quan, tổ chức 

khác không có trách nhiệm cung cấp thông tin tạo ra  

 hà nước là một bộ phận cấu thành trong h  thống ch nh tr  

ở nước ta, bên c nh các tổ chức ch nh tr , ch nh tr  - xã hội   o 

đ , trong quá trình th c hi n chức năng, nhi m v  của các cơ 



quan, tổ chức trong h  thống ch nh tr , vi c một ho c một  ố cơ 

quan nhà nước phối hợp với tổ chức ch nh tr , ch nh tr  - xã hội ban 

hành văn bản liên t ch là một ho t động  hông  

thể thiếu   

Bên c nh đ , cơ quan nhà nước được tổ chức, thành lập ra 

nhằm th c hi n chức năng của nhà nước đối với xã hội, do vậy, 

trong quá trình tổ chức th c hi n nhi m v , quyền h n của mình, 

cơ quan nhà nước  hông thể  hông phối hợp với các cơ quan, tổ 

chức ngoài nhà nước t o ra nhiều thông tin được chứa đ ng dưới 

nhiều hình thức  hác  

Luật TCTT hi n nay mới chỉ đ t ra trách nhi m cung cấp 

thông tin đối với các cơ quan nhà nước   o vậy, vi c xác đ nh 

chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin đối với thông tin do 

cơ quan nhà nước phối hợp với cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước 

(cơ quan, tổ chức  hông c  trách nhi m cung cấp thông tin theo 

quy đ nh của Luật TCTT) c  thể d a theo tiêu ch   au: 

- Trường hợp thông tin được t o ra thuộc lo i thông tin được 

tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT thì trách nhi m cung cấp 

thông tin thuộc về cơ quan nhà nước  

- Trường hợp thông tin được t o ra là thông tin v a c  thể 

được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT v a c  thể được cung 

cấp theo quy đ nh của pháp luật c  liên quan thì cơ quan nhà nước 

c  trách nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT, 

còn cơ quan, tổ chức ngoài nhà nước cung cấp thông tin theo quy 

đ nh của pháp luật liên quan  Trong trường hợp này, công dân được 

quyền l a chọn yêu c u cơ quan nhà nước ho c cơ quan, tổ chức 

 hác đã phối hợp t o ra thông tin cung cấp thông tin   ếu đ  là 

thông tin thuộc lo i thông tin được cung cấp theo yêu c u theo quy 

đ nh của Luật TCTT thì  hi được yêu c u, cơ quan nhà nước c  

trách nhi m tiếp nhận Phiếu yêu c u cung cấp thông tin và xem xét 

giải quyết yêu c u cung cấp thông tin của công dân   



- Trường hợp thông tin được t o ra  hông thuộc lo i thông 

tin được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT mà là thông tin 

được cung cấp theo quy đ nh của pháp luật c  liên quan thì chủ 

thể cung cấp thông tin được xác đ nh theo quy đ nh của pháp 

luật c  liên quan  Tùy thuộc quy đ nh c  thể của pháp luật liên 

quan mà cơ quan nhà nước ho c cơ quan, tổ chức  hác đã phối 

hợp t o ra thông tin c  trách nhi m cung cấp thông tin  Tuy 

nhiên, xuất phát t  nguyên tắc bảo đảm thuận lợi cho người dân 

trong vi c tiếp cận thông tin, nếu nhận được yêu c u cung cấp 

thông tin, cơ quan nhà nước qua xem xét thấy vi c cơ quan giải 

quyết yêu c u cung cấp  hông trái với quy đ nh pháp luật thì xử 

lý vi c cung cấp thông tin  

Lưu ý thứ bẩy: Xác định cơ quan có trách nhiệm cung cấp 

thông tin trong trường hợp cơ quan nhà nước được sáp nhập, 

chia tách 

Trường hợp cơ quan nhà nước được  áp nhập với cơ quan nhà 

nước  hác thì trách nhi m cung cấp thông tin do cơ quan nhà nước 

được  áp nhập t o ra được chuyển  ang cơ quan nhà nước tiếp nhận 

cơ quan được  áp nhập  

Trường hợp cơ quan nhà nước được chia tách thì trách nhi m 

cung cấp thông tin do cơ quan nhà nước trước  hi chia tách được 

chuyển  ang các cơ quan nhà nước được chia tách theo nhi m v  

tương ứng ho c căn cứ vào th c tế cơ quan nào nắm gi  thông tin   

II. CHỦ THỂ TIẾP CẬN THÔNG TIN 

1. Công dân là chủ thể chính tiếp cận thông tin 

C  thể h a quy đ nh t i Điều     iến pháp năm   1 : “Công 

dân có quyền... tiếp cận thông tin...”, Luật TCTT quy đ nh chủ thể 

th c hi n quyền tiếp cận thông tin là công dân, bao gồm cả công 

dân  i t  am đang đ nh cư ở nước ngoài  Quyền tiếp cận thông tin 

của công dân bao gồm vi c t  do tiếp cận các thông tin do cơ quan 



nhà nước công  hai; yêu c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin 

và  ử d ng thông tin ph c v  các nhu c u c  thể của mình   

 Luật TCTT cũng quy đ nh vi c bảo đảm quyền tiếp cận thông 

tin của nh m đối tượng là người mất năng l c hành vi dân   , 

người c   h   hăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 

18 tuổi  Theo đ , nh ng đối tượng này th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin thông qua người đ i di n theo pháp luật, người giám hộ, 

tr  trường hợp pháp luật liên quan c  quy đ nh  hác  

Một trong nh ng nguyên tắc cơ bản của Luật TCTT là bảo 

đảm mọi công dân đều bình đẳng,  hông b  phân bi t đối xử trong 

vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin  Ch nh vì vậy, Luật cũng c  

quy đ nh các bi n pháp riêng nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông 

tin của người  huyết tật, người  inh  ống ở vùng biên giới, hải đảo, 

miền núi, vùng c  điều  i n  inh tế - xã hội đ c bi t  h   hăn  

Theo đ , cơ quan nhà nước phải xác đ nh hình thức công khai 

thông tin phù hợp với  hả năng, điều  i n tiếp cận thông tin của 

công dân  Trong trường hợp thông tin được cung cấp theo yêu c u 

thì cơ quan nhà nước cũng c n phải th c hi n các bi n pháp hỗ trợ 

người yêu c u cung cấp thông tin là người  huyết tật, người  hông 

biết ch  như điền giúp các nội dung vào Phiếu yêu c u cung cấp 

thông tin  Cơ quan cung cấp thông tin c  trách nhi m đa d ng h a 

các hình thức cung cấp thông tin phù hợp với  hả năng tiếp cận của 

người yêu c u cung cấp thông tin; bố tr  thiết b  nghe - xem và các 

thiết b  ph  trợ phù hợp với d ng và mức độ  huyết tật, ưu tiên 

cung cấp thông tin cho người  huyết tật theo quy đ nh pháp luật về 

tiếp cận thông tin và pháp luật về người  huyết tật  

 goài ra, Luật TCTT cũng quy đ nh công dân c  thể yêu c u 

cung cấp thông tin thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p của 

mình trong trường hợp nhiều người của tổ chức, đoàn thể, doanh 



nghi p đ  cùng c  yêu c u cung cấp thông tin giống nhau   i c 

yêu c u cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn 

thể, doanh nghi p được th c hi n trong trường hợp nhiều người 

trong tổ chức c  cùng nhu c u tiếp cận đối với một lo i thông tin. 

Tổ chức yêu c u cung cấp thông tin c  trách nhi m cử người đ i 

di n để th c hi n vi c yêu c u cung cấp thông tin   gười đ i di n 

c  trách nhi m lập danh  ách nh ng người c  cùng yêu c u cung 

cấp thông tin giống nhau, gửi Phiếu yêu c u cung cấp thông tin 

 èm theo danh  ách nh ng người yêu c u đến cơ quan c  trách 

nhi m cung cấp thông tin và th c hi n vi c yêu c u cung cấp 

thông tin theo quy đ nh  

2. Người nước ngoài được yêu cầu cung cấp thông tin 

trong một số trường hợp cụ thể 

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng  âu rộng và th c hi n 

chủ trương mở rộng hợp tác, thu hút đ u tư nước ngoài, một  ố 

lượng lớn nhà đ u tư nước ngoài đến  i t  am làm ăn,  inh  ống, 

người  i t  am đ nh cư ở nước ngoài c  quốc t ch nước ngoài về 

 i t  am đ u tư,  inh doanh    cũng c  nhu c u được tiếp cận 

thông tin để ph c v  quyền và lợi  ch hợp pháp của họ   

 i c tiếp cận các thông tin công  hai rộng rãi theo quy đ nh 

của Luật TCTT của người nước ngoài là  hông b  giới h n và được 

th c hi n tương t  như công dân  i t  am   

Tuy nhiên, đối với các thông tin được cung cấp theo yêu c u, 

để phù hợp với quy đ nh của  iến pháp năm   1  về quyền tiếp 

cận thông tin của công dân và phù hợp với điều  i n th c tiễn ở 

 i t  am, Luật TCTT quy đ nh cho phép người nước ngoài cư 

trú hợp pháp t i  i t  am c  quyền yêu c u cung cấp thông tin 

liên quan tr c tiếp đến quyền và ngh a v  của họ  



III. THÔNG TIN VÀ PHẠM VI THÔNG TIN ĐƯỢC 

TIẾP CẬN 

1. Khái niệm thông tin, thông tin do cơ quan nhà nước tạo 

ra 

1.1. Khái niệm thông tin 

Luật TCTT quy đ nh: Thông tin là tin, d  li u được chứa đ ng 

trong văn bản, hồ  ơ, tài li u c   ẵn, tồn t i dưới d ng bản viết, bản 

in, bản đi n tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đ a, bản ghi hình, ghi âm 

ho c các d ng  hác do cơ quan nhà nước t o ra  

Thông tin theo quy đ nh của Luật phải đáp ứng được các điều 

 i n  au đây: 

- Được hình thành thông qua vi c  o n thảo, chế t o,  ản xuất, 

thu thập, tập hợp, lưu gi ; 

-  àm chứa tin tức, d  li u về một ho c một  ố vấn đề c  thể 

nào đ ; 

- Được chứa đ ng dưới nh ng hình thức nhất đ nh  Các hình 

thức chứa đ ng thông tin c  thể đa d ng, nhưng phải mang t nh 

h u hình mà con người c  thể nghe, nhìn được; 

- Được t o ra bởi cơ quan nhà nước  

 hư vậy, thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT  hông phải 

là thông tin n i chung, thông tin được lưu gi  trong  uy ngh , thông 

tin truyền mi ng hay các thông tin do chủ thể ngoài nhà nước t o ra 

 hông liên quan đến chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan 

nhà nước  

1.2. Các hình thức chứa đựng thông tin 

Luật TCTT quy đ nh thông tin tồn t i dưới d ng bản viết, bản 

in, bản đi n tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đ a, bản ghi hình, ghi âm 

ho c các d ng  hác do cơ quan nhà nước t o ra  



Trên th c tế, thông tin được chứa đ ng với dung lượng và 

dưới nhiều hình thức  hác nhau  Cùng với    phát triển của 

 hoa học -  ỹ thuật, các hình thức chứa đ ng thông tin ngày 

càng phong phú, đa d ng và  h  c  thể li t  ê hết được   goài 

các hình thức truyền thống như văn bản, tranh, ảnh, hình vẽ    

được thể hi n trên các chất li u h u hình như giấy, vải, gỗ,  im 

lo i   , thông tin còn c  thể được lưu gi  dưới d ng phim, vi 

phim, d  li u  ố, âm thanh  ỹ thuật  ố, băng t , đ a mềm, ổ 

cứng ho c các thiết b   hác c  thể chứa đ ng t n hi u đi n tử, 

bản đồ, bản vẽ     o đ , đối với người làm nhi m v  cung cấp 

thông tin, vi c xác đ nh thông tin được chứa đ ng dưới hình 

thức nào c  ý ngh a quan trọng  hông chỉ  hi họ phải xác đ nh 

thông tin c  phải là thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT hay 

 hông mà cả  hi họ xem xét vi c cung cấp thông tin và d   iến 

thời gian, hình thức cung cấp thông tin   

 hư trên đã nêu, các hình thức chứa đ ng thông tin là rất đa 

d ng và  h  c  thể li t  ê tất cả các hình thức c  thể g p trong th c 

tiễn  Thông thường, người ta chấp nhận thông tin được chứa đ ng 

dưới tất cả các hình thức, miễn là dưới hình thức đ  người tiếp cận 

thông tin  hi  hông c   hiếm  huyết về cơ thể, tiếp cận thông tin 

trong các điều  i n phù hợp và nếu c n tới    trợ giúp của các thiết 

b   ỹ thuật thì c  thể nắm bắt được thông tin thông qua vi c nghe 

ho c nhìn  

Điểm quan trọng c n lưu ý đối với người làm nhi m v  cung cấp 

thông tin là hình thức chứa đ ng thông tin chỉ là một cơ  ở để xác đ nh 

thông tin  Trong nhiều trường hợp, dù chứa đ ng dưới các hình thức 

h u hình, c  thể nắm bắt được nhưng vẫn  hông được xác đ nh là 

thông tin  Chẳng h n, chương trình máy t nh thông d ng dù c  thể 

được  ao chép ho c phân t ch ph c v  cho vi c t o ra thông tin nhưng 

 hông phải là thông tin mà chỉ là công c , phương ti n t o ra thông tin 

mà thôi  Tương t , h u hết các ghi chép cá nhân của cán bộ, công chức 



c  thể trong quá trình th c hi n nhi m v  cũng  hông được coi là 

thông tin theo quy đ nh của Luật vì n   hông được t o ra, tập hợp, lưu 

gi  theo trình t , thủ t c pháp luật quy đ nh  Các ghi chép thông 

thường hay công c , phương ti n ph c v  cho quá trình t o ra thông 

tin, do đ ,  hông thuộc đối tượng thông tin được áp d ng của Luật 

TCTT.  

 o vậy, để xác đ nh thông tin c  phải là thông tin theo quy 

đ nh của Luật TCTT hay  hông, người làm nhi m v  cung cấp 

thông tin c n xem xét thông tin c  đáp ứng đủ các điều  i n  hác 

n a hay  hông  

1.3. Khái niệm thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra 

Luật TCTT quy đ nh: Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra là 

tin, d  li u được t o ra trong quá trình cơ quan nhà nước th c hi n 

chức năng, nhi m v , quyền h n theo quy đ nh của pháp luật, được 

người c  th m quyền của cơ quan nhà nước đ  ký, đóng dấu hoặc 

xác nhận bằng văn bản. 

  i một cách c  thể, thông tin do cơ quan nhà nước t o ra là 

thông tin theo quy đ nh của Luật TCTT và đáp ứng đủ các điều 

 i n  au đây: 

- Được t o ra theo th m quyền, trình t , thủ t c quy đ nh và 

trong quá trình cơ quan nhà nước th c hi n chức năng, nhi m v , 

quyền h n của mình   

- Được t o ra bởi cơ quan nhà nước, liên quan đến vi c th c 

hi n chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan nhà nước, gồm:  

Thông tin do các bộ phận, đơn v  chức năng của cơ quan nhà 

nước tr c tiếp  o n thảo, trình người đứng đ u cơ quan ho c người c  

th m quyền  ý, ban hành ho c phê duy t, ho c xác nhận… 

Thông tin được t o ra của cơ quan nhà nước nên cơ quan nhà 

nước ch nh là chủ thể ch u trách nhi m chi trả cho vi c  o n thảo, 

thu thập, tập hợp và lưu gi  thông tin     d : một bộ c  thể giao 



cho một tổ chức, cá nhân tiến hành  hảo  át, đánh giá th c tr ng 

về một vấn đề nào đ  nhằm ph c v  cho vi c xây d ng, hoàn 

thi n ch nh  ách quản lý của mình  Kinh ph   hảo  át, đánh giá 

được bộ chi trả  Khi đ , báo cáo  hảo  át, đánh giá cũng c  thể 

được coi là thông tin do cơ quan nhà nước t o ra  Trong trường 

hợp này, thông tin vẫn được hiểu là do cơ quan nhà nước t o ra 

và cơ quan nhà nước là chủ thể c  trách nhi m cung cấp thông tin 

(nếu đ  thuộc lo i thông tin được tiếp cận), m c dù, vi c t o ra 

thông tin được th c hi n thông qua một chủ thể  hác  

Kinh nghi m của các nước cho thấy, cũng c  thể xác đ nh 

thông tin do cơ quan nhà nước t o ra đối với thông tin do cá nhân 

cán bộ, công chức thuộc một cơ quan nhà nước t o ra theo nhi m 

v  được giao nhằm ph c v  vi c th c hi n chức năng, nhi m v , 

quyền h n của cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông 

tin  Trong trường hợp này, thông tin được coi là c  liên quan đến 

vi c th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan cung 

cấp thông tin nếu như thông tin được cán bộ, công chức đã  o n 

thảo, tiếp nhận ho c lưu gi  thông tin chuyển đến cơ quan nhà 

nước c  trách nhi m cung cấp thông tin một cách ch nh thức nhằm 

th c hi n nhi m v  của cơ quan cung cấp thông tin  

- Được chứa đ ng, lưu gi  dưới nh ng hình thức nhất đ nh; 

- Được người c  th m quyền của cơ quan nhà nước đ   ý, 

đ ng dấu ho c xác nhận bằng văn bản  

Thông tin đ  là “ ản ph m” ch nh thức mà  hông phải đang 

còn trong quá trình xây d ng, hoàn thi n; vi c cung cấp thông tin 

có t nh ch nh thức, được  ý, đ ng dấu ho c xác nhận bằng văn bản 

cũng nhằm bảo đảm t nh ch nh xác của thông tin được cơ quan nhà 

nước cung cấp  C  thể n i rằng, thông tin ở đây cũng đồng ngh a 

với văn bản, hồ  ơ, tài li u ch nh thức của cơ quan nhà nước mà 

 hông phải là nội dung thông tin nằm trong các văn bản, hồ  ơ, tài 

li u đ    



Khi cung cấp, cơ quan nhà nước c n lưu ý  hông cung cấp 

một ph n văn bản hay một ph n nội dung của văn bản mà phải 

cung cấp trọn vẹn văn bản (bản  ao) được  ý, đ ng dấu, xác nhận  

   d : thông tin do người của cơ quan nhà nước phát ngôn qua các 

 ênh báo ch , truyền thông  hông thuộc lo i thông tin mà Luật 

TCTT yêu c u phải cung cấp, nhưng một báo cáo, một quyết đ nh 

được  ý, đ ng dấu bởi người, cơ quan c  th m quyền  ẽ thuộc 

ph m vi thông tin mà Luật này quy đ nh   

 i c giới h n  hái ni m “thông tin” theo quy đ nh của Luật 

TCTT c  nhiều lý do, trong đ  c  lý do là để bảo đảm t nh  hả thi 

của Luật trong điều  i n luật ban hành l n đ u, “mở d n t ng 

bước”, bảo đảm phù hợp với trình độ phát triển và năng l c của cán 

bộ,  hả năng của các cơ quan nhà nước, c  t nh đến bảo đảm ho t 

động bình thường của các cơ quan nhà nước  hi vẫn phải th c hi n 

các nhi m v   hác  Trong tương lai, c  thể  hái ni m thông tin  ẽ 

mở rộng hơn, ti m cận với pháp luật quốc tế hơn  

 i c xác đ nh thông tin do cơ quan nhà nước t o ra là công 

vi c  hông hề đơn giản bởi trong th c tiễn ho t động của các cơ 

quan nhà nước, vi c t o ra và lưu gi  thông tin - dù được tiến hành 

theo th m quyền, trình t , thủ t c quy đ nh - nhưng diễn ra vô cùng 

phong phú và đa d ng  Điều này  hông chỉ xuất phát t  t nh đa 

d ng và bao quát của các l nh v c công tác của cơ quan nhà nước 

mà còn ch u ảnh hưởng của vi c tăng cường ứng d ng các tiến bộ 

 hoa học - công ngh  trong quá trình tổ chức ho t động của các cơ 

quan nhà nước  Luật TCTT chỉ đưa ra nh ng nguyên tắc, tiêu ch  

chung nhất trong vi c xác đ nh thông tin do cơ quan nhà nước t o 

ra, vi c xác đ nh c  thể t ng thông tin tùy thuộc  há lớn vào cơ 

quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin  Tuy nhiên, một 

nguyên tắc c n quán tri t là vi c xác đ nh thông tin, cũng như các 

vấn đề  hác liên quan đến vi c cung cấp thông tin, c n được th c 

hi n trên tinh th n tối đa h a vi c cung cấp thông tin, bảo đảm 



người dân được tiếp cận nhiều nhất c  thể các thông tin do cơ quan 

nhà nước t o ra. 

2. Xác định thông tin công dân được tiếp cận 

 hằm t o điều  i n thuận lợi cho người dân trong vi c xác đ nh 

ph m vi thông tin mà mình được tiếp cận, Luật TCTT quy đ nh về 

thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân  hông được tiếp 

cận và thông tin công dân được tiếp cận c  điều  i n   

2.1. Những loại thông tin công dân được tiếp cận 

Thông tin công dân được tiếp cận là tất cả thông tin của cơ quan 

nhà nước theo quy đ nh của Luật, tr  thông tin công dân  hông được 

tiếp cận quy đ nh t i Điều   của Luật và được tiếp cận c  điều  i n đối 

với thông tin quy đ nh t i Điều 7 của Luật TCTT  

2.2. Những loại thông tin công dân không được tiếp cận 

Thông tin công dân  hông được tiếp cận bao gồm: 

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin 

có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an 

ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh 

vực khác theo quy định của luật. 

Đối với thông tin thuộc nh ng lo i trên, cơ quan nhà nước 

t o ra ho c nắm gi  thông tin  hông được công khai thông tin. 

Cơ quan nhà nước cũng phải t  chối cung cấp thông tin nếu nhận 

được yêu c u cung cấp thông tin  Trong trường hợp này, cơ quan 

nhà nước c  trách nhi m gi  b  mật thông tin mà  hông c n phải 

xem xét li u vi c công  hai hay cung cấp thông tin c  mang l i 

 ch lợi nào hay gây ra nh ng hậu quả xấu nào hay  hông  



Tuy nhiên,  hi thông tin thuộc b  mật nhà nước được giải mật 

thì công dân được tiếp cận theo quy đ nh của Luật TCTT  

- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của 

Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan 

hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của 

cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản 

của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc 

họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước 

soạn thảo cho công việc nội bộ. 

Đối với nh ng thông tin thuộc lo i này, để gi  b  mật thông tin, 

cơ quan nhà nước t o ra ho c nắm gi  thông tin phải phân t ch, đánh 

giá cân đối lợi  ch công cộng, nh ng nguy h i đối với các lợi  ch hợp 

pháp mà nhà nước bảo v  trong trường hợp thông tin được gi  b  mật 

hay được cung cấp, công  hai   i c  hông cho tiếp cận thông tin được 

áp d ng  hi qua vi c phân t ch, đánh giá cho thấy nếu thông tin được 

tiết lộ  ẽ c  h i nhiều hơn c  lợi cho các lợi  ch mà nhà nước bảo v   

 ướng dẫn chi tiết cách phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng được 

trình bày ở ph n  au của Sổ tay này  

2.3. Những loại thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

 h ng lo i thông tin dưới dây công dân được tiếp cận c  điều 

 i n: 

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận 

trong trường hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý. 

 ậy, như thế nào là thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh? 

Chủ  ở h u thông tin b  mật  inh doanh được xác đ nh như thế 

nào? 



Ở ngh a chung nhất, thông tin được coi là liên quan đến b  

mật  inh doanh là thông tin hàm chứa trong đ  tin tức, d  li u về 

 inh doanh, bao gồm các công thức, mô hình, bản tập hợp, 

chương trình, thiết b , phương pháp, cách thức,  ỹ thuật, quy 

trình, bản vẽ, d  li u chi ph , danh  ách  hách hàng, bản viết lời 

tho i các băng hình ho c bản t nh toán chi ph   ản xuất chi tiết    

mà t  các tin tức, d  li u này c  thể làm phát  inh các giá tr   inh 

tế độc lập, bao gồm cả giá tr   inh tế th c tế ho c tiềm năng  

 h ng thông tin này được coi là thông tin b  mật  inh doanh  hi 

n   hông phải là  iến thức, hiểu biết chung nhiều người biết, 

nh ng người  hác muốn  iếm lợi t  vi c tiếp cận ho c  ử d ng 

thông tin  hông thể tiếp cận một cách thông thường  Bên c nh 

đ , chủ  ở h u thông tin phải đã và đang  ử d ng các bi n pháp 

phù hợp nhằm gi  b  mật thông tin  

Theo quy đ nh của Luật  ở h u tr  tu , b  mật  inh doanh là 

thông tin thu được t  ho t động đ u tư tài ch nh, tr  tu , chưa được 

bộc lộ và c   hả năng  ử d ng trong  inh doanh  Tuy nhiên,  hông 

phải mọi thông tin c  đ c điểm như trên được coi là thông tin b  

mật  inh doanh được bảo hộ  Thông tin b  mật  inh doanh chỉ được 

bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều  i n  au: thông tin đ   hông phải 

là hiểu biết,  iến thức thông thường; thông tin đ  c   hả năng được 

áp d ng trong  inh doanh và  hi được  ử d ng  ẽ t o cho người 

nắm gi  thông tin đ  lợi thế hơn  o với người  hông nắm gi  ho c 

 hông  ử d ng n ; thông tin đ  phải được chủ  ở h u bảo mật bằng 

các bi n pháp c n thiết để  hông b  tiết lộ và  hông dễ dàng tiếp 

cận được  Bên c nh đ , các thông tin b  mật như b  mật về nhân 

thân, b  mật về quản lý nhà nước; b  mật về quốc phòng, an ninh 

hay thông tin b  mật  hác  hông liên quan đến  inh doanh thì 

không được bảo hộ với danh ngh a b  mật  inh doanh  

 goài ra, Luật  ở h u tr  tu  quy đ nh trong trường hợp pháp 

luật c  quy đ nh người nộp đơn xin cấp phép  inh doanh, lưu hành 



dược ph m, nông h a ph m phải cung cấp  ết quả thử nghi m ho c 

bất  ỳ d  li u nào  hác là b  mật  inh doanh thu được do đ u tư 

công  ức đáng  ể và người nộp đơn c  yêu c u gi  b  mật các 

thông tin đ  thì cơ quan c  th m quyền cấp phép c  ngh a v  th c 

hi n các bi n pháp c n thiết để các d  li u đ   hông b   ử d ng 

nhằm m c đ ch thương m i  hông lành m nh và  hông b  bộc lộ, 

tr  trường hợp vi c bộc lộ là c n thiết nhằm bảo v  công chúng  

Luật  ở h u tr  tu  cũng quy đ nh quyền  ở h u công nghi p 

đối với b  mật  inh doanh được xác lập trên cơ  ở vi c c  được 

thông tin đ  một cách hợp pháp và vi c th c hi n bảo mật b  mật 

 inh doanh đ   Chủ  ở h u b  mật  inh doanh ch nh là các tổ chức, 

cá nhân c  được b  mật  inh doanh một cách hợp pháp và th c hi n 

vi c bảo mật b  mật  inh doanh đ   B  mật  inh doanh mà bên làm 

thuê, bên th c hi n nhi m v  được giao c  được trong  hi th c 

hi n công vi c được thuê ho c được giao thuộc quyền  ở h u của 

bên thuê ho c bên giao vi c, tr  trường hợp các bên c  thoả thuận 

 hác   ề m t quyền tài  ản, chủ  ở h u b  mật  inh doanh c  quyền 

 ử d ng, cho phép người  hác  ử d ng b  mật  inh doanh, ngăn 

cấm người  hác  ử d ng b  mật  inh doanh và đ nh đo t b  mật 

kinh doanh. 

Tiếp cận thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh t o ra nguy 

cơ b  tiết lộ b  mật  inh doanh cho người  hác   o vậy, vi c cho 

phép tiếp cận thông tin b  mật  inh doanh phải được    đồng ý của 

chủ  ở h u b  mật  inh doanh đ , đ c bi t, trường hợp cung cấp 

thông tin b  mật  inh doanh vì lợi  ch cộng đồng   o quyền  ở h u 

b  mật  inh doanh là quyền c  thể chuyển giao, vi c lấy ý  iến 

đồng ý cung cấp b  mật  inh doanh phải được th c hi n đối với cá 

nhân, tổ chức đang là chủ  ở h u của b  mật  inh doanh  Trong 

trường hợp b  mật  inh doanh đ  được đồng  ở h u bởi các tổ 

chức, cá nhân  hác nhau thì c n c     đồng ý của tất cả các đồng 



chủ  ở h u, tr  trường hợp các chủ  ở h u ủy quyền cho một chủ 

 ở h u quyết đ nh vi c đồng ý cung cấp thông tin  

- Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá 

nhân được tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông 

tin liên quan đến bí mật gia đình được tiếp cận trong trường hợp 

được các thành viên gia đình đồng ý.  

Ý  iến đồng ý của chủ  ở h u thông tin, các cá nhân, tổ chức 

c  liên quan đến thông tin b  mật  inh doanh, thông tin về b  mật 

đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình c  ý ngh a quyết 

đ nh đối với vi c cung cấp thông tin  Theo quy đ nh của Luật 

TCTT thì ch nh người yêu c u cung cấp thông tin phải lấy ý  iến 

đồng ý của chủ  ở h u thông tin, cá nhân, tổ chức c  liên quan   

Thông tin liên quan đến b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá 

nhân thông thường được hiểu là các thông tin, d  li u liên quan đến 

ch nh bản thân họ về đời  ống cá nhân và tình tr ng  ức  hỏe của 

họ  Cho đến nay, pháp luật nước ta vẫn chưa c  quy đ nh rõ ràng về 

b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình là gì, 

ph m vi của b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân như thế nào, 

mà vấn đề này chỉ được quy đ nh tản mát trong một  ố văn bản quy 

ph m pháp luật  

Theo quy đ nh của  iến pháp thì mọi người c  quyền bất  hả 

xâm ph m về đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân và b  mật gia đình; 

c  quyền bảo v  danh d , uy t n của mình  Thông tin về đời  ống 

riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình được pháp luật bảo đảm an 

toàn. Mọi người c  quyền b  mật thư t n, đi n tho i, đi n t n và các 

hình thức trao đổi thông tin riêng tư  hác  Không ai được b c mở, 



 iểm  oát, thu gi  trái luật thư t n, đi n tho i, đi n t n và các hình 

thức trao đổi thông tin riêng tư của người  hác  

 ưới g c độ pháp luật dân   , Bộ luật dân    quy đ nh: Đời  ống 

riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình là bất  hả xâm ph m và được 

pháp luật bảo v    i c thu thập, lưu gi ,  ử d ng, công  hai thông tin 

liên quan đến đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân phải được người đ  

đồng ý, vi c thu thập, lưu gi ,  ử d ng, công  hai thông tin liên quan 

đến b  mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, tr  

trường hợp luật c  quy đ nh  hác  Thư t n, đi n tho i, đi n t n, cơ  ở 

d  li u đi n tử và các hình thức trao đổi thông tin riêng tư  hác của cá 

nhân được bảo đảm an toàn và b  mật   i c b c mở,  iểm  oát, thu gi  

thư t n, đi n tho i, đi n t n, cơ  ở d  li u đi n tử và các hình thức trao 

đổi thông tin riêng tư  hác của người  hác chỉ được th c hi n trong 

trường hợp luật quy đ nh  Các bên trong hợp đồng  hông được tiết lộ 

thông tin về đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình của nhau 

mà mình đã biết được trong quá trình xác lập, th c hi n hợp đồng, tr  

trường hợp c  thỏa thuận  hác  

Liên quan đến b  mật  ức  hỏe của cá nhân, Luật bảo v   ức 

 hỏe nhân dân quy đ nh về trách nhi m của th y thuốc trong vi c 

gi  b  mật về nh ng điều c  liên quan đến b nh tật ho c đời tư mà 

mình được biết về người b nh  

 hằm bảo v  b  mật đời tư trong giao d ch đi n tử, Luật giao 

d ch đi n tử quy đ nh cơ quan, tổ chức, cá nhân  hông được  ử d ng, 

cung cấp ho c tiết lộ thông tin về b  mật đời tư ho c thông tin của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân  hác mà mình tiếp cận ho c  iểm  oát được 

trong giao d ch đi n tử nếu  hông được    đồng ý của họ, tr  trường 



hợp pháp luật c  quy đ nh  hác  

Liên quan đến thông tin cá nhân trên m ng, Luật an toàn thông 

tin m ng đ nh ngh a “thông tin cá nhân” là thông tin gắn với vi c xác 

đ nh danh t nh của một người c  thể   gh  đ nh  

 ố 7 /  1 / Đ-CP ngày 1 /7/  1  của Ch nh phủ quy đ nh quản lý, 

cung cấp,  ử d ng d ch v  Internet và thông tin trên m ng xác đ nh: 

“Thông tin cá nhân là thông tin gắn liền với vi c xác đ nh danh t nh, 

nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, đ a chỉ,  ố chứng minh nhân 

dân,  ố đi n tho i, đ a chỉ thư đi n tử và thông tin  hác theo quy đ nh 

của pháp luật” ( hoản 1   

Điều  );  gh  đ nh  ố   /  1 / Đ-CP ngày 1 / /  1  của Ch nh phủ 

về thương m i đi n tử xác đ nh: “Thông tin cá nhân là các thông tin 

g p ph n đ nh danh một cá nhân c  thể bao gồm tên tuổi, đ a chỉ nhà 

riêng,  ố đi n tho i, thông tin y tế,  ố tài  hoản, thông tin về các giao 

d ch thanh toán cá nhân và nh ng thông tin  hác mà cá nhân mong 

muốn gi  b  mật” ( hoản 1  Điều  )  

Tuy pháp luật hi n nay quy đ nh còn chưa rõ ràng, thống nhất 

về thông tin cá nhân, b  mật đời tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình 

nhưng các cán bộ, công chức cung cấp thông tin,  hi cung cấp 

thông tin c n lưu ý  hông cung cấp các thông tin cá nhân nêu trên 

và các thông tin c  thể xác đ nh danh t nh của một người cũng như 

các thông tin thuộc b  mật cá nhân, b  mật đời tư mà cá nhân  hông 

muốn tiết lộ cho người  hác biết  

Các cán bộ cung cấp thông tin cũng c n biết các quy đ nh của 

pháp luật về bảo v  thông tin cá nhân, b  mật đời tư, b  mật gia 

đình, trong đ  c  Luật an toàn thông tin m ng quy đ nh rõ các 



nguyên tắc bảo v  thông tin cá nhân trên m ng, bao gồm: Cá nhân 

t  bảo v  thông tin cá nhân của mình và tuân thủ quy đ nh của pháp 

luật về cung cấp thông tin cá nhân  hi  ử d ng d ch v  trên m ng; 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân c  trách nhi m 

bảo đảm an toàn thông tin m ng đối với thông tin do mình xử lý; 

Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải xây d ng và công bố 

công  hai bi n pháp xử lý, bảo v  thông tin cá nhân của tổ chức, cá 

nhân mình;  i c bảo v  thông tin cá nhân th c hi n theo quy đ nh 

của Luật này và quy đ nh  hác của pháp luật c  liên quan;  i c xử 

lý thông tin cá nhân ph c v  m c đ ch bảo đảm quốc phòng, an 

ninh quốc gia, trật t , an toàn xã hội ho c  hông nhằm m c đ ch 

thương m i được th c hi n theo quy đ nh  hác của pháp luật c  

liên quan (Điều 1 )  Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải 

áp d ng bi n pháp quản lý,  ỹ thuật phù hợp để bảo v  thông tin cá 

nhân do mình thu thập, lưu tr ; tuân thủ các tiêu chu n, quy chu n 

 ỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin m ng  Khi xảy ra ho c c  

nguy cơ xảy ra    cố an toàn thông tin m ng, tổ chức, cá nhân xử lý 

thông tin cá nhân c n áp d ng bi n pháp  hắc ph c, ngăn ch n 

trong thời gian  ớm nhất (Điều 19)  

Tuy Luật an toàn thông tin m ng chỉ tập trung quy đ nh về 

bảo v  thông tin cá nhân trên môi trường m ng nhưng c  thể vận 

d ng các nguyên tắc của Luật này để bảo v  thông tin cá nhân 

n i chung mà  hông chỉ đối với các thông tin cá nhân trên m ng  

3. Xem xét cho tiếp cận hay không cho tiếp cận thông tin vì 

lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng 



Luật TCTT quy đ nh thông tin  hông được tiếp cận là thông 

tin mà nếu để tiếp cận  ẽ gây nguy h i đến lợi  ch của  hà nước, 

ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan h  quốc tế, 

trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội,  ức  hỏe của cộng đồng; gây 

nguy h i đến t nh m ng, cuộc  ống ho c tài  ản của người  hác    

( hoản   Điều  )  

Bên c nh đ , Luật cũng quy đ nh giao cho người đứng đ u cơ 

quan nhà nước trong quá trình th c hi n chức năng, nhi m v , 

quyền h n của mình, quyết đ nh vi c cung cấp thông tin liên quan 

đến b  mật  inh doanh, b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  

mật gia đình trong trường hợp c n thiết vì lợi  ch công cộng,  ức 

 hỏe của cộng đồng theo quy đ nh của luật c  liên quan mà  hông 

c n c     đồng ý của người  ở h u các thông tin n i trên ( hoản   

Điều 7)  

 hư vậy, trong các trường hợp trên, để tư vấn cho người đứng 

đ u cơ quan nhà nước đưa ra quyết đ nh cung cấp hay  hông cung 

cấp một thông tin c  thể, người làm nhi m v  cung cấp thông tin 

phải tiến hành phân t ch, đánh giá, cân đối lợi  ch và nguy cơ của 

vi c cung cấp hay  hông cung cấp thông tin đối với các lợi  ch 

 hác được pháp luật bảo v  (b  mật nhà nước,  ức  hỏe của cộng 

đồng, lợi  ch công cộng   )  o với trường hợp nếu như thông tin 

 hông được cung cấp hay cung cấp  Thông l  trên thế giới coi vi c 

đánh giá, phân t ch này là  iểm tra về cân đối lợi  ch công cộng, tuy 

nhiên, người ta thường hay tập trung đánh giá, cân nhắc các yếu tố 

liên quan đến lợi  ch của vi c cung cấp thông tin  o với vi c  hông 

cung cấp thông tin  Kiểm tra, đánh giá lợi  ch công cộng được áp 

d ng  hi cân nhắc    ảnh hưởng đến trật t ,  ỷ cương chung cũng 

như các ho t động của cộng đồng và  hà nước nhằm ph c v  tốt 

hơn đời  ống của người dân  Lợi  ch công cộng thường được hiểu 

là nh ng lợi  ch là mối quan tâm và c  ảnh hưởng chung tới cộng 

đồng hơn là lợi  ch riêng ho c mối quan tâm của riêng cá nhân, tổ 



chức nào đ   Tuy nhiên, trong một  ố trường hợp, lợi  ch công cộng 

cũng được t nh đến  hi xem xét lợi  ch của một cá nhân c  thể  

Trong ho t động cung cấp thông tin, về cơ bản  au  hi th c 

hi n các bước phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng, nếu nhận thấy 

vi c cung cấp thông tin là c  lợi hơn thì phải cung cấp thông tin, 

tr  một  ố trường hợp ngo i l  nhất đ nh  Chẳng h n như vi c cung 

cấp thông tin  ẽ gây h i cho  hà nước, an ninh, quốc phòng, ngo i 

giao hay gây ra nh ng trở ng i lớn một cách  hông c n thiết đối 

với vi c bố tr  và  ử d ng các nguồn l c của cơ quan nhà nước, 

trong các trường hợp này thông tin  hông được cung cấp dù c  thể 

mang l i lợi  ch nào đ  cho cộng đồng  

 i c xem xét lợi  ch công cộng c n được th c hi n theo quy 

trình nhiều bước và tất cả các yếu tố liên quan đều phải được t nh đến 

trước  hi đưa ra quyết đ nh  Các bước c n th c hi n  iểm tra cân đối 

về lợi  ch công cộng bao gồm: Bước 1 -  hận di n, xem xét, đánh giá 

các lợi  ch công cộng c  được nếu như thông tin được cung cấp; 

Bước   -  hận di n, xem xét, đánh giá các lợi  ch công cộng c  được 

nếu như thông tin  hông được cung cấp; Bước   - Cân nhắc t m quan 

trọng, cân đối lợi  ch của vi c cung cấp thông tin  o với lợi  ch của 

vi c  hông cung cấp thông tin  Các bước  iểm tra, đánh giá được 

th c hi n như  au: 

Bước 1: Nhận diện, xem xét, đánh giá các lợi ích công cộng có 

được nếu như thông tin được cung cấp 

T i bước này, tất cả các yếu tố liên quan đến lợi  ch công cộng 

của vi c cung cấp thông tin được li t  ê đ y đủ và phân t ch, đánh 

giá  Các yếu tố c  thể c  thể được xem xét là t nh minh b ch và 

trách nhi m giải trình;    c n thiết của vi c tiếp cận thông tin liên 

quan đến b  mật  inh doanh, b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá 

nhân, b  mật gia đình; mối quan h  gi a  hà nước và công dân; 

mối quan tâm của cộng đồng n i chung ho c một nh m của cộng 

đồng về vấn đề c  liên quan   



Để xác đ nh các thông tin  hác c  c n phải công  hai hay 

 hông, c  thể xem xét trên phương di n đánh giá lợi  ch công cộng 

của vi c cung cấp thông tin cho thấy lợi  ch công cộng là lớn hơn 

lợi  ch của vi c  hông công  hai thông tin  Trước  hi tham mưu 

cho người đứng đ u cơ quan t o ra thông tin ho c nắm gi  thông 

tin, người làm nhi m v  cung cấp thông tin c n trả lời các câu hỏi 

sau: 

-  i c cung cấp thông tin c  ý ngh a đáng  ể đối với vi c tăng 

cường công  hai ho t động, tăng cường trách nhi m giải trình của 

các cơ quan nhà nước hay  hông?  

-  i c cung cấp thông tin c  g p ph n cải thi n chất lượng của 

quá trình tham gia của người dân vào ho t động của các cơ quan 

nhà nước hay  hông? 

-  i c thông tin được cung cấp c  g p ph n làm cho người dân 

nắm bắt, hiểu biết về ho t động của cơ quan nhà nước, nhất là các 

chế độ, ch nh  ách thuộc l nh v c công tác của cơ quan t o ra, nắm 

gi  thông tin hay  hông? 

-  i c thông tin được cung cấp c  g p ph n bảo đảm và cải 

thi n chất lượng giám  át đối với vi c quản lý và  ử d ng ngân 

 ách, tài  ản công hay  hông?… 

Để nhận di n và đánh giá các lợi  ch công cộng của vi c cung 

cấp thông tin đối với mỗi trường hợp c  thể c n nghiên cứu  ỹ nội 

hàm, m c đ ch và ý ngh a của t ng yếu tố, chẳng h n như “thành 

viên gia đình” là nh ng ai, “cá nhân” c  thể là cá nhân, người dân 

bình thường hay cán bộ, công chức, cán bộ cao cấp hay người nổi 

tiếng, “nhà nước” được hiểu là các cơ quan nhà nước hay h  thống 

ch nh tr  n i chung? Bên c nh đ , cũng c n xem xét li u mỗi yếu tố 

c  thể c  gắn liền với h  quả nhất đ nh nào  hông, chẳng h n như 

với ai, cái gì, trong trường hợp nào thì b  ảnh hưởng tiêu c c, b  tiết 



lộ hay được bảo v  hi u quả hơn?  goài ra, cũng c n phải phân 

t ch các yếu tố một cách  ỹ càng  hi đ t trong tình huống giả đ nh 

là yêu c u cung cấp thông tin đã nhận được, thông tin được yêu c u 

c  tồn t i hay vi c cung cấp thông tin đã được quyết đ nh   

Bước 2: Nhận diện, xem xét, đánh giá các lợi ích công cộng 

có được nếu như thông tin không được cung cấp 

Các yếu tố lợi  ch công cộng trong vi c  hông cung cấp thông 

tin thường được t nh đến bao gồm lợi  ch công cộng của vi c gi  b  

mật các thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh, b  mật đời  ống 

riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình và ảnh hưởng của chúng 

tới lợi  ch, mối quan tâm của cộng đồng ho c một nh m của cộng 

đồng về vấn đề c  liên quan  Bên c nh đ , các yếu tố gây nguy h i 

của vi c cung cấp thông tin tới  hà nước, gi  b  mật các thông tin 

liên quan đến quốc phòng, an ninh, ngo i giao, quy trình tố t ng, 

 ức  hỏe của cộng đồng cũng được t nh đến  

Các yếu tố  au đây c n được cân nhắc  hi nhận di n, xem xét, 

đánh giá các lợi  ch của vi c  hông cung cấp thông tin: 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo đảm cho 

 hà nước ho t động ổn đ nh và bình thường hay  hông? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo đảm quá 

trình th c thi pháp luật và an ninh trật t  hay không? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  quy trình 

tố t ng hay  hông? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  lợi  ch 

 inh doanh của tổ chức, cá nhân hay  hông? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v   



môi trường, văn h a, nền  inh tế và các lợi  ch chung  hác  

hay không? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  lợi  ch 

của  hà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, quan h  

quốc tế, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội,  ức  hỏe của cộng 

đồng; tính m ng, cuộc  ống ho c tài  ản của cá nhân, tổ chức hay 

không? 

 gược l i, vi c cung cấp thông tin c  nguy cơ gây h i cho lợi 

 ch của  hà nước, quốc phòng, an ninh quốc gia, quan h  quốc tế, 

trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã hội,  ức  hỏe của cộng đồng; 

t nh m ng, cuộc  ống ho c tài  ản của cá nhân, tổ chức hay  hông? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  b  mật 

 inh doanh, b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia 

đình hay  hông? 

-  i c  hông cung cấp thông tin c  g p ph n bảo v  các thông 

tin  hác thuộc lo i thông tin  hông được tiếp cận ho c tiếp cận c  

điều  i n hay  hông?    

Trong quá trình nhận di n, phân t ch, đánh giá các lợi  ch, cơ 

quan nhà nước  hông c n phải xem xét vi c cung cấp thông tin c  

gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, uy t n của cơ quan nhà nước 

hay  hông  Cơ quan nhà nước cũng  hông c n đánh giá li u thông 

tin nếu được cung cấp c  thể b  giải th ch  ai, gây hiểu l m cho bất 

cứ ai hay  hông, c  dẫn đến hành vi  ai ph m của người yêu c u 

cung cấp thông tin hay  hông? 

Khi xử lý một yêu c u cung cấp thông tin c  thể, cơ quan nhà 

nước c n nghiên cứu các lý do c n tiếp cận thông tin mà người yêu 

c u trình bày, đ c bi t c n xem xét  ỹ nh ng lý do c  liên quan đến 



lợi  ch công cộng,  ức  hỏe của cộng đồng cũng như các yếu tố c  

tác động riêng đối với ch nh bản thân người yêu c u   

Bước 3: Cân nhắc tầm quan trọng, cân đối các lợi ích của 

việc cung cấp thông tin so với các lợi ích của việc không cung 

cấp thông tin để đưa ra quyết định không cung cấp thông tin hay 

cung cấp thông tin 

Trường hợp qua phân t ch, đánh giá  ết quả cho thấy vi c 

 hông cung cấp thông tin c  thể mang l i một ho c một  ố yếu 

tố bất lợi  o với vi c cung cấp thông tin thì vẫn chưa c  đủ cơ 

 ở cho vi c ra quyết đ nh  hông cung cấp thông tin  Cơ quan 

nhà nước chỉ quyết đ nh c  cung cấp thông tin hay  hông  au 

 hi  o  ánh, cân đối các lợi  ch của vi c cung cấp thông tin  o 

với vi c  hông cung cấp thông tin  Trong mỗi trường hợp c  

thể, cơ quan nhà nước  ẽ xem xét một lo t các vấn đề, bao gồm:  

- T nh chất và bối cảnh của thông tin  Chẳng h n thông tin về 

vấn đề gì, liên quan đến quốc phòng, an ninh, quan h   

ngo i giao hay liên quan đến b  mật  inh doanh, b  mật đời  ống 

riêng tư   ? 

- Các yếu tố tác động riêng đến cá nhân người yêu c u  

cung cấp thông tin  hi thông tin được cung cấp hay  hông được 

cung cấp? 

- T m quan trọng, ý ngh a của các lợi  ch cũng như nguy cơ 

của vi c cung cấp thông tin/ hông cung cấp thông tin? 

Chẳng h n, đối với thông tin c  liên quan đến quốc phòng, an 

ninh, quan h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội mà qua phân t ch, 

đánh giá cho thấy vi c cung cấp thông tin c  thể mang l i một  ố 

lợi  ch nhất đ nh nhưng l i c  nguy cơ nếu để tiếp cận  ẽ gây nguy 

h i đến lợi  ch của  hà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an 

ninh quốc gia, quan h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội, đ o đức xã 



hội,  ức  hỏe của cộng đồng; gây nguy h i đến t nh m ng, cuộc 

 ống ho c tài  ản của người  hác thì phải gi  b  mật thông tin và 

 hông cho tiếp cận  

Tuy nhiên, nếu thông tin c  liên quan đến b  mật  inh doanh, 

b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình: cơ quan 

nhà nước chỉ  hông cung cấp thông tin trong trường hợp  hi cân 

đối cho thấy lợi  ch nổi trội của vi c  hông cung cấp thông tin  o 

với vi c cung cấp thông tin  Khi cân đối cho thấy lợi  ch của vi c 

cung cấp thông tin nổi trội hơn ho c cân bằng thì c n công khai, 

cung cấp thông tin  

 

 

 

 

 

 



Chương 3 

XÁC ĐỊNH NHỮNG THÔNG TIN  

PHẢI ĐƯỢC CÔNG KHAI VÀ THỰC HIỆN  

VIỆC CHỦ ĐỘNG CÔNG KHAI THÔNG TIN 

 

I. THÔNG TIN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CHỦ ĐỘNG 

CÔNG KHAI 

1. Thông tin phải được công khai theo quy định của Luật 

tiếp cận thông tin 

Để t o điều  i n cho người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, 

Luật quy đ nh trách nhi m của các cơ quan nhà nước công bố, công 

 hai rộng rãi một  ố lo i thông tin nhất đ nh trên cổng thông tin 

đi n tử, trang thông tin đi n tử, phương ti n thông tin đ i chúng và 

đăng Công báo, niêm yết   i c công  hai thông tin một cách chủ 

động và t ch c c  ẽ làm giảm gánh n ng hành ch nh cho vi c trả lời 

nh ng câu hỏi và yêu c u thông thường  Các thông tin, tài li u 

được công  hai rộng rãi càng nhiều thì  ố lượng các yêu c u tiếp 

cận thông tin  ẽ càng giảm đi  

Luật TCTT quy đ nh các thông tin phải được công  hai  

bao gồm:  

-  ăn bản quy ph m pháp luật; văn bản hành ch nh c  giá tr  

áp d ng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

ngh a  i t  am là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà  i t  am là 

một bên; thủ t c hành ch nh, quy trình giải quyết công vi c của cơ 

quan nhà nước;  

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn th c hi n pháp luật, chế độ, 

ch nh  ách đối với nh ng l nh v c thuộc ph m vi quản lý của cơ 

quan nhà nước;  



-    thảo văn bản quy ph m pháp luật theo quy đ nh của pháp 

luật về ban hành văn bản quy ph m pháp luật; nội dung và  ết quả 

trưng c u ý dân, tiếp thu ý  iến của  hân dân đối với nh ng vấn đề 

thuộc th m quyền quyết đ nh của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý 

 iến  hân dân theo quy đ nh của pháp luật; đề án và d  thảo đề án 

thành lập, giải thể, nhập, chia đơn v  hành ch nh, điều chỉnh đ a 

giới hành ch nh;  

- Chiến lược, chương trình, d  án, đề án,  ế ho ch, quy 

ho ch phát triển  inh tế - xã hội của quốc gia, đ a phương; quy 

ho ch ngành, l nh v c và phương thức,  ết quả th c hi n; 

chương trình,  ế ho ch công tác hằng năm của cơ quan nhà 

nước; 

- Thông tin về d  toán ngân  ách nhà nước; báo cáo tình hình 

th c hi n ngân  ách nhà nước; quyết toán ngân  ách nhà nước; d  

toán, tình hình th c hi n, quyết toán ngân  ách đối với các chương 

trình, d  án đ u tư xây d ng cơ bản  ử d ng vốn ngân  ách nhà 

nước; thủ t c ngân  ách nhà nước;  

- Thông tin về phân bổ, quản lý,  ử d ng nguồn vốn hỗ trợ 

phát triển ch nh thức và nguồn vi n trợ phi ch nh phủ theo quy 

đ nh; thông tin về quản lý,  ử d ng các  hoản cứu trợ, trợ cấp xã 

hội; quản lý,  ử d ng các  hoản đ ng g p của  hân dân, các lo i 

quỹ;  

- Thông tin về danh m c d  án, chương trình đ u tư công, mua 

 ắm công và quản lý,  ử d ng vốn đ u tư công, tình hình và  ết quả 

th c hi n  ế ho ch, chương trình, d  án đ u tư công; thông tin về 

đấu th u; thông tin về quy ho ch,  ế ho ch  ử d ng đất; giá đất; thu 

hồi đất; phương án bồi thường, giải ph ng m t bằng, tái đ nh 

cư liên quan đ?n d? ?n, c?ng tr?nh tr?n ??a b?nến d  án, công trình 

trên đ a bàn;  

- Thông tin về ho t động đ u tư, quản lý,  ử d ng vốn nhà 

nước t i doanh nghi p; báo cáo đánh giá  ết quả ho t động và xếp 



lo i doanh nghi p; báo cáo giám  át tình hình th c hi n công  hai 

thông tin tài ch nh của doanh nghi p và cơ quan nhà nước đ i di n 

chủ  ở h u; thông tin về tổ chức và ho t động của doanh nghi p 

nhà nước; 

- Thông tin về  ản ph m, hàng h a, d ch v  c  tác động tiêu 

c c đến  ức  hỏe, môi trường;  ết luận  iểm tra, thanh tra, giám  át 

liên quan đến vi c bảo v  môi trường,  ức  hỏe của cộng đồng, an 

toàn th c ph m, an toàn lao động; 

- Thông tin về chức năng, nhi m v , quyền h n, cơ cấu tổ chức 

của cơ quan và của đơn v  tr c thuộc; nhi m v , quyền h n của cán 

bộ, công chức tr c tiếp giải quyết các công vi c của  hân dân; nội 

quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành; 

- Báo cáo công tác đ nh  ỳ; báo cáo tài ch nh năm; thông tin 

thống  ê về ngành, l nh v c quản lý; cơ  ở d  li u quốc gia ngành, 

l nh v c; thông tin về tuyển d ng,  ử d ng, quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức; thông tin về danh m c và  ết quả chương trình, đề 

tài  hoa học; 

-  anh m c thông tin phải công  hai của cơ quan nhà nước; 

tên, đ a chỉ,  ố đi n tho i,  ố fax, đ a chỉ thư đi n tử của cơ quan 

nhà nước ho c người làm đ u mối tiếp nhận yêu c u cung cấp 

thông tin; 

- Thông tin liên quan đến lợi  ch công cộng,  ức  hỏe của cộng 

đồng; 

- Thông tin về thuế, ph , l  ph ; 

- Thông tin  hác phải được công  hai theo quy đ nh của pháp 

luật  

2. Thông tin phải được công khai theo quy định của các 

văn bản quy phạm pháp luật khác 

 i n nay, bên c nh Luật TCTT còn nhiều văn bản quy 

ph m pháp luật  hác c  quy đ nh về trách nhi m của cơ quan 



nhà nước trong t ng mảng, l nh v c riêng c  trách nhi m công 

bố, công  hai thông tin  Một  ố văn bản quy ph m pháp luật 

li t  ê các thông tin được tiếp cận trong nhiều l nh v c, v  d  

như Luật báo ch , Luật phòng, chống tham nhũng, Luật công 

ngh  thông tin, Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật, 

Pháp l nh th c hi n dân chủ ở xã, phường, th  trấn,    Bên 

c nh đ , còn c  các văn bản quy ph m pháp luật chuyên 

ngành li t  ê các thông tin được tiếp cận trong l nh v c 

chuyên ngành như Luật đất đai, Luật bảo v  môi trường, Luật 

quy ho ch đô th      ề cơ bản, h u hết các thông tin mà cơ 

quan nhà nước phải công  hai đã được pháp điển h a trong 

quy đ nh của Luật TCTT, tuy nhiên, vẫn còn c  nh ng trường 

hợp riêng, đ c bi t mà Luật TCTT chưa bao quát hết được  

  o vậy, để th c hi n đ y đủ trách nhi m cung cấp thông tin, 

vi c rà  oát các quy đ nh c  liên quan đến trách nhi m của cơ quan 

trong vi c công  hai thông tin c n được th c hi n bởi đơn v  làm 

đ u mối cung cấp thông tin để tránh tình tr ng bỏ   t nhi m v   

 i c rà  oát các thông tin phải được công  hai theo quy đ nh của 

các văn bản quy ph m pháp luật  hác được th c hi n phù hợp với 

đ c thù của t ng cơ quan nhà nước  

C n lưu ý rằng, đối với thông tin phải được công  hai theo quy 

đ nh của các luật  hác thì phải tuân thủ hình thức và trình t , thủ 

t c công  hai theo quy đ nh của các luật đ   Trong trường hợp các 

luật  hác  hông quy đ nh về hình thức, trình t , thủ t c công  hai 

thông tin thì c  thể áp d ng các quy đ nh của Luật TCTT  

 ưới đây là một  ố v  d  điển hình về thông tin cơ quan nhà 

nước phải công  hai theo quy đ nh của các văn bản quy ph m pháp 

luật  hác: 

- Đối với các cơ quan của Quốc hội: 

 goài trách nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh của Luật 

TCTT, theo quy đ nh của Luật tổ chức Quốc hội, Quốc hội thảo 



luận và quyết đ nh các vấn đề thuộc nhi m v , quyền h n của mình 

t i các  ỳ họp của Quốc hội và Quốc hội họp công  hai  Trên th c 

tế, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã chủ động công  hai 

thông tin liên quan đến ho t động của mình, nhất là các thông tin 

liên quan đến quá trình Quốc hội thảo luận công  hai và quyết đ nh 

các vấn đề quan trọng của đất nước, nội dung các phiên chất vấn và 

trả lời chất vấn t i Quốc hội được truyền hình tr c tiếp để đông đảo 

nhân dân trong cả nước được biết  Luật tổ chức Quốc hội còn quy 

đ nh các đ i di n cơ quan nhà nước, cơ quan trung ương của tổ 

chức ch nh tr , tổ chức ch nh tr  - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức 

 inh tế, đơn v  vũ trang nhân dân, cơ quan báo ch  và  hách quốc tế 

c  thể được mời d  các phiên họp công  hai của Quốc hội; công 

dân c  thể được vào d  th nh t i các phiên họp công  hai của Quốc 

hội  Luật tổ chức Quốc hội còn quy đ nh đ i biểu Quốc hội tiếp xúc 

cử tri ở nơi ứng cử theo chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đ i 

biểu Quốc hội  Đ i biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ở nơi cư trú, nơi 

làm vi c; tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, l nh v c, đối tượng, đ a 

bàn mà đ i biểu quan tâm  Trong quá trình tiếp xúc cử tri, đ i biểu 

Quốc hội c  trách nhi m báo cáo với cử tri về ho t động của đ i 

biểu và Quốc hội; cử tri ho c đ i di n cử tri ở đơn v  b u cử c  thể 

g p ý  iến với đ i biểu Quốc hội t i hội ngh  cử tri do Đoàn đ i 

biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban M t trận Tổ quốc  i t  am và 

ch nh quyền đ a phương tổ chức trong trường hợp c n thiết  

Thông qua các buổi tiếp xúc cử tri, các ho t động của Quốc 

hội, các cơ quan của Quốc hội, tất cả nh ng vấn đề mà cử tri quan 

tâm được đ i biểu Quốc hội tr c tiếp thông báo, trao đổi với cử tri, 

do đ , thông qua các phương thức này, thông tin trong toàn bộ quá 

trình ho t động của Quốc hội đều được công bố công  hai để nhân 

dân tiếp cận  

- Đối với Chính phủ và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước từ 

trung ương tới địa phương: 



 ề cơ bản, đa  ố văn bản pháp luật hi n hành quy đ nh rõ ràng 

trách nhi m của Ch nh phủ, các cơ quan quản lý nhà nước t  trung 

ương tới đ a phương trong vi c công bố công  hai thông tin, cung 

cấp thông tin theo yêu c u trong các l nh v c được phân công quản 

lý  Chẳng h n: 

+ Đối với Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ: theo Luật tổ chức 

Ch nh phủ, Luật báo ch  và Quy chế làm vi c của Ch nh phủ, các 

phiên họp của Ch nh phủ được công  hai,  au mỗi phiên họp đều tổ 

chức họp báo và đăng phát trên các phương ti n thông tin đ i 

chúng để công bố, thông báo rộng rãi nội dung phiên họp, các 

ch nh  ách và quyết  ách của Ch nh phủ tới nhân dân, cung cấp cho 

cơ quan báo ch  để công bố công  hai thông tin về ho t động và 

công tác chỉ đ o, điều hành của Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ  

Theo  iến pháp năm   1 , Thủ tướng Ch nh phủ c  nhi m v  th c 

hi n chế độ báo cáo trước  hân dân thông qua các phương ti n 

thông tin đ i chúng về nh ng vấn đề quan trọng thuộc th m quyền 

giải quyết của Ch nh phủ và Thủ tướng Ch nh phủ ( hoản   Điều 

98).  

Đồng thời, Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật quy 

đ nh rõ trách nhi m phải đăng tải hồ  ơ các d  thảo văn bản quy 

ph m pháp luật của Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ trên Cổng 

thông tin đi n tử của Ch nh phủ để nhân dân tham gia ý  iến  

Trong một  ố văn bản pháp luật chuyên ngành còn quy đ nh rõ ràng 

trách nhi m của Ch nh phủ trong vi c chủ động công bố thông tin 

trong một  ố l nh v c, như:  anh m c th c vật r ng, động vật r ng 

được nhập  h u; th c vật r ng, động vật r ng cấm xuất  h u ho c 

xuất  h u c  điều  i n;  anh m c loài nguy cấp, quý, hiếm được 

ưu tiên bảo v     

Theo quy đ nh của Luật công ngh  thông tin và các văn bản hướng 

dẫn thi hành, Ch nh phủ là một trong nh ng cơ quan nhà nước c  trách 



nhi m công bố công  hai các thông tin trên môi trường m ng 
3
 Theo quy 

đ nh của Luật phòng, chống b nh truyền nhiễm thì Thủ tướng Ch nh phủ 

công bố d ch b nh theo đề ngh  của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với b nh 

truyền nhiễm thuộc nh m A  hi d ch lây lan nhanh t  tỉnh này  ang tỉnh 

 hác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến t nh m ng,  ức  hỏe con người  

Ch nh phủ, Thủ tướng Ch nh phủ cũng phải công  hai các thông tin để 

phòng, chống tham nhũng theo quy đ nh của Luật phòng, chống tham 

nhũng  

+ Đối với các bộ, ngành: các văn bản pháp luật trong t ng l nh 

v c chuyên ngành quy đ nh tương đối c  thể trách nhi m công bố 

công  hai thông tin của các bộ, ngành   

Tùy theo thông tin trong t ng l nh v c, c  văn bản giao trách 

nhi m cho các bộ, ngành phải chủ động công bố thông tin do mình 

quản lý như trách nhi m của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, Bộ Giáo d c và Đào t o, Uỷ ban nhân dân các cấp trong 

vi c công bố công  hai thông tin về phòng, chống b nh truyền 

                                           
3 Luật công ngh  thông tin (Điều  8) quy đ nh thông tin được đăng trên môi 

trường m ng của cơ quan nhà nước gồm các thông tin về tổ chức, chức năng, 

nhi m v , quyền h n của Ch nh phủ và của t ng đơn v  tr c thuộc;    thống văn 

bản quy ph m pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật c  liên quan; Quy 

trình, thủ t c hành ch nh được th c hi n bởi các đơn v  tr c thuộc, tên của người 

ch u trách nhi m trong t ng  hâu th c hi n quy trình, thủ t c hành ch nh, thời 

h n giải quyết các thủ t c hành ch nh; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn th c hi n pháp luật, chế độ, ch nh  ách, chiến lược, quy ho ch chuyên 

ngành;  anh m c đ a chỉ thư đi n tử ch nh thức của t ng đơn v  tr c thuộc và 

cán bộ, công chức c  th m quyền; Thông tin về d  án, h ng m c đ u tư, đấu 

th u, mua  ắm công;  anh m c các ho t động trên môi trường m ng đang được 

cơ quan đ  th c hi n theo quy đ nh t i  hoản 1 Điều  7 của Luật này; M c lấy ý 

 iến g p ý của tổ chức, cá nhân  

 



nhiễm; Bộ trưởng Bộ Y tế công bố d ch theo đề ngh  của Chủ t ch 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đối với b nh truyền nhiễm thuộc nh m A 

và đối với một  ố b nh truyền nhiễm thuộc nh m B  hi c  t  hai 

tỉnh, thành phố tr c thuộc trung ương trở lên đã công bố d ch     

Theo quy đ nh của Luật công ngh  thông tin và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, các cơ quan nhà nước c  trách nhi m đăng tải 

trên môi trường m ng các thông tin liên quan tới tổ chức và ho t 

động của bộ, ngành mình  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

th c hi n chế độ báo cáo trước  hân dân về nh ng vấn đề quan 

trọng thuộc trách nhi m quản lý (Điều 99  iến pháp năm   1 )  

+ Đối với Ủy ban nhân dân các cấp: nhiều văn bản quy ph m 

pháp luật quy đ nh rõ trách nhi m của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huy n, Chủ t ch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huy n c  trách 

nhi m công bố công  hai thông tin trong l nh v c, đ a bàn mình 

quản lý     d : Chủ t ch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố d ch/hết 

d ch theo đề ngh  của Giám đốc Sở Y tế đối với b nh truyền nhiễm 

thuộc nh m B và nh m C (Luật phòng, chống b nh truyền nhiễm); 

văn bản quy ph m pháp luật của  ội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, cấp huy n, cấp xã được đăng báo đ a phương, 

đăng Công báo, phát thanh truyền hình, h  thống phát thanh ở xã, 

niêm yết công  hai t i tr   ở làm vi c… 

- Đối với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân: 

Tương t  như các cơ quan nhà nước  hác, Tòa án nhân dân, 

 i n  iểm  át nhân dân cũng phải đăng tải các thông tin về tổ chức 

và ho t động của mình trên môi trường m ng theo quy đ nh của 

Luật công ngh  thông tin và các ngh  đ nh hướng dẫn thi hành  

Theo Luật phòng, chống tham nhũng năm      (được  ửa đổi, bổ 

 ung năm    7,   1 ), hai cơ quan này còn phải ch u trách nhi m 



công bố công  hai các thông tin
4
 liên quan tới các ho t động c  thể, 

mua  ắm tài  ản công    để phòng, chống tham nhũng  

 Trong các bộ luật, luật như Bộ luật tố t ng hình   , Bộ luật tố 

t ng dân   , Luật tố t ng hành ch nh, ngoài các thông tin trong 

toàn bộ quá trình tố t ng được tiếp cận theo trình t , thủ t c riêng, 

Tòa án nhân dân,  i n  iểm  át nhân dân còn phải công bố công 

khai các thông tin. 

3. Thông tin cơ quan nhà nước quyết định chủ động công 

khai 

 hằm tăng cường trách nhi m của cơ quan nhà nước trong 

vi c chủ động công  hai thông tin, t  đ  giảm tải vi c cung cấp 

thông tin theo yêu c u của công dân, giảm chi ph  hành ch nh cũng 

như chi ph  tiếp cận thông tin cho người dân, Luật TCTT cũng quy 

đ nh: ngoài các thông tin phải được công  hai theo quy đ nh t i 

                                           
4 Khoản   Điều 1 : “Trường hợp mua sắm công và xây dựng cơ bản mà pháp 

luật quy định phải đấu thầu thì nội dung công khai bao gồm: 

a) Kế hoạch đấu thầu, mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển, mời thầu; 

b) Danh mục các dự án chỉ định thầu, lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu 

được chỉ định; danh mục các dự án đấu thầu hạn chế, nhà thầu tham gia đấu 

thầu hạn chế, danh sách ngắn nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, lý do đấu 

thầu hạn chế, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Thông tin về cá nhân, tổ chức thuộc chủ dự án, bên mời thầu, nhà thầu, cơ 

quan quản lý hoặc đối tượng khác vi phạm pháp luật về đấu thầu; thông tin về 

nhà thầu bị cấm tham gia và thông tin về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu; 

d) Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, hệ thống thông tin dữ liệu về đấu 

thầu; 

đ) Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu trên phạm vi toàn quốc của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; báo cáo tổng kết công tác đấu thầu của bộ, ngành, địa phương và cơ 

sở; 

e) Thẩm quyền, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu.” 



 hoản 1 Điều 17 của Luật, căn cứ vào điều  i n th c tế, cơ quan 

nhà nước chủ động công  hai thông tin  hác do mình t o ra ho c 

nắm gi   

 ưới đây là một  ố gợi ý về tiêu ch  của thông tin c  thể chủ 

động công  hai để người làm nhi m v  cung cấp thông tin xác đ nh 

và đề xuất thủ trưởng cơ quan nhà nước quyết đ nh vi c chủ động 

công  hai các thông tin  hác do cơ quan t o ra ho c nắm gi : 

- Phải là thông tin  hông thuộc các trường hợp thông tin  hông 

được tiếp cận ho c thông tin được tiếp cận c  điều  i n theo quy 

đ nh của Luật TCTT và các luật  hác c  liên quan; 

- Thông tin được nhiều người quan tâm trên th c tế: 

+ Thông tin nhận được nhiều yêu c u cung cấp; 

+ Thông tin liên quan đến chế độ, ch nh  ách mới d   iến c  

tác động  âu rộng đến người dân; 

+ Thông tin h u  ch tới cuộc  ống thường ngày của  

người dân; 

+ Thông tin chính thức về nh ng vấn đề thời    lớn mà người 

dân c  thể quan tâm    

- Thông tin mà vi c công  hai rộng rãi c  thể được th c 

hi n một cách  hông quá phức t p và  hông quá tốn  ém, điều 

 i n  ỹ thuật cho phép và phù hợp với điều  i n nguồn l c của 

cơ quan,  hông gây cản trở ho t động bình thường của cơ quan  

Đối với thông tin mà cơ quan nhà nước quyết đ nh chủ động 

công  hai thì vi c công  hai thông tin được th c hi n theo quy đ nh 

của Luật TCTT ho c các văn bản quy ph m pháp luật c  liên quan  

Thông tin c  thể được công  hai dưới hình thức phù hợp với đ c 

điểm của thông tin và điều  i n th c tế về  ỹ thuật và nguồn l c 

của cơ quan nhà nước   

II. HÌNH THỨC VÀ THỜI ĐIỂM CÔNG KHAI THÔNG 

TIN 



1. Các hình thức công khai thông tin 

1.1. Công khai thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang 

thông tin điện tử 

 h ng thông tin mà cơ quan nhà nước phải công  hai trên 

cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử bao gồm: 

-  ăn bản quy ph m pháp luật; điều ước quốc tế mà nước 

Cộng hòa xã hội chủ ngh a  i t  am là thành viên, thỏa thuận 

quốc tế mà  i t  am là một bên; thủ t c hành ch nh, quy trình giải 

quyết công vi c của cơ quan nhà nước; 

- Thông tin phổ biến, hướng dẫn th c hi n pháp luật, chế độ, 

ch nh  ách đối với nh ng l nh v c thuộc ph m vi quản lý của cơ 

quan nhà nước; 

- Chiến lược, chương trình, d  án, đề án,  ế ho ch, quy 

ho ch phát triển  inh tế - xã hội của quốc gia, đ a phương; quy 

ho ch ngành, l nh v c và phương thức,  ết quả th c hi n; 

chương trình,  ế ho ch công tác hằng năm của cơ quan nhà 

nước; 

- Thông tin về danh m c d  án, chương trình và  ết quả th c 

hi n đ u tư công, mua  ắm công và quản lý,  ử d ng vốn đ u tư 

công, các nguồn vốn vay; 

- Thông tin về chức năng, nhi m v , quyền h n, cơ cấu tổ 

chức,  ơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn v  tr c thuộc; đ a 

chỉ,  ố đi n tho i,  ố fax, đ a chỉ thư đi n tử của cơ quan nhà 

nước, người làm đ u mối tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin; 

- Báo cáo tài ch nh năm; thông tin thống  ê về ngành, l nh v c 

quản lý; thông tin về danh m c và  ết quả chương trình, đề tài  hoa 



học; 

-  anh m c thông tin phải được công  hai, trong đ  phải nêu 

rõ đ a chỉ, hình thức, thời điểm, thời h n công  hai đối với t ng 

lo i thông tin; 

- Các thông tin nếu xét thấy c n thiết vì lợi  ch công cộng,  ức 

 hỏe của cộng đồng; 

- Các thông tin khác mà pháp luật quy đ nh phải đăng trên 

cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử  

 goài các thông tin nêu trên, Luật TCTT cũng quy đ nh căn 

cứ vào điều  i n th c tế, cơ quan nhà nước chủ động đăng tải thông 

tin  hác do mình t o ra trên trang thông tin đi n tử, cổng thông tin 

đi n tử  

Trên th c tế, tình hình xây d ng và vận hành cổng thông tin 

đi n tử, trang thông tin đi n tử c      hác bi t rất lớn gi a các cơ 

quan nhà nước ở các cấp  hác nhau  Ch nh vì vậy, Luật TCTT c  

nh ng quy đ nh riêng để áp d ng đối với t ng trường hợp c  thể  

Theo đ , vi c công  hai thông tin trên cổng thông tin đi n tử, 

trang thông tin đi n tử t i các tỉnh, thành phố tr c thuộc trung 

ương được th c hi n theo  ế ho ch ứng d ng công ngh  thông tin 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  Trường hợp cơ quan nhà nước 

chưa c  cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, căn cứ 

vào điều  i n th c tế, cơ quan nhà nước c  trách nhi m công  hai 

thông tin bằng hình thức th ch hợp  hác  

 hằm t o điều  i n thuận lợi cho vi c truy cập, tìm  iếm 

thông tin, Luật TCTT quy đinh giao các cơ quan nhà nước c  

trách nhi m cung cấp thông tin theo quy đ nh t i Luật phải lưu 



gi  hồ  ơ, tài li u đã được nhập vào danh m c và phải xếp lo i 

theo cách thức, hình thức t o thuận lợi cho vi c bảo đảm quyền 

tiếp cận thông tin của công dân; bảo đảm thông tin c  thể được 

lưu tr  đi n tử, phải được  ố h a trong một thời h n th ch hợp và 

được để mở cho mọi người tiếp cận; đồng thời, phải  ết nối với 

m ng đi n tử trên toàn quốc để c  thể truy cập dễ dàng t  các h  

thống  hác nhau  Luật cũng yêu c u cổng thông tin đi n tử, trang 

thông tin đi n tử của cơ quan nhà nước phải được liên  ết, t ch 

hợp với cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử của cơ 

quan tr c thuộc để cập nhật thông tin, t o thuận lợi cho công dân 

trong vi c tìm  iếm,  hai thác thông tin  

1.2. Công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại 

chúng 

Đăng tải thông tin trên cổng thông tin đi n tử, trang thông 

tin đi n tử là hình thức công  hai thông tin nhanh, rẻ và hi u 

quả nhất  Tuy nhiên,  hông phải người dân nào, ở bất cứ đâu 

cũng c  thể  ử d ng hình thức này để tiếp cận thông tin  Ở các 

vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh, nơi cơ  ở vật chất,  ỹ 

thuật còn thiếu, trình độ dân tr  chưa cao, vi c công bố trên 

cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử chưa phải là một 

bi n pháp h u hi u để người dân c  thể tiếp cận thông tin   

 ì vậy, để phù hợp với điều  i n phát triển  inh tế - xã hội của 

t ng  hu v c, bảo đảm mọi người dân c  cơ hội ngang nhau trong 

vi c tiếp cận thông tin, Luật TCTT quy đ nh trong trường hợp 

thông tin phải được công  hai trên phương ti n thông tin đ i chúng 

theo quy đ nh của pháp luật thì cơ quan nhà nước c  trách nhi m 



cung cấp đ y đủ, ch nh xác,   p thời cho cơ quan thông tin đ i 

chúng nh ng thông tin này  Chẳng h n, Luật ban hành văn bản quy 

ph m pháp luật quy đ nh văn bản quy ph m pháp luật của  ội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân phải được thông tin trên các phương 

ti n thông tin đ i chúng ở đ a phương,  o vậy,  au  hi ban hành 

văn bản,  ội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải chuyển văn bản 

cho các phương ti n thông tin đ i chúng trên đ a bàn đ a phương để 

công bố rộng rãi đến nhân dân   

C n lưu ý rằng, vi c đăng, phát thông tin trên báo ch  th c 

hi n theo quy đ nh của pháp luật về báo ch   Khi đăng, phát thông 

tin, cơ quan thông tin đ i chúng phải bảo đảm t nh đ y đủ, ch nh 

xác,   p thời của thông tin  

1.3. Đăng Công báo, niêm yết 

Luật TCTT quy đ nh vi c công  hai thông tin bằng hình thức 

đăng Công báo, niêm yết được th c hi n theo quy đ nh của pháp 

luật  

 gh  đ nh  ố  4/  1 / Đ-CP ngày 14/ /  1  của Ch nh phủ 

quy đ nh chi tiết một  ố điều và bi n pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy ph m pháp luật quy đ nh hai lo i Công báo, đ  là 

Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a  i t  am và Công báo 

cấp tỉnh  Theo quy đ nh của  gh  đ nh này thì vi c đăng công báo 

được áp d ng đối với một  ố lo i văn bản nhất đ nh, chủ yếu là văn 

bản quy ph m pháp luật và các điều ước quốc tế  C  thể: 

 h ng văn bản được đăng trên Công báo nước Cộng hòa xã 

hội chủ ngh a  i t  am bao gồm: văn bản quy ph m pháp luật do 

cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; điều ước quốc tế đã c  



hi u l c đối với nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a  i t  am; ngh  

quyết của Ủy ban thường v  Quốc hội giải th ch  iến pháp, luật, 

pháp l nh; văn bản bãi bỏ văn bản quy ph m pháp luật; quyết đ nh 

đình chỉ vi c thi hành, quyết đ nh xử lý văn bản quy ph m pháp 

luật trái pháp luật; văn bản đ nh ch nh văn bản quy ph m pháp luật 

do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành; danh m c văn bản, 

quy đ nh hết hi u l c thi hành do các cơ quan nhà nước c  th m 

quyền ở trung ương lập, gửi đăng Công báo; văn bản pháp luật 

 hác do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành  

 h ng văn bản được đăng trên Công báo cấp tỉnh bao gồm: 

văn bản quy ph m pháp luật do  ội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, ch nh quyền đ a phương ở đơn v  hành ch nh 

-  inh tế đ c bi t ban hành; văn bản do cơ quan, người c  th m 

quyền ở cấp tỉnh xử lý văn bản quy ph m pháp luật trái pháp 

luật; văn bản đ nh ch nh văn bản quy ph m pháp luật do  ội 

đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ch nh quyền đ a 

phương ở đơn v  hành ch nh -  inh tế đ c bi t ban hành; danh 

m c văn bản, quy đ nh hết hi u l c thi hành do các cơ quan nhà 

nước c  th m quyền ở cấp tỉnh lập, gửi đăng Công báo; văn bản 

pháp luật  hác do  ội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, ch nh quyền đ a phương ở đơn v  hành ch nh -  inh tế 

đ c bi t, Chủ t ch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành  

 i c đăng văn bản quy đ nh trong trường hợp này do cơ 

quan ban hành quyết đ nh   guyên tắc gửi, tiếp nhận, đăng văn 

bản trên Công báo và trách nhi m của các cơ quan nhà nước 

trong vi c gửi, tiếp nhận, đăng văn bản trên Công báo được th c 

hi n theo quy đ nh của  gh  đ nh  ố  4/  1 // Đ-CP và các văn 

bản quy ph m pháp luật  hác c  liên quan  



Đối với vi c công  hai thông tin bằng hình thức niêm yết, hình 

thức này được quy đ nh trong nhiều văn bản quy ph m pháp luật 

 hác nhau điều chỉnh các l nh v c c  thể  Chẳng h n, Luật ban 

hành văn bản quy ph m pháp luật, Luật tổ chức ch nh quyền đ a 

phương quy đ nh về vi c niêm yết văn bản quy ph m pháp luật của 

 ội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Luật phòng, chống tham 

nhũng và Luật đất đai quy đ nh về vi c niêm yết quy ho ch  ử d ng 

đất đai     o vậy, trong quá trình th c hi n công  hai thông tin, cơ 

quan nhà nước c  trách nhi m rà  oát các văn bản quy ph m pháp 

luật c  liên quan, trong trường hợp pháp luật c  quy đ nh c  thể 

thông tin phải được công  hai bằng hình thức niêm yết thì cơ quan 

cung cấp thông tin c  trách nhi m tuân thủ quy đ nh này  

Bên c nh đ , c n lưu ý Luật TCTT quy đ nh đối với nh ng 

thông tin được công  hai bằng hình thức niêm yết mà pháp luật 

chưa quy đ nh c  thể về đ a điểm, thời h n niêm yết thì phải được 

niêm yết t i tr   ở cơ quan nhà nước ho c đ a điểm  inh ho t cộng 

đồng trong thời h n  t nhất là    ngày  

1.4. Các hình thức công khai thông tin khác 

 goài các hình thức công  hai thông tin được quy đ nh c  thể, 

Luật TCTT quy đ nh: “Các hình thức khác thuận lợi cho công dân 

do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định” (điểm e 

 hoản 1 Điều 18)   hư vậy, cơ quan nhà nước được phép căn cứ 

vào điều  i n th c tế để công  hai thông tin thông qua các hình 

thức  hác nhằm bảo đảm thuận lợi cho công dân trong vi c tìm 

 iếm,  hai thác và  ử d ng thông tin   

Một trong nh ng bi n pháp t o điều  i n để người  inh 

 ống ở vùng c  điều  i n  inh tế - xã hội đ c bi t  h   hăn c  

thể tiếp cận thông tin là đa d ng h a và vận d ng linh ho t các 

hình thức cung cấp thông tin  Theo đ , cơ quan cung cấp thông 

tin c  thể xây d ng tài li u chuyên đề, tờ rơi, ấn ph m; trong 

trường hợp c n thiết và  hả thi thì c  thể được chuyển tải bằng 



ngôn ng  dân tộc; tổ chức các buổi  inh ho t chuyên đề,  inh 

ho t cộng đồng để chia  ẻ thông tin cho công dân; chia  ẻ  inh 

nghi m về ho t động cung cấp thông tin cho các  hu v c biên 

giới, hải đảo, miền núi, vùng c  điều  i n  inh tế - xã hội đ c 

bi t  h   hăn; lồng ghép ho t động cung cấp thông tin trong các 

    i n văn h a - ch nh tr  của cơ quan, đ a phương, trong  ế 

ho ch phổ biến, giáo d c pháp luật, truyền thông các ch nh  ách 

mới của các cơ quan nhà nước trên đ a bàn... 

Bên c nh đ , trong điều  i n nhu c u tiếp cận,  ử d ng thông 

tin của người dân ngày càng cao, cơ quan nhà nước cũng c  thể 

công  hai thông tin thông qua vi c phát hành các ấn ph m đối với 

lo i thông tin phải được công  hai  Tuy nhiên, vi c phát hành các 

ấn ph m phải căn cứ trên tình hình th c tế và phải tuân thủ quy 

đ nh của pháp luật về xuất bản  

Cũng liên quan đến các hình thức công  hai thông tin,  hoản   

Điều 18 Luật TCTT quy đ nh: “Trường hợp pháp luật không quy 

định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện 

thực tế, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể 

lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định 

tại khoản 1 Điều này bảo đảm để công dân tiếp cận được thông 

tin.”  hư vậy,  hi pháp luật  hông quy đ nh c  thể hình thức công 

 hai thông tin thì cơ quan nhà nước căn cứ vào điều  i n th c tế để 

l a chọn một ho c một  ố hình thức công  hai thông tin, như đăng 

tải trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử, công  hai 

trên phương ti n thông tin đ i chúng, đăng Công báo, niêm yết t i 

tr   ở    để công dân tiếp cận thông tin  Tuy nhiên, trong quá trình 

công  hai thông tin, cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin c n 

căn cứ vào đối tượng tiếp cận, nội dung thông tin và điều  i n th c 

tiễn của cơ quan cũng như đ c điểm ở đ a phương để quyết đ nh 

hình thức công  hai thông tin cho phù hợp, bảo đảm tiết  i m, hi u 

quả, tránh lãng ph   



2. Thời điểm công khai thông tin 

Luật TCTT xác đ nh thời điểm công  hai thông tin trên cơ  ở 

các quy đ nh về thời điểm công  hai thông tin hi n hành  Theo đ , 

thời điểm công  hai thông tin đối với thông tin trong t ng l nh v c 

được th c hi n theo quy đ nh của pháp luật c  liên quan   

Quy đ nh như vậy cũng xuất phát t  nguyên tắc Luật TCTT áp 

d ng chung cho vi c tiếp cận thông tin của công dân, trường hợp 

luật  hác c  quy đ nh về vi c tiếp cận thông tin mà  hông trái với 

nguyên tắc bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin quy đ nh t i 

Điều   Luật TCTT thì được th c hi n theo quy đ nh của luật  hác 

c  liên quan đ   Quy đ nh trên của Luật TCTT nhằm bảo đảm phù 

hợp, thống nhất gi a quy đ nh của Luật với các văn bản quy ph m 

pháp luật  hác, cũng như phù hợp với t ng lo i thông tin trong 

t ng l nh v c   

 ề m t th c tiễn, trước  hi Luật TCTT được ban hành, h  

thống pháp luật đã c  nhiều văn bản quy đ nh về vi c công  hai 

thông tin, trong đ  quy đ nh c  thể thời điểm công  hai thông tin  

 o đ , thời điểm công  hai các lo i thông tin này  ẽ được áp d ng 

theo quy đ nh của pháp luật hi n hành     d : theo  hoản   Điều 48 

Luật đất đai năm   1 , vi c công bố công  hai quy ho ch,  ế 

ho ch  ử d ng đất “được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ 

ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê 

duyệt”; theo quy đ nh t i  hoản 1 Điều 8  Luật ban hành văn bản 

quy ph m pháp luật năm   1 , Chủ t ch nước công bố luật, pháp 

l nh chậm nhất là 1  ngày  ể t  ngày luật, pháp l nh được thông 

qua. 

Luật TCTT cũng c  quy đ nh điều chỉnh trong trường hợp 

pháp luật hi n hành chưa c  quy đ nh c  thể về thời điểm công  hai 

thông tin  Khoản 4 Điều 18 của Luật quy đ nh: “trường hợp pháp 

luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày 



tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai 

thông tin”. 

III. XỬ LÝ THÔNG TIN CÔNG KHAI KHÔNG CHÍNH 

XÁC 

Trong trường hợp phát hi n thông tin được công  hai  hông 

ch nh xác thì vi c xử lý thông tin được th c hi n như  au: 

- Trường hợp cơ quan nhà nước công  hai thông tin phát hi n 

thông tin do mình t o ra và đã được công  hai  hông ch nh xác thì 

cơ quan đ  c  trách nhi m   p thời đ nh ch nh, công  hai thông tin 

đã được đ nh ch nh  

- Trường hợp phát hi n thông tin do cơ quan  hác t o ra nhưng 

do mình công  hai  hông ch nh xác thì cơ quan đã công  hai thông 

tin c  trách nhi m   p thời đ nh ch nh, công  hai thông tin đã được 

đ nh ch nh. 

- Trường hợp phát hi n thông tin do mình t o ra nhưng được 

cơ quan  hác công  hai  hông ch nh xác thì cơ quan t o ra thông 

tin c  trách nhi m yêu c u cơ quan đã công  hai thông tin   p thời 

đ nh ch nh, công  hai thông tin đã được đ nh ch nh  

- Trường hợp công dân cho rằng thông tin công  hai  hông 

ch nh xác thì  iến ngh  với cơ quan đã công  hai thông tin đ   

Chậm nhất là 1  ngày  ể t  ngày nhận được  iến ngh , cơ quan đ  

c  trách nhi m  iểm tra t nh ch nh xác của thông tin và trả lời cho 

công dân; trường hợp xác đ nh thông tin công  hai  hông ch nh xác 

thì phải   p thời đ nh ch nh, công  hai thông tin đã được đ nh 

chính.  

- Thông tin công  hai  hông ch nh xác bằng hình thức nào thì 

phải được đ nh ch nh bằng hình thức đ   

IV. LẬP DANH MỤC VÀ SỐ HÓA THÔNG TIN PHẢI 

ĐƯỢC CÔNG KHAI 



 anh m c thông tin phải được công  hai là một danh m c bắt 

buộc mà các cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin phải thiết lập, 

công  hai trên trang thông tin đi n tử, cổng thông tin đi n tử của cơ 

quan mình và c  trách nhi m thường xuyên cập nhật thông tin mới 

được t o ra thuộc ph m vi thông tin phải được công  hai   anh m c 

này thể hi n rõ ph m vi,  ố lượng thông tin mà mỗi cơ quan đ  t o ra 

và c  trách nhi m phải công  hai để công dân nắm bắt, tiếp cận  

 anh m c này càng được mở rộng, cập nhật thường xuyên thì càng 

thể hi n rõ ph m vi thông tin được công  hai của cơ quan đ  rộng rãi, 

thể hi n vi c th c hi n   p thời trách nhi m công  hai thông tin của 

cơ quan và g p ph n giảm thiểu các yêu c u cung cấp thông tin của 

công dân. 

 i c lập danh m c và  ố h a thông tin phải được công  hai là 

nội dung quan trọng, t o cơ  ở để cơ quan nhà nước th c hi n trách 

nhi m cung cấp thông tin, cũng như t o điều  i n thuận lợi cho 

công dân tiếp cận thông tin  Luật TCTT quy đ nh về trách nhi m 

trong vấn đề này như  au: 

- Cơ quan c  trách nhi m cung cấp phải chủ động lập, cập 

nhật, công  hai  anh m c thông tin phải được công  hai và đăng 

tải  anh m c trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử; 

thường xuyên cập nhật và công  hai thông tin theo đúng thời điểm, 

thời h n và hình thức theo  anh m c thông tin phải được công 

khai. 

- Các cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin c  

trách nhi m lưu gi  hồ  ơ, tài li u đã được nhập vào danh m c và 

phải xếp lo i theo cách thức, hình thức t o thuận lợi cho vi c bảo 

đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; bảo đảm thông tin c  

thể được lưu tr  đi n tử, phải được  ố h a trong một thời h n th ch 

hợp và được để mở cho mọi người tiếp cận; đồng thời, phải  ết nối 



với m ng đi n tử trên toàn quốc để c  thể truy cập dễ dàng t  các 

h  thống  hác nhau  

  hằm bảo đảm vi c lập danh m c và  ố h a thông tin phải 

được công  hai được triển  hai đồng bộ, thống nhất,  gh  đ nh quy 

đ nh chi tiết và bi n pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin quy đ nh 

c  thể vấn đề này như  au: 

- Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin ho c bộ phận đ u mối/cá 

nhân làm đ u mối cung cấp thông tin (trong trường hợp cơ quan 

cung cấp thông tin  hông phân công đơn v  đ u mối cung cấp 

thông tin) lập, cập nhật  anh m c thông tin phải được công  hai 

theo Điều 17 Luật TCTT  

- Đơn v  chủ trì t o ra thông tin của cơ quan cung cấp thông tin 

xác đ nh thông tin thuộc  anh m c thông tin phải được công  hai 

theo Điều 17 Luật TCTT và chuyển đến đ u mối cung cấp thông 

tin. 

-  anh m c thông tin phải được công  hai gồm các nội dung: 

tên,  ố,  ý hi u văn bản, hồ  ơ, tài li u; ngày, tháng, năm t o ra văn 

bản, hồ  ơ, tài li u  èm theo hình thức công  hai thông tin, thời 

điểm, thời h n công  hai thông tin (nếu c )   anh m c thông tin 

phải được công  hai được thường xuyên cập nhật theo quy chế của 

cơ quan  

Trường hợp thông tin đang được công  hai t i các cơ  ở d  

li u  hác nhau ho c đăng tải trên trang thông tin đi n tử, cổng 

thông tin đi n tử thì t i  anh m c thông tin phải được công khai 

phải  èm theo chỉ dẫn đ a chỉ truy cập để tải thông tin  Trường 

hợp thông tin chưa được công  hai trên trang thông tin đi n tử, 

cổng thông tin đi n tử mà đã được  ố h a thì phải được đ nh  èm 



theo  anh m c thông tin phải được công  hai  

 anh m c thông tin phải được công  hai được đăng tải trên 

Chuyên m c về tiếp cận thông tin t i trang thông tin đi n tử, 

cổng thông tin đi n tử của cơ quan c  trách nhi m cung cấp 

thông tin  Đối với cơ quan chưa c  trang thông tin đi n tử, cổng 

thông tin đi n tử thì phải niêm yết  anh m c thông tin phải 

được công  hai t i tr   ở cơ quan ho c c  hình thức công  hai 

 hác thuận lợi cho công dân trong vi c tiếp cận thông tin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chương 4 

XÁC ĐỊNH THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP  

THEO YÊU CẦU VÀ VIỆC GIẢI QUYẾT  

YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

I. THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP THEO YÊU CẦU 

1. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu theo quy định của 

Luật tiếp cận thông tin 

Trong quá trình xây d ng Luật TCTT, vi c xác đ nh ph m vi 

thông tin được cung cấp theo yêu c u là một trong nh ng vấn đề 

gây nhiều tranh luận  C  ý  iến đề ngh  ph m vi các thông tin này 

phải rộng, bao quát mọi l nh v c của đời  ống, bảo đảm quyền của 

người dân trong vi c tiếp cận thông tin  Tuy nhiên, cũng c  ý  iến 

cho rằng, tình hình th c tế cho thấy  hối lượng công vi c các cơ 

quan nhà nước phải th c hi n là rất lớn trong điều  i n nguồn nhân 

l c cũng như  inh ph  còn h n hẹp, thêm vào đ , năng l c quản lý 

nhà nước, trình độ dân tr  cũng còn h n chế  

Quy đ nh của Luật TCTT do vậy được xây d ng trên cơ  ở 

bảo đảm cho công dân, tổ chức được cung cấp thông tin ph c v  

cho nhu c u của họ với điều  i n  hông gây cản trở cho ho t động 

bình thường của cơ quan nhà nước, bảo v  các thông tin c n được 

bảo mật, bảo v  lợi  ch công cộng và phù hợp với điều  i n của 

nước ta hi n nay.  

Luật xác đ nh các thông tin được cung cấp theo yêu c u bao 

gồm:  

- Thông tin phải được công khai theo quy định tại Điều 17 

Luật TCTT nhưng chưa được công khai, đã hết thời hạn công khai 

hoặc đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng người yêu 

cầu không thể tiếp cận được (khoản 1 Điều 23) 



Điều 17 Luật TCTT bên c nh li t  ê nh ng thông tin phải 

được công  hai còn c  quy đ nh  huyến  h ch cơ quan nhà nước 

trên cơ  ở điều  i n th c tế chủ động công  hai các thông tin  hác 

do cơ quan t o ra ho c nắm gi    o vậy, vi c xác đ nh thông tin 

được yêu c u trong trường hợp này được th c hi n như  au: 

 ếu thông tin được yêu c u thuộc lo i thông tin mà Luật 

TCTT quy đ nh phải được công  hai ( hoản 1 Điều 17) thì được 

cung cấp theo yêu c u trong các trường hợp  au đây: 

Thông tin đó chưa được công khai: về cơ bản, pháp luật 

hi n hành, nhất là các văn bản quy ph m pháp luật trong các 

l nh v c c  thể đã c  các quy đ nh về thời điểm công  hai thông 

tin  Một điều hiển nhiên là t  thời điểm  hi thông tin được t o 

ra đến thời điểm thông tin được công  hai rộng rãi luôn c  một 

 hoảng trống về thời gian   o vậy, trong  hoảng thời gian này, 

công dân c  thể yêu c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin đã 

được t o ra mà chưa được công  hai     d : qua báo ch  người 

dân biết được vào ngày a tháng b năm   18 Quốc hội đã thông 

qua Luật A  Theo quy đ nh của Luật ban hành văn bản quy 

ph m pháp luật thì Chủ t ch nước công bố Luật A chậm nhất là 

1  ngày  ể t  ngày luật này được Quốc hội thông qua  Trong 

thời h n ba ngày  ể t  ngày công bố, Luật A mới được gửi đăng 

Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ ngh a  i t  am   hư vậy, 

trong  hoảng thời gian này công dân được yêu c u cơ quan nhà 

nước cung cấp văn bản Luật A  

Thông tin đã hết thời hạn công khai: đối với một  ố thông tin 

phải được công  hai (như d  thảo văn bản quy ph m pháp luật, quy 

ho ch   ) hay trong trường hợp thông tin chỉ được công  hai dưới 

hình thức mà thời h n công  hai  hông lâu dài (như hình thức niêm 

yết hay công  hai trên các phương ti n thông tin đ i chúng) thì vi c 

công  hai thông tin chỉ được th c hi n trong một thời h n nhất 

đ nh  Ch nh vì vậy, nếu thời h n công  hai thông tin đã hết thì công 



dân c  quyền yêu c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin     d : 

theo quy đ nh của Luật ban hành văn bản quy ph m pháp luật, d  

thảo luật và tờ trình phải được đăng tải  t nhất    ngày trên cổng 

thông tin đi n tử của cơ quan trình và cơ quan chủ trì  o n thảo để 

lấy ý  iến rộng rãi   hư vậy, nếu  au    ngày đăng tải mà d  thảo 

luật và tờ trình đã được gỡ  hỏi cổng thông tin đi n tử của cơ quan 

trình ho c cơ quan chủ trì  o n thảo thì d  thảo luật đã được đăng 

tải  ẽ được cung cấp theo yêu c u cho công dân  

Thông tin đang được công khai nhưng vì lý do bất khả kháng 

mà người yêu cầu không thể tiếp cận được: lý do bất  hả  háng 

là lý do mà theo đ  người dân  hông thể tiếp cận được thông tin 

đang được công  hai do    cản trở của các yếu tố bất lợi  hách 

quan bên ngoài mà  hông phải do mong muốn chủ quan của họ  

Các lý do  hách quan c  thể do điều  i n t  nhiên, điều  i n  inh 

tế, điều  i n  ức  hỏe    Chẳng h n: quyết đ nh của Ủy ban nhân 

dân huy n A đang được niêm yết t i tr   ở Ủy ban nhân dân 

huy n nhưng vì bão đã làm rách hỏng nên người yêu c u cung 

cấp thông tin  hông thể đọc được văn bản;  hi đ , họ c  thể yêu 

c u Ủy ban nhân dân huy n cung cấp văn bản  

- Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, 

bí mật cá nhân, bí mật gia đình đủ điều kiện cung cấp theo quy 

định tại Điều 7 của Luật (khoản 2 Điều 23) 

B  mật  inh doanh, đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật 

gia đình thuộc lo i nh ng lợi  ch hợp pháp được  hà nước và pháp 

luật bảo v    i c tiếp cận các thông tin này c n b  h n chế để bảo 

đảm rằng thông tin  hông b  tiết lộ gây ảnh hưởng bất lợi cho  ở 

h u thông tin hay các tổ chức, cá nhân c  liên quan ho c đi ngược 

l i mong muốn gi  b  mật thông tin của họ  Khi cơ quan nhà nước 

nắm gi  thông tin c  liên quan đến b  mật  inh doanh, đời  ống 

riêng tư, b  mật cá nhân, b  mật gia đình, nhìn chung, các chủ  ở 

h u thông tin, các tổ chức, cá nhân c  liên quan đều mong muốn 



thông tin được gi  b  mật   ì vậy, chỉ trong nh ng trường hợp c  

thể và  hi đáp ứng các điều  i n luật đ nh, các cơ quan nhà nước 

mới cung cấp thông tin  Các điều  i n đ  là: 

+ Thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh được cung cấp 

theo yêu c u  hi: 

Được chủ  ở h u b  mật  inh doanh đồng ý, điều  i n này bao 

gồm cả trường hợp cung cấp thông tin cho ch nh  ở h u thông tin 

đ ; 

ho c 

Phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c cung cấp 

thông tin liên quan đến b  mật  inh doanh đ  mang l i lợi  ch nhiều 

hơn đối với công cộng,  ức  hỏe của cộng đồng  o với vi c  hông 

cung cấp thông tin   

+ Thông tin liên quan đến đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân 

được cung cấp theo yêu c u  hi: 

Được cá nhân c  liên quan đến thông tin đ  đồng ý, điều  i n 

này bao gồm cả trường hợp cung cấp thông tin cho ch nh cá nhân 

c  liên quan đến thông tin; 

ho c 

Phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c cung 

cấp thông tin đ  mang l i lợi  ch nhiều hơn đối với công cộng, 

 ức  hỏe của cộng đồng  o với vi c  hông cung cấp thông tin.  

+ Thông tin liên quan đến b  mật gia đình được cung cấp theo 

yêu c u  hi: 

Được các thành viên của gia đình đồng ý, điều  i n này bao 

gồm cả trường hợp cung cấp thông tin cho các thành viên trong gia 

đình; 

ho c 



Phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c cung 

cấp thông tin đ  mang l i lợi  ch nhiều hơn đối với công cộng, 

 ức  hỏe của cộng đồng  o với vi c  hông cung cấp thông tin   

- Thông tin liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản 

xuất, kinh doanh của người yêu cầu cung cấp thông tin nhưng 

không thuộc loại thông tin quy định tại Điều 17 và khoản 2 Điều 23 

của Luật TCTT 

Thông tin c  liên quan tr c tiếp đến đời  ống,  inh ho t, 

 ản xuất,  inh doanh của người yêu c u cho phép hiểu là một 

ph m vi tương đối rộng,  h  c  thể  hái quát theo nh ng tiêu 

ch  chung   i c xác đ nh c  thể thông tin c  thuộc di n cung 

cấp theo yêu c u theo điều  i n này phải tùy thuộc vào t ng 

trường hợp c  thể ứng với mỗi thông tin c  thể và t ng người 

yêu c u c  thể   i c xem xét, đánh giá li u một thông t in do 

cơ quan nhà nước t o ra hay nắm gi  c  liên quan tr c tiếp đến 

đời  ống,  inh ho t,  ản xuất,  inh doanh của người yêu c u 

hay  hông ph  thuộc rất lớn vào cách nhìn nhận, đánh giá của 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin   ưới đây là một  ố 

gợi ý mang t nh tương đối c  thể tham  hảo  hi xác đ nh thông 

tin c  được cung cấp theo yêu c u hay  hông: 

+ Thông tin đ  phải  hông thuộc lo i thông tin  hông được 

tiếp cận, được tiếp cận c  điều  i n, thông tin đã được công  hai 

theo quy đ nh của Luật TCTT  

+ Thông tin về các l nh v c c  liên quan thiết th c đến đời 

 ống,  inh ho t,  ản xuất,  inh doanh thường ngày của người dân, 

mang t nh phổ biến, thông thường như thông tin thuộc l nh v c 

pháp luật,  inh tế,  hoa học, y tế, giáo d c, môi trường, đ u tư    

hơn là nh ng thông tin liên quan đến nh ng l nh v c  hông phổ 

biến, phức t p như mật mã dân   , viễn thám    

+ Thông tin c  ý ngh a quan trọng, tr c tiếp đến vấn đề thuộc 

đời  ống,  ản xuất,  inh doanh mà người yêu c u cung cấp thông 



tin phải giải quyết và vi c c  được thông tin c  thể giúp họ giải 

quyết tốt hơn vấn đề đ     i cách  hác, vi c c  được thông tin  ẽ 

giúp người yêu c u giải quyết vấn đề th c tế của họ liên quan đến 

nh ng nhu c u thiết yếu hơn là ph c v  nhu c u  ở th ch hay giải 

trí.  

   d : Uỷ ban nhân dân tỉnh A đề ngh  Bộ T giải đáp câu hỏi 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về vi c áp d ng các văn bản pháp luật 

c  quy đ nh về xử ph t vi ph m hành ch nh trong l nh v c xây 

d ng  Khi b  xử ph t về hành vi vi ph m pháp luật trong l nh v c 

xây d ng, anh B c  thắc mắc về vi c áp d ng các văn bản và cho 

rằng mình đã b  ph t  hông đúng  Qua tìm hiểu, anh B biết được 

Bộ T đã c  công văn trả lời c  thể câu hỏi của Ủy ban nhân dân 

tỉnh A về vi c áp d ng các văn bản pháp luật nào  Công văn của 

Bộ T gửi Ủy ban nhân dân tỉnh A  hông thuộc lo i thông tin phải 

được công  hai theo quy đ nh của Luật TCTT   hằm th c hi n 

đúng các quy đ nh pháp luật xử ph t vi ph m hành ch nh trong 

l nh v c xây d ng cũng như bảo v  quyền lợi hợp pháp của mình, 

công dân B c  thể yêu c u Bộ T cung cấp Công văn mà Bộ đã trả 

lời Ủy ban nhân dân tỉnh A  

2. Thông tin được cung cấp theo yêu cầu theo quy định của 

các văn bản quy phạm pháp luật khác 

Kết quả rà  oát, đánh giá th c tr ng pháp luật về bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân cho thấy,  ố lượng các văn 

bản quy ph m pháp luật quy đ nh vi c cung cấp thông tin theo yêu 

c u chưa nhiều
5
 và mới chú trọng yêu c u của cơ quan nhà nước 

6
 

                                           
5 Luật phòng, chống tham nhũng năm      (được  ửa đổi, bổ  ung năm    7, 

2012); Luật quản lý thuế năm      (được  ửa đổi, bổ  ung năm   1 ); Pháp l nh 

th c hi n dân chủ ở xã, phường, th  trấn;  gh  đ nh  ố 17/  1 / Đ-CP  

ngày 1 / /  1  của Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một  ố 

điều của Luật  iểm toán độc lập (Điều 18 - Điều  1);  gh  đ nh  ố  9/  1 / Đ-



Bên c nh đ , quyền yêu c u cung cấp thông tin của cá nhân thường 

được quy đ nh đối với các thông tin liên quan tr c tiếp đến vi c 

th c hi n các quyền, ngh a v  của công dân  Một  ố văn bản quy 

ph m pháp luật c  quy đ nh về quyền yêu c u cung cấp thông tin 

c  thể tìm thấy như trong l nh v c thuế, đất đai     

   d : Luật quản lý thuế năm     ,  ửa đổi, bổ  ung  

năm   1  quy đ nh cung cấp theo yêu c u thông tin, tài li u để 

th c hi n ngh a v , quyền lợi về thuế ( hoản 1 Điều  ), thông tin 

liên quan đến vi c xác đ nh ngh a v  thuế ( hoản    

Điều 8)  Điều 1   và  hoản 1 Điều 1 4 Luật đất đai năm   1   

quy đ nh cung cấp theo yêu c u thông tin, d  li u về đất đai;  

 hoản 1 Điều    gh  đ nh  ố 4 /  14/ Đ-CP quy đ nh  ăn phòng 

đăng  ý đất đai th c hi n d ch v  cung cấp thông tin về đất đai theo 

yêu c u; Điều  7 Luật luật  ư năm      ( ửa đổi, bổ  ung  

năm   1 ) quy đ nh cung cấp theo yêu c u thông tin về nội dung 

đăng  ý ho t động của tổ chức hành nghề luật  ư… Bên c nh đ , 

                                                                                               
CP ngày 17/ /  1  quy đ nh chi tiết một  ố điều của Luật phòng, chống tham 

nhũng (Điều   - Điều 11);  gh  đ nh  ố 4 /  14/ Đ-CP ngày 1 / /  14 của 

Ch nh phủ quy đ nh chi tiết thi hành một  ố điều của Luật đất đai quy đ nh cung 

cấp theo yêu c u thông tin về đất đai ( hoản 1 Điều  )  
6    d : Điều 18 - Điều  1  gh  đ nh  ố 17/  1 / Đ-CP ngày 1 / /  1  của 

Ch nh phủ quy đ nh chi tiết và hướng dẫn thi hành một  ố điều của Luật  iểm 

toán độc lập quy đ nh hồ  ơ  iểm toán của doanh nghi p được cung cấp theo yêu 

c u của Tòa án nhân dân,  i n  iểm  át nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan 

thanh tra, Kiểm toán  hà nước, Bộ Tài ch nh và các cơ quan, tổ chức  hác theo 

quy đ nh của pháp luật; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được  ửa đổi, 

bổ  ung  

năm    7,   1 ) quy đ nh vi c cung cấp thông tin theo yêu c u của cơ quan nhà 

nước (Điều   a) để th c hi n trách nhi m giải trình  

 



pháp luật hi n hành cũng quy đ nh cơ quan, tổ chức, cá nhân c  

quyền  ao, ch p văn bản quy ph m pháp luật của  ội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân t i nơi lưu tr  văn bản và phải trả chi ph  

 ao, ch p  Công dân c  quyền yêu c u cung cấp thông tin về ho t 

động của ch nh quyền cấp xã theo quy đ nh của Pháp l nh th c 

hi n dân chủ ở xã, phường, th  trấn và Luật phòng, chống tham 

nhũng   

Luật TCTT là văn bản pháp lý đ u tiên trong h  thống pháp 

luật nước ta c  quy đ nh chung nhất về quyền của công dân trong 

vi c yêu c u cơ quan nhà nước cung cấp thông tin cũng như quy 

đ nh rõ trình t , thủ t c cơ quan nhà nước phải th c hi n vi c cung 

cấp thông tin theo yêu c u của công dân  Các quy đ nh của Luật về 

ph m vi thông tin cung cấp theo yêu c u mới d ng l i ở mức li t  ê 

một  ố lo i thông tin mang t nh phổ biến mà chưa bao quát tất cả 

các lo i thông tin công dân được quyền yêu c u   

 ì vậy, cơ quan nhà nước cũng c n rà  oát  ỹ các quy đ nh 

pháp luật c  liên quan đến trách nhi m cung cấp thông tin trong các 

l nh v c c  thể để nắm rõ ngoài quy đ nh của Luật TCTT mình còn 

phải cung cấp nh ng lo i thông tin nào, theo trình t , thủ t c ra 

 ao    nhằm bảo đảm th c hi n đ y đủ trách nhi m theo quy đ nh  

C n lưu ý rằng trong trường hợp văn bản quy ph m pháp luật c  

liên quan đã c  quy đ nh rõ về trình t , thủ t c cung cấp thông tin 

mà  hông trái với các nguyên tắc quy đ nh t i Luật TCTT thì c  thể 

áp d ng các quy đ nh của các văn bản đ   

3. Thông tin mà cơ quan nhà nước tự quyết định cung cấp 

theo yêu cầu 

 hằm tăng cường trách nhi m của cơ quan nhà nước trong 

vi c cung cấp thông tin theo yêu c u và t o điều  i n cho người 

dân được tiếp cận nhiều hơn các thông tin do cơ quan nhà nước t o 

ra và nắm gi , g p ph n tăng cường t nh công  hai, minh b ch, 

trách nhi m giải trình trong ho t động của cơ quan nhà nước cũng 



như tăng cường nền dân chủ nhân dân, tăng cường    tham gia của 

người dân vào ho t động của  hà nước, Luật TCTT cũng  huyến 

 h ch các cơ quan nhà nước mở rộng ph m vi thông tin được cung 

cấp theo yêu c u   

Theo quy đ nh của Luật, ngoài nh ng thông tin Luật quy đ nh 

bắt buộc phải công  hai, nh ng thông tin được cung cấp theo yêu 

c u, căn cứ vào nhi m v , quyền h n, điều  i n và  hả năng th c tế 

của mình, cơ quan nhà nước c  thể cung cấp thông tin  hác do 

mình t o ra ho c nắm gi   Đây là quyền chủ động của cơ quan nhà 

nước trong trường hợp xét thấy  hả năng th c tế của mình c  thể 

cung cấp nhiều hơn các thông tin do mình t o ra ho c nắm gi  mà 

vẫn bảo đảm ho t động bình thường của cơ quan mình và vi c cung 

cấp thông tin là c  lợi cho người dân thì cơ quan nhà nước c  thể 

mở rộng ph m vi thông tin được cung cấp theo yêu c u  

 goài chức năng, nhi m v , quyền h n, điều  i n và  hả năng 

th c tế của cơ quan, vi c xem xét mở rộng vi c cung cấp thông tin 

theo yêu c u còn phải căn cứ vào t nh chất và t m quan trọng, ý 

ngh a của thông tin đối với người dân  Sau đây là một  ố gợi ý về 

tiêu chí để xác đ nh thông tin cơ quan nhà nước c  thể cung cấp 

theo yêu c u: 

- Phải là thông tin  hông thuộc các trường hợp thông tin  hông 

được tiếp cận ho c tiếp cận c  điều  i n theo quy đ nh của Luật 

TCTT và các luật  hác c  liên quan; 

- Thông tin c  ý ngh a quan trọng đến đời  ống  inh tế -  

xã hội;  

- Thông tin h u  ch về  ức  hỏe, môi trường, giáo d c   ; 

- Thông tin truyền tải  iến thức  hoa học,  ỹ thuật g p ph n 

nâng cao hi u quả ho t động  ản xuất,  inh doanh và nâng cao chất 

lượng cuộc  ống con người   ;  



- Thông tin mà vi c cung cấp theo yêu c u c  thể th c hi n 

trong điều  i n  ỹ thuật cho phép và phù hợp với điều  i n nguồn 

l c của cơ quan,  hông gây cản trở ho t động bình thường của cơ 

quan. 

Đối với thông tin mà cơ quan nhà nước quyết đ nh cung cấp 

theo yêu c u thì trình t , thủ t c cung cấp thông tin được th c hi n 

theo quy đ nh của Luật TCTT  

II. TIẾP NHẬN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Tiếp nhận, hướng dẫn người yêu cầu điền Phiếu yêu cầu 

cung cấp thông tin 

Luật TCTT quy đ nh người yêu c u cung cấp thông tin c  thể 

tr c tiếp ho c ủy quyền cho người  hác đến tr   ở của cơ quan nhà 

nước yêu c u cung cấp thông tin   i c ủy quyền yêu c u cung cấp 

thông tin được th c hi n theo quy đ nh của pháp luật dân     

Bên c nh đ , người yêu c u cung cấp thông tin cũng c  thể gửi 

Phiếu yêu c u cung cấp thông tin qua m ng đi n tử, d ch v  bưu 

ch nh, fax đến cơ quan cung cấp thông tin  Đây là quy đ nh nhằm 

t o điều  i n thuận lợi tối đa cho người dân trong vi c yêu c u tiếp 

cận thông tin  

 hằm bảo đảm t nh ch nh xác, rõ ràng của yêu c u cung cấp 

thông tin, thuận lợi cho ho t động cung cấp thông tin, đồng thời 

cũng giúp người yêu c u dễ dàng trong vi c chu n b  yêu c u cung 

cấp thông tin, Luật TCTT quy đ nh yêu c u cung cấp thông tin 

được thể hi n dưới hình thức văn bản - gọi là Phiếu yêu c u cung 

cấp thông tin gửi đến cơ quan nhà nước  Trong trường hợp công 

dân đến tr c tiếp tr   ở cơ quan nhà nước để yêu c u cung cấp 

thông tin thì người tiếp nhận yêu c u c  trách nhi m hướng dẫn 

người yêu c u điền các nội dung vào Phiếu yêu c u cung cấp thông 

tin. 



Trường hợp người yêu c u cung cấp thông tin  hông biết 

ch  ho c b   huyết tật  hông thể viết yêu c u thì người tiếp nhận 

yêu c u cung cấp thông tin c  trách nhi m điền giúp các nội dung 

vào Phiếu yêu c u cung cấp thông tin  Cơ quan nhà nước c  trách 

nhi m bố tr  cán bộ hướng dẫn, giải th ch và giúp đỡ người 

 huyết tật g p  h   hăn trong vi c điền Phiếu,  ý Phiếu yêu c u 

cung cấp thông tin ho c  h   hăn trong vi c tiếp cận thông tin  

 ưới đây là    mẫu Phiếu yêu c u cung cấp thông tin: 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

........., ngày... tháng... năm... 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân) 

K nh gửi: ………………………………………………… 

 

1   ọ, tên cá nhân yêu c u cung cấp thông tin:…   ……… 

    gười đ i di n/ gười giám hộ
7
:..................................... 

   Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu……       cấp 

ngày …  /…   /        t i                                                          

4   ơi cư trú
8
:………………………          ……………… 

   Số đi n tho i
9
 …………………; Fax …………………; E-

mail: ................... 

   Tên văn bản/hồ  ơ/tài li u yêu c u cung cấp:                  

7  M c đ ch yêu c u cung cấp thông tin:                             

8  Yêu c u cung cấp thông tin này l n thứ: 

                                           
7 Theo quy đ nh của Bộ luật dân    về người đ i di n, người giám hộ đối với 

người yêu c u cung cấp thông tin là người chưa thành niên, người h n chế năng 

l c hành vi dân   , người mất năng l c hành vi dân   , người c   h   hăn trong 

nhận thức và làm chủ hành vi    

 
8 Ghi nơi cư trú của người đ i di n/người giám hộ  

 
9 Ghi  ố đi n tho i, fax, email của người đ i di n/giám hộ  

 



a  L n đ u b  Khác:………(ghi rõ  ố l n đã yêu c u 

cung cấp thông tin c  nội dung nêu trên) 

9  Số lượng bản in,  ao, ch p văn bản, hồ  ơ, tài li u:…… 

1   Phương thức nhận văn bản, hồ  ơ, tài li u: 

□  hận t i nơi yêu c u cung cấp thông tin 

□  hận qua bưu đi n (ghi rõ đ a chỉ nhận):                        

□ Fax (ghi rõ  ố fax):                                                          

□  hận qua m ng đi n tử (ghi rõ đ a chỉ nhận):                 

□  ình thức  hác (ghi rõ):                                                  

 

11   ăn bản  èm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin c  

điều  i n):                                                                               

    NGƯỜI YÊU CẦU 

    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

........., ngày... tháng ... năm... 

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

(Dành cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin  

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp) 

K nh gửi: ………………………………………………… 

 

1  Tên tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p: ………………… 

    gười đ i di n của tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p
10

:.... 

   Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu………    cấp 

ngày   …  /…     /           t i                                                   

4  Đ a chỉ tr   ở của tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p:…    

   Số đi n tho i
11

 …………………; Fax …………………; E-

mail: ....................... 

   Tên văn bản/hồ  ơ/tài li u yêu c u cung cấp:                  

7  M c đ ch yêu c u cung cấp thông tin:                             

8  Yêu c u cung cấp thông tin này l n thứ: 

a  L n đ u b  Khác:………(ghi rõ  ố l n đã yêu c u 

cung cấp thông tin c  nội dung nêu trên) 

                                           
10 Theo quy đ nh của Bộ luật dân    về người đ i di n của tổ chức, đoàn thể,  

doanh nghi p  

 
11 Ghi  ố đi n tho i, fax, email của người đ i di n yêu c u cung cấp thông tin  

 



9  Số lượng bản in,  ao, ch p văn bản, hồ  ơ, tài li u:…… 

1   Phương thức nhận văn bản, hồ  ơ, tài li u: 

□  hận t i nơi yêu c u cung cấp thông tin 

□  hận qua bưu đi n (ghi rõ đ a chỉ nhận):....................... 

□ Fax (ghi rõ  ố fax):                                                          

□  hận qua m ng đi n tử (ghi rõ đ a chỉ nhận):                 

□  ình thức  hác (ghi rõ):                                                  

 

11   ăn bản  èm theo (trong trường hợp tiếp cận thông tin c  

điều  i n):…………………………………      …………… 

    NGƯỜI YÊU CẦU
12

 

    (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Sau  hi nhận được Phiếu yêu c u cung cấp thông tin, người 

tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin vào Sổ theo dõi cung cấp 

thông tin theo yêu c u và lập Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp 

thông tin   ội dung Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u 

được hướng dẫn ở điểm   m c II Chương 4 của Sổ tay này   

Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin được chu n b  theo 

mẫu  au đây: 

                                           
12  gười đ i di n  ý, ghi rõ họ tên và đ ng dấu của tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p đ  

  

 



   TÊ  CƠ QUA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
13

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:…… /……… ……, ngày …… tháng …… năm…… 
 

 

 PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU  

CUNG CẤP THÔNG TIN
14

 

 

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin:………  .. 

Tiếp nhận Phiếu yêu c u cung cấp thông tin của Ông/Bà
15

: 

................................................................................................... 

Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu………  …   cấp 

ngày …        /…      /            t i       ..................................... 

 ơi cư trú: ……………………………                  ……… 

Số đi n tho i:…………Fax:………Email:                          

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ  ơ/tài li u:……………         

 ình thức cung cấp thông tin:                                 ............ 

                                           
13 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối. 
 
14 Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin được lập thành   bản; một bản lưu 

t i cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin; một bản giao cho cá nhân, tổ 

chức yêu c u cung cấp thông tin   

 
15 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p  

 



 ăn bản  èm theo Phiếu yêu c u cung cấp thông tin gồm:
16

 

1...........................................................................................  

2...........................................................................................  

3...........................................................................................  

.............................................................................................  

 ào Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u, Quyển 

 ố:…        /năm…       … Số thứ t …………… 

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN PHIẾU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Phiếu tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin được lập thành 

hai bản, một bản lưu t i cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông 

tin; một bản giao cho cá nhân, tổ chức yêu c u cung cấp thông 

tin. 

2. Xem xét tính hợp lệ của yêu cầu cung cấp thông tin 

Sau  hi tiếp nhận Phiếu yêu c u cung cấp thông tin, vào Sổ 

theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u và lập Phiếu tiếp nhận yêu 

c u cung cấp thông tin, người làm nhi m v  cung cấp thông tin 

phải xem xét t nh hợp l  của yêu c u cung cấp thông tin bằng vi c 

rà  oát các nội dung trình bày trong Phiếu yêu c u cung cấp thông 

tin  T nh hợp l  của yêu c u cũng được xem xét trên các nội dung 

sau: 

                                           
16 Là nh ng văn bản  èm theo trong trường hợp cung cấp thông tin c  điều  i n  

 



- Các nội dung của Phiếu yêu c u cung cấp thông tin đã được 

điền đ y đủ, ch nh xác chưa?  gôn ng  c  được thể hi n bằng 

tiếng  i t? 

- Thông tin được yêu c u cung cấp đã được miêu tả rõ ràng 

hay chưa? 

- Trường hợp yêu c u cung cấp thông tin phải gửi  èm văn bản 

đồng ý của tổ chức, cá nhân c  liên quan: đã c  văn bản đồng ý của 

của cá nhân, tổ chức c  liên quan hay chưa? văn bản c  thể hi n    

đồng ý của tất cả nh ng tổ chức, cá nhân c  liên quan hay chưa? 

 ăn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức, cá nhân được chu n 

b  theo mẫu  au: 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày …… tháng …… năm..… 
 

VĂN BẢN CHẤP THUẬN
17

 

Tên tôi là:............................................................................. 

Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu                        

cấp ngày …      /    …  /……     t i …………………………… 

 ơi cư trú:…………………………………                        

Số đi n tho i:……       Fax:                Email:....................... 

Là chủ  ở h u b  mật  inh doanh/Là chủ  ở h u thông tin liên 

quan đến b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân/Là thành viên 

của gia đình c  thông tin liên quan t i văn bản/hồ  ơ/ 

tài li u:……………                                                    ………… 

Đồng ý để Ông/Bà:                                                               

Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu                    cấp 

ngày…      /…      /    ……  t i ………………     ………… 

 ơi cư trú: ………………………………              ……… 

Số đi n tho i: …………………Email:                                  

Được tiếp cận thông tin      ……… t i văn bản/hồ  ơ/tài 

li u nêu trên. 

 

                                           
17  ành cho trường hợp tiếp cận thông tin c  điều  i n theo quy đ nh t i Điều 7 

Luật TCTT  



XÁC NHẬN CỦA  

UBND CẤP XÃ  

(Xác nhận chữ ký  

của người chấp thuận) 

 

NGƯỜI CHẤP THUẬN 

 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú:  

1. Trường hợp văn bản chấp thuận của tổ chức, doanh nghiệp 

thì người đại diện ký, đóng dấu của tổ chức, doanh nghiệp đó mà 

không cần xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Cơ quan cung cấp thông tin có thể tách thành 03 mẫu văn 

bản chấp thuận tương ứng với từng trường hợp tiếp cận thông tin 

có điều kiện. 

 

- Trường hợp yêu c u cung cấp thông tin được gửi thông qua 

ủy quyền, vi c ủy quyền c  được th c hi n theo đúng quy đ nh của 

pháp luật  hông? 

- Trường hợp yêu c u cung cấp thông tin thông qua tổ chức, 

đoàn thể, doanh nghi p: danh  ách và thông tin về nh ng người yêu 

c u cung cấp thông tin đã đ y đủ chưa? 

Trong trường hợp Phiếu yêu c u cung cấp thông tin chưa đ y 

đủ, chưa rõ các nội dung theo quy đ nh thì cơ quan cung cấp thông 

tin c  trách nhi m hướng dẫn người yêu c u bổ  ung  Thời h n 

cung cấp thông tin chỉ được t nh  hi cơ quan cung cấp thông tin 

nhận được Phiếu yêu c u hợp l   

Trong quá trình tiếp nhận hay xác đ nh t nh hợp l  của Phiếu 

yêu c u cung cấp thông tin, nếu phát hi n thông tin được yêu c u 

 hông thuộc trách nhi m cung cấp của cơ quan thì cơ quan nhà 

nước được yêu c u cung cấp thông tin phải thông báo và hướng 

dẫn người yêu c u đến cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin  



3. Nội dung Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu cầu 

Th c hi n vi c cung cấp thông tin là một chuỗi các công vi c 

 hông chỉ nhằm tiếp nhận và giải quyết yêu c u cung cấp thông tin 

mà còn ph c v  cho quá trình theo dõi, đánh giá và đề xuất cải cách 

ho t động thông tin   i c lập và cập nhật Sổ theo dõi cung cấp 

thông tin theo yêu c u một m t bảo đảm cho cơ quan nhà nước c  

trách nhi m cung cấp thông tin theo dõi được tiến độ xử lý yêu c u, 

bảo đảm vi c giải quyết yêu c u thông tin đúng thời h n quy đ nh, 

m t  hác, còn giúp cơ quan nắm được tình hình yêu c u cung cấp 

thông tin t i cơ quan mình để   p thời c  nh ng giải pháp th ch hợp 

nhằm  hắc ph c nh ng h n chế, tăng cường nh ng bi n pháp nhằm 

nâng cao hi u quả của ho t động cung cấp thông tin  Chẳng h n, 

qua theo dõi cơ quan nhận thấy thông tin nào được yêu c u nhiều 

thì cơ quan c  thể xem xét vi c công  hai thông tin một cách rộng 

rãi  Cũng qua theo dõi c  thể biết được người yêu c u đã c  bao 

nhiêu l n yêu c u cung cấp một thông tin hay họ c  cùng lúc gửi 

nhiều yêu c u cung cấp thông tin hay  hông  Theo dõi vi c xử lý 

yêu c u cung cấp thông tin cũng là bi n pháp h u hi u bảo đảm 

thông tin được cung cấp đúng pháp luật và thông tin mật được lo i 

bỏ trước  hi cung cấp  

 ì vậy, vi c ghi Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u 

 hông nên chỉ d ng l i  hi tiếp nhận yêu c u cung cấp thông tin 

mà c n th c hi n trong  uốt quá trình xử lý, giải quyết yêu c u 

cho đến  hi cơ quan nhà nước đưa ra quyết đ nh về vi c cung cấp 

thông tin   i c ghi Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u 

như vậy cũng rất thuận ti n cho quá trình xây d ng báo cáo tình 

hình cung cấp thông tin t i cơ quan  au này  

Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u c n c  các thông tin 

 au: Số thứ t  yêu c u; ngày, tháng, năm nhận yêu c u; tên, đ a chỉ,  ố 

đi n tho i, thư đi n tử (nếu c ) của người yêu c u; tên,  ố,  ý hi u văn 

bản, hồ  ơ, tài li u được yêu c u; hình thức cung cấp thông tin; ngày, 



tháng, năm cung cấp thông tin; ph  cung cấp thông tin; tên người tiếp 

nhận yêu c u; thông báo t  chối, lý do t  chối yêu c u (nếu c ); thông 

báo gia h n, lý do gia h n (nếu c )… 

 hằm t o điều  i n thuận lợi cho vi c lưu gi , tra cứu, Sổ theo 

dõi cung cấp thông tin theo yêu c u nên được thiết  ế phiên bản 

giấy và phiên bản đi n tử  

III. XỬ LÝ YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Xem xét yêu cầu cung cấp thông tin 

Sau  hi nhận được Phiếu yêu c u cung cấp thông tin hợp l , 

người được giao nhi m v  tr c tiếp th c hi n vi c cung cấp thông 

tin có trách nhi m xem xét yêu c u thông qua vi c nghiên cứu các 

nội dung của Phiếu yêu c u, các quy đ nh pháp luật c  liên quan và 

đ c điểm, t nh chất của thông tin để đưa ra quyết đ nh về vi c cung 

cấp thông tin, gia h n vi c xử lý yêu c u hay t  chối yêu c u    Các 

công vi c c n th c hi n là: 

1.1. Xác định điều kiện cụ thể của người yêu cầu 

Xác đ nh điều  i n c  thể của người yêu c u nhằm áp d ng 

đúng các quy đ nh pháp luật đối với họ  C  thể: 

 gười yêu c u cung cấp thông tin là người  huyết tật thì c n 

áp d ng các quy đ nh pháp luật về chế độ ưu tiên đối với người 

 huyết tật trong tiếp cận thông tin  Tùy thuộc vào tình tr ng  huyết 

tật của người yêu c u để th c hi n các bi n pháp phù hợp nhằm hỗ 

trợ họ tiếp cận thông tin  

 gười yêu c u thuộc vùng  inh tế - xã hội đ c bi t  h   hăn 

c  thể được linh ho t trong vi c yêu c u cung cấp thông tin, chẳng 

h n, được yêu c u cung cấp thông tin đã được công  hai rộng rãi 

hay cung cấp thông tin dưới hình thức th ch hợp để họ c  thể tiếp 

cận dễ dàng    

 gười yêu c u là người nước ngoài thì chỉ được yêu c u cung 

cấp thông tin c  liên quan tr c tiếp đến quyền và ngh a v  của họ   



 gười yêu c u là cơ quan, tổ chức, doanh nghi p thì c n phải 

lưu ý người đ i di n trách nhi m chia  ẻ, thông báo với nh ng 

người c  nhu c u tiếp cận thông tin trong cơ quan, tổ chức, doanh 

nghi p về  ết quả yêu c u cung cấp thông tin  

 gười yêu c u là chủ  ở h u thông tin b  mật  inh doanh, 

người liên quan tr c tiếp đến thông tin b  mật đời  ống riêng tư, b  

mật cá nhân, b  mật gia đình thì c  thể  hông c n cung cấp văn bản 

đồng ý vi c cung cấp thông tin  

1.2. Xác định thông tin được yêu cầu cung cấp 

- Xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  thuộc thông tin 

được cung cấp theo yêu c u  hông? Điều  i n để cung cấp thông 

tin là gì? 

- Xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  chứa thông tin 

mật  hông? C n th c hi n bi n pháp  ỹ thuật nào để lo i bỏ thông 

tin mật trước  hi cung cấp? C  thể th c hi n vi c lo i bỏ thông tin 

mật một cách thủ công hay c  thể  ử d ng máy m c công ngh ? 

- Xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp là đơn giản, c   ẵn 

hay phức t p,  hông c   ẵn: 

+ Các thông tin đơn giản, c   ẵn được hiểu là các thông tin 

 hông thuộc ph m vi thông tin quy đ nh t i Điều   và Điều 7 Luật 

TCTT, c  thể được lưu gi  dưới hình thức bản giấy c  thể  ao ch p 

được ngay t i tr   ở cơ quan với  ố lượng  t, hay lưu gi  trong bản 

đi n tử thuộc cơ  ở d  li u thông tin của cơ quan c  thể cung cấp 

được ngay, hay thông tin đã được  ao, ch p bằng các hình thức 

 hác nhau  Thông tin đơn giản, c   ẵn cũng c  thể được hiểu là 

thông tin thuộc b  mật nhà nước đã được giải mật theo quy đ nh của 

pháp luật và đã được cung cấp theo yêu c u của công dân, thông tin 

mà c  thể bố tr  ngay cho người yêu c u được tr c tiếp đọc, xem, 

nghe, ghi chép,  ao ch p tài li u t i tr   ở cơ quan  



+ Thông tin phức t p,  hông c   ẵn được hiểu là các thông tin 

mà nội dung c n được cơ quan cung cấp thông tin  iểm tra c  

thuộc ph m vi thông tin công dân  hông được tiếp cận quy đ nh t i 

Điều   ho c thông tin công dân được tiếp cận c  điều  i n quy đ nh 

t i Điều 7 Luật TCTT; thông tin được lưu gi  trong bản giấy ho c 

hình thức chứa đ ng thông tin  hác nhưng chưa thể  ao, ch p được 

ngay; thông tin được yêu c u với  ố lượng  há lớn ho c được yêu 

c u cung cấp nhiều thông tin  hác nhau và phải tập hợp t  nhiều 

nguồn thông tin; thông tin c  trong bản đi n tử nhưng phải tìm 

 iếm, tập hợp t  nhiều đơn v , bộ phận của cơ quan; thông tin c n 

thiết phải c  ý  iến của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác để xác đ nh 

c  thể cung cấp hay  hông  

- Xác đ nh dung lượng thông tin được yêu c u cung cấp     

d : văn bản giấy dài bao nhiêu trang?  ung lượng file đi n tử c  

thể cho phép gửi qua m ng đi n tử hay  hông? 

1.3. Xác định hình thức có thể áp dụng để cung cấp  

thông tin 

Luật quy đ nh về nguyên tắc thông tin được cung cấp theo 

hình thức mà người yêu c u đề ngh , nhưng với điều  i n hình thức 

đ  phù hợp với t nh chất của thông tin được yêu c u cung cấp và 

 hả năng cung cấp của cơ quan, tr  trường hợp pháp luật c  quy 

đ nh  hác   

 o vậy, ngoài vi c lưu ý xem xét hình thức cung cấp thông tin 

mà người yêu c u đề ngh , người làm nhi m v  cung cấp thông tin 

cũng phải xác đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  thể cung 

cấp dưới nh ng hình thức nào?  ình thức cung cấp thông tin như 

thế nào là thuận ti n,  t tốn  ém nhất? 

1.4. Xem xét lý do yêu cầu cung cấp thông tin 

Quyền tiếp cận thông tin của công dân, bao gồm quyền yêu c u 

cơ quan nhà nước cung cấp thông tin được bảo đảm  Tuy nhiên, điều 



đ   hông c  ngh a là cơ quan nhà nước phải xử lý cả nh ng yêu c u 

 hông ch nh đáng,  hông phù hợp  Khi xử lý yêu c u cung cấp thông 

tin, vi c xem xét lý do yêu c u cung cấp c n được th c hi n để bảo 

đảm cơ quan nhà nước  hông phải tốn nguồn l c vào vi c giải quyết 

nh ng yêu c u  hông thiết th c,  hông ch nh đáng và  hông được 

th c hi n với m c đ ch rõ ràng hay nhằm m c đ ch  hông t ch c c  

 i c xem xét lý do yêu c u cung cấp thông tin cũng là nhằm tăng 

cường t nh trách nhi m của người dân trong th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin.  

Bên c nh đ , lý do yêu c u cung cấp thông tin cũng là một 

trong nh ng nội dung c  thể gợi ý cho cơ quan nhà nước nh ng 

yếu tố lợi  ch công cộng  hi phân t ch, đánh giá lợi  ch để cung cấp 

hay  hông cung cấp thông tin vì lợi  ch công cộng,  ức  hỏe của 

cộng đồng hay tránh nh ng nguy h i cho các lợi  ch mà pháp luật 

bảo v   

 goài ra, một  h a c nh  hác n a  hi xem xét lý do yêu c u 

cung cấp thông tin là xem xét người yêu c u cung cấp thông tin 

trước đ  đã c  yêu c u cung cấp thông tin đ  chưa?  ếu thông tin 

đã được cung cấp hai l n cho ch nh người yêu c u thì yêu c u của 

họ c  thể b  t  chối nếu  hông c  lý do ch nh đáng  

2. Xác định hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu và 

thời hạn cung cấp thông tin 

 ình thức cung cấp thông tin được xác đ nh trên cơ  ở đề ngh  

của người yêu c u và điều  i n c  thể về t nh chất của thông tin 

được yêu c u cung cấp và  hả năng cung cấp của cơ quan  Chẳng 

h n, trong trường hợp thông tin được yêu c u là văn bản dài nhiều 

trang, c  thể cung cấp dưới hình thức  ao ch p bản giấy ho c gửi 

bản file đi n tử P F để người yêu c u cung cấp thông tin t  in tài 

li u  Trong trường hợp này, dù người yêu c u đề ngh   ao ch p bản 

giấy và gửi qua đường bưu đi n thì cơ quan cung cấp thông tin 

cũng c  thể xem xét đề ngh  hình thức cung cấp thông tin là gửi 



bản đi n tử vì đ  là hình thức đơn giản,  t tốn  ém hơn cho người 

yêu c u cung cấp thông tin cũng như cơ quan nhà nước   ay 

trường hợp  hác, thông tin được yêu c u cung cấp được chứa đ ng 

dưới hình thức  hông thể  ao chép, ho c vi c  ao chép là trái quy 

đ nh pháp luật như hình thức cung cấp phải là cho tiếp cận thông 

tin tr c tiếp t i tr   ở cơ quan  

Thời h n cung cấp thông tin được Luật TCTT quy đ nh theo 

t ng hình thức cung cấp thông tin   o vậy,  au  hi xem xét yêu 

c u cung cấp thông tin, xác đ nh thông tin c  thể cung cấp hay 

 hông và cung cấp thông tin dưới hình thức nào, cơ quan cung 

cấp thông tin cũng đồng thời xác đ nh thời h n cung cấp thông 

tin phù hợp  Trong trường hợp cơ quan nhận được yêu c u cung 

cấp thông tin thấy rằng c n c  thêm thời gian để xem xét, tìm 

 iếm, tập hợp,  ao chép, giải quyết yêu c u cung cấp thông tin và 

 hông thể cung cấp thông tin cho công dân trong thời h n quy 

đ nh thì cơ quan được yêu c u c  thể gia h n và phải thông báo 

bằng văn bản về vi c gia h n cung cấp thông tin cho công dân 

trước  hi hết h n cung cấp thông tin theo quy đ nh   

3. Tính toán chi phí tiếp cận thông tin để thông báo cho 

người yêu cầu 

 ới quan điểm cung cấp thông tin là trách nhi m của nhà 

nước, Luật TCTT  hông đ t ra vi c thu ph  hay l  ph  tiếp cận 

thông tin, tr  trường hợp luật  hác c  quy đ nh   

Tuy nhiên, đối với người yêu c u cung cấp thông tin, họ phải 

trả các chi ph  th c tế cho vi c in ấn,  ao ch p, gửi thông tin   ề 

mức chi ph  c  thể, vi c quản lý và  ử d ng chi ph  cung cấp thông 

tin, Luật TCTT ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài ch nh quy đ nh c  

thể  

 o vậy, chi ph  c  thể cho người yêu c u chỉ được th c hi n 

 hi c  phát  inh th c tế cho vi c in,  ao, ch p, gửi thông tin qua 

d ch v  bưu ch nh, fax  Đối với các trường hợp vi c cung cấp thông 



tin  hông phát  inh chi ph  th c tế để in,  ao, ch p, gửi thông tin 

như cung cấp thông tin qua m ng đi n tử; cung cấp thông tin thông 

qua vi c tr c tiếp đọc, nghe, xem, ghi chép thông tin t i tr   ở cơ 

quan ho c trường hợp người yêu c u cung cấp thông tin  ử d ng 

đi n tho i di động và các phương ti n  ỹ thuật  hác của cá nhân để 

 ao, ch p văn bản, hồ  ơ, tài li u thì người yêu c u cung cấp thông 

tin  hông phải thanh toán chi ph  tiếp cận thông tin  

Cách tính phí: Trong trường hợp c  phát  inh chi ph  th c tế và 

người yêu c u cung cấp thông tin phải trả ph , mức ph  được t nh d a 

trên cơ  ở th c tế  ố lượng in,  ao, ch p, biểu giá d ch v  bưu ch nh 

căn cứ theo quy đ nh c  thể của Bộ Tài ch nh  

4. Thông báo cho người yêu cầu về việc xử lý yêu cầu cung 

cấp thông tin 

Trên cơ  ở  ết quả xem xét yêu c u cung cấp thông tin, căn cứ 

vào t nh chất,  hối lượng của thông tin ( ố lượng văn bản, hồ  ơ, tài 

li u), hình thức cung cấp thông tin (gửi tr c tiếp, qua m ng đi n tử 

ho c d ch v  bưu ch nh, fax) mà cơ quan nhà nước c  trách nhi m 

cung cấp thông tin ra thông báo về thời h n, đ a điểm, hình thức 

cung cấp thông tin; chi ph  th c tế để in,  ao, ch p, gửi thông tin 

qua d ch v  bưu ch nh, fax (nếu c ) và phương thức, thời h n thanh 

toán. 

 ăn bản thông báo của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin 

gửi người yêu c u về vi c xử lý yêu c u cung cấp thông tin được 

th c hi n theo mẫu  au đây:  



   TÊ  CƠ QUA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
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            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ……, ngày …… tháng …… năm…… 

 

PHIẾU GIẢI QUYẾT YÊU CẦU  

CUNG CẤP THÔNG TIN 

K nh gửi:………………………………………………   

 

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin:………… 

 hận được đề ngh  của Ông/Bà
19

:....................................... 

Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu                   cấp 

ngày       …  /…       /…   …  t i …………………………… 

 ơi cư trú: ……………………………                               

Số đi n tho i:…………… Fax:…   …Email:                       

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ  ơ/tài li u:………………     

Cơ quan/Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin thông báo về vi c 

cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu c u như  au: 

 ình thức cung cấp thông tin:……………                          

Đ a điểm cung cấp thông tin (trong trường hợp cung cấp thông 

tin t i tr   ở cơ quan cung cấp thông tin):                         

Chi phí cung cấp thông tin (nếu c ):…………………        

                                           
18 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối  

 
19 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p   

 



Phương thức thanh toán (nếu c ):                                        

Thời h n thanh toán (nếu c ):                                               

 gày cung cấp thông tin:                                            ....... 

 THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

 CUNG CẤP THÔNG TIN 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị  

 đầu mối cung cấp thông tin
20

) 

 

Điều c n lưu ý là  hông phải trong mọi trường hợp cơ quan 

nhà nước đều phải thông báo với người yêu c u về vi c xử lý yêu 

c u cung cấp thông tin  Trong trường hợp yêu c u cung cấp thông 

tin đơn giản, c   ẵn, vi c cung cấp thông tin  hông làm phát  inh 

chi ph  th c tế để in,  ao, ch p, gửi thông tin, cơ quan c  trách 

nhi m cung cấp thông tin c  thể cung cấp ngay thông tin cho người 

yêu c u thì  hông c n gửi thông báo cho người yêu c u  Trong 

trường hợp thông tin chưa thể cung cấp được ngay thì cơ quan gửi 

Phiếu giải quyết yêu c u cung cấp thông tin, trong đ  nêu rõ  hông 

c  chi ph  tiếp cận thông tin  

Trong trường hợp xét thấy yêu c u cung cấp thông tin là 

 hông thể được ho c xét thấy c n c  thêm thời gian để xem xét, 

tìm  iếm, tập hợp,  ao chép, giải quyết yêu c u cung cấp thông tin 

và  hông thể cung cấp thông tin cho công dân trong thời h n quy 

đ nh thì cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin cũng phải thông 

báo bằng văn bản cho người yêu c u về vi c t  chối ho c gia h n 

cung cấp thông tin trước  hi hết h n cung cấp thông tin  Các trường 

                                           
20 Trường hợp đơn v  đ u mối cung cấp thông tin  hông c  con dấu riêng thì  ử 

d ng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



hợp t  chối và cách xác đ nh các trường hợp t  chối cung cấp 

thông tin được trình bày t i ph n  au của Sổ tay này  

 ăn bản Thông báo gia h n cung cấp thông tin được th c hi n 

theo mẫu  au đây: 

  

    



 TÊ  CƠ QUA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
21

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /……… ……, ngày …… tháng …… năm…… 

 

THÔNG BÁO  

GIA HẠN CUNG CẤP THÔNG TIN 

K nh gửi:……………………………………… 

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin:…………… 

 hận được Phiếu yêu c u của Ông/Bà
22

:............................... 

Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu                     cấp 

ngày   …  /…     /……  t i …               …………………… 

 ơi cư trú:………………………………                            

Số đi n tho i:…………Fax:………  Email:                      

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ  ơ/tài li u:………………     

 gày/tháng/năm nhận Phiếu yêu c u:………………          

Cơ quan/Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin thông báo về vi c 

gia h n cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu c u vì lý 

do:....................................................................................................... 

Thời gian gia h n cung cấp thông tin:                                  

Thời gian cung cấp thông tin  au  hi gia h n:                     

                                           
21 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối  

 
22 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p  

 



THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối  

cung cấp thông tin
23

) 

 

                                           
23 Trường hợp đơn v  đ u mối cung cấp thông tin  hông c  con dấu riêng thì  ử 

d ng con dấu của cơ quan cung cấp thông tin  

 



IV. THỰC HIỆN CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Rà soát, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin 

trước khi cung cấp 

Cơ quan nhà nước c  trách nhi m xem xét  ỹ thông tin trước 

 hi cung cấp nhằm bảo đảm thông tin thuộc b  mật nhà nước, thông 

tin b  mật  hác được pháp luật bảo hộ  hông được cung cấp trái 

pháp luật  

Luật TCTT quy đ nh trách nhi m của cơ quan nhà nước trong 

vi c bảo đảm thông tin mật  hông được cung cấp trái pháp luật như 

sau: 

- Đơn v  chủ trì t o ra thông tin c  trách nhi m rà  oát,  iểm 

tra, xác đ nh nội dung thông tin trong văn bản, hồ  ơ, tài li u thuộc 

thông tin  hông được tiếp cận, thông tin được tiếp cận c  điều  i n 

theo quy đ nh t i Điều   và Điều 7 Luật TCTT trước  hi chuyển 

cho đ u mối cung cấp thông tin  

- Đơn v  đ u mối cung cấp thông tin c  trách nhi m  iểm tra, 

lo i bỏ các nội dung thông tin  hông được tiếp cận, tiếp cận c  điều 

 i n trước  hi cung cấp  

 hư vậy, ngay  au  hi thông tin được t o ra, đơn v  chủ trì 

t o ra thông tin thuộc cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung 

cấp thông tin đã phải th c hi n trách nhi m rà  oát,  iểm tra, 

xác đ nh nội dung thông tin trong văn bản, hồ  ơ, tài li u thuộc 

thông tin  hông được tiếp cận, thông tin được tiếp cận c  điều 

 i n theo quy đ nh của Luật trước  hi chuyển cho đơn v  đ u 

mối cung cấp thông tin  Đơn v  t o ra thông tin c  trách nhi m 

thông báo và lưu ý với đơn v  làm đ u mối cung cấp thông tin 

về nh ng nội dung nào trong văn bản, hồ  ơ, tài li u nào là 

thông tin  hông được tiếp cận, tiếp cận c  điều  i n  



Căn cứ vào  ết quả rà  oát,  iểm tra của đơn v  chủ trì t o ra 

thông tin, đơn v  đ u mối cung cấp thông tin c  trách nhi m xác 

đ nh thông tin được yêu c u cung cấp c  thuộc trường hợp được 

cung cấp theo yêu c u theo quy đ nh của Luật hay  hông  Trong 

trường hợp thông tin thuộc đối tượng được cung cấp theo yêu c u 

được chứa đ ng trong văn bản c  chứa đ ng cả thông tin  hông 

được tiếp cận ho c tiếp cận c  điều  i n, thì đơn v  đ u mối cung 

cấp thông tin c  trách nhi m lo i bỏ các nội dung thông tin  hông 

được tiếp cận ho c tiếp cận c  điều  i n (nếu  hông đủ điều  i n 

tiếp cận) ra  hỏi hồ  ơ, tài li u trước  hi cung cấp theo yêu c u  

 hằm t o điều  i n thuận lợi cho vi c rà  oát,  iểm tra bảo 

đảm b  mật thông tin, trên cơ  ở quy đ nh của pháp luật về tiếp cận 

thông tin, cơ quan cung cấp thông tin c n thiết xây d ng c  thể quy 

trình rà  oát,  iểm tra và bảo đảm t nh b  mật của thông tin trước 

 hi cung cấp thông tin của cơ quan mình   ội dung này c  thể quy 

đ nh t i Quy chế cung cấp thông tin nội bộ của t ng cơ quan, trong 

đ  xác đ nh rõ trách nhi m của các đơn v , chủ thể trong quy trình  

Một vấn đề quan trọng trong vi c rà  oát,  iểm tra, bảo đảm b  

mật thông tin trước  hi cung cấp là  ử d ng  ỹ thuật nào để lo i bỏ 

thông tin b  mật trong văn bản, hồ  ơ, tài li u? Trên th c tế, vi c 

lo i bỏ thông tin mật phải được th c hi n d a trên hình thức chứa 

đ ng của thông tin trên th c tế cũng như điều  i n th c tế của t ng 

cơ quan cung cấp thông tin   

Kỹ thuật lo i bỏ thông tin mật được  ử d ng phổ biến ở các 

nước trước  hi các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin là: 

- Đối với tài li u giấy:  

+  ếu thông tin mật nằm trong một ph n tài li u giấy c  thể 

tách rời thì tách riêng và  hông cung cấp ph n tài li u c  chứa 

thông tin mật đ ; 

+  ếu thông tin mật nằm trong tài li u và  hông thể tách rời 

thì vi c lo i bỏ thông tin mật phải được th c hi n thủ công  Theo 



đ , các trang tài li u c  chứa thông tin mật được  ao chép  au đ  

được tách riêng, th c hi n rà  oát và x a t ng thông tin mật bằng 

 ỹ thuật x a ho c bôi đen  Các trang tài li u đã được x a ho c 

bôi đen để lo i bỏ thông tin mật được  ao chép l i một l n n a để 

gắn vào các trang tài li u  hông chứa thông tin mật thành tài li u 

hoàn chỉnh để cung cấp cho người yêu c u. 

- Đối với tài li u in t  file đi n tử: 

+  ếu thông tin mật nằm trong một ph n c  thể tách riêng t  

file đi n tử thì tách riêng ph n đ   hông in ấn; 

+  ếu thông tin mật là một ph n trong file đi n tử thì: 

Sử d ng chương trình ph n mềm x a thông tin mật trước  hi 

in ấn nếu điều  i n  ỹ thuật cho phép  Chẳng h n, lập ra để  ử 

d ng ho c  ử d ng một chương trình ph n mềm riêng nhằm  rà 

 oát, lọc và x a các thông tin mật dễ phát hi n ho c c  đ c điểm 

chung như  ố đi n tho i, đ a chỉ email   o c dùng ứng d ng  ỹ 

thuật, ứng d ng trên ph n mềm c   ẵn để x a thông tin mật đối với 

một  ố đ nh d ng văn bản như P F  

 ếu điều  i n  ỹ thuật ho c  hả năng cán bộ  hông cho phép 

thì c  thể rà  oát, x a bỏ thông tin mật bằng phương pháp thủ công, 

th c hi n trên file đi n tử trước  hi in ấn  

Trường hợp  hông thể rà  oát, x a thông tin mật tr c tiếp trên 

file đi n tử trước  hi in ấn thì c  thể in và tách riêng các trang c  

chứa thông tin mật, dùng  ỹ thuật thủ công x a ho c bôi đen các 

thông tin mật rồi  ao ch p l i để ghép với các trang còn l i  

+ Đối với tài li u đi n tử và cung cấp dưới d ng file đi n tử: 

 ếu thông tin mật là một ph n c  thể tách rời t  file đi n tử thì 

tách riêng ph n đ  ra  hông cung cấp  

 ếu thông tin mật là một ph n  hông thể tách rời t  file đi n 

tử thì tùy thuộc đ c t nh của file, điều  i n  ỹ thuật và năng l c của 

cán bộ thuộc cơ quan nhà nước cung cấp thông tin c  thể  ử d ng 



chương trình ph n mềm để x a thông tin mật, mã h a thông tin mật 

ho c x a bỏ thủ công thông tin mật trước  hi cung cấp  

+ Đối với thông tin chứa đ ng dưới d ng bản ghi âm, ghi hình: 

trong trường hợp thông tin tồn t i dưới d ng bản ghi âm thì c n  ử 

d ng  ỹ thuật phá vỡ âm thanh ho c gây nhiễu âm thanh chứa 

thông tin b  mật  Trong trường hợp thông tin mật được chứa trong 

băng hình thì c n làm nhòa, làm mờ hình ảnh chứa thông tin mật 

 hi cung cấp    

2. Các trường hợp cung cấp ngay thông tin cho người yêu 

cầu 

 ới m c đ ch t o điều  i n tối đa cho công dân trong vi c tiếp 

cận thông tin theo yêu c u và tăng cường trách nhi m của cơ quan 

cung cấp thông tin đối với các yêu c u ch nh đáng của công dân, 

Luật quy đ nh trách nhi m của cơ quan nhà nước phải cung cấp 

ngay thông tin cho công dân trong nh ng trường hợp thông tin đơn 

giản, c   ẵn  Các quy đ nh của Luật TCTT về cung cấp thông tin 

theo yêu c u được xây d ng trên tinh th n yêu c u cung cấp thông 

tin của công dân phải được giải quyết càng  ớm càng tốt  Trong 

trường hợp pháp luật và th c tế cho phép, cơ quan nhà nước c n 

xem xét, nhanh ch ng giải quyết yêu c u cung cấp thông tin của 

người dân.  

 i c nhanh ch ng giải quyết yêu c u cung cấp thông tin 

được coi là xử lý yêu c u cung cấp thông tin ngay,  hông trì 

hoãn mà  hông c  lý do  Khi nhận được yêu c u cung cấp thông 

tin, cơ quan nhà nước phải xem xét tất cả các vấn đề liên quan 

đến yêu c u cung cấp thông tin c  thể và giải quyết yêu c u đ  

một cách nhanh nhất c  thể  Tuy nhiên, điều này  hông c  

ngh a là phải giải quyết yêu c u đ  ngay lập tức bởi lẽ cơ quan 

còn phải th c hi n các nhi m v   hác cũng như giải quyết các 

yêu c u cung cấp thông tin đã nhận được trước đ   



 goài tiêu ch  thông tin đơn giản, c   ẵn để cung cấp ngay 

thông tin như quy đ nh của Luật TCTT, một  ố tiêu ch   hác mà 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin trong cơ quan nhà nước c n 

xem xét quyết đ nh c  xử lý yêu c u cung cấp thông tin một cách 

nhanh chóng hay không: 

- Khối lượng, t nh chất của thông tin được yêu c u; 

- Khối lượng thời gian c n thiết để cán bộ, công chức làm 

nhi m v  cung cấp thông tin xử lý yêu c u; 

- Thời gian mà người yêu c u cung cấp thông tin c n c  thông 

tin; 

- Thời gian mà cơ quan c n ưu tiên th c hi n các nhi m  

v   hác; 

- T m quan trọng của thông tin; 

- T m quan trọng của vi c hoàn thành nhi m v   hác đối với 

cơ quan nếu như cán bộ, công chức  hông phải dành thời gian vào 

vi c xử lý yêu c u cung cấp thông tin. 

Tuy nhiên, tất cả nh ng yếu tố trên đều mang t nh gợi ý, 

 hông c  chu n chung cho vi c t nh toán, cân nhắc, đánh giá các 

yếu tố để đưa ra quyết đ nh c  cung cấp thông tin nhanh ch ng hay 

 hông   i c cân nhắc cũng như quyết đ nh c  thể c n căn cứ vào 

tình hình tổ chức, ho t động của cơ quan cũng như tình huống xử 

lý yêu c u cung cấp c  thể  M c dù vậy, một l n n a c n nhấn 

m nh là cơ quan nhà nước được quyền t  quyết trong vi c đưa ra 

thứ t  ưu tiên trong vi c th c hi n chức năng, nhi m v  của mình 

phù hợp với nguồn l c th c tế của cơ quan nhưng cũng c n lưu ý 

rằng, cung cấp thông tin cũng c n được coi là một trong  ố các 

công vi c c n ưu tiên đ   

3. Cung cấp thông tin cho người yêu cầu 

3.1. Cung cấp thông tin trực tiếp tại trụ sở cơ quan cung cấp 

thông tin 



Cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr   ở cơ quan cung cấp 

thông tin là một trong nh ng hình thức cơ quan nhà nước đáp 

ứng yêu c u cung cấp thông tin của công dân  Luật quy đ nh công 

dân được đề ngh  hình thức nhận thông tin được cung cấp theo 

yêu c u  Tuy nhiên, hình thức cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr  

 ở cơ quan cung cấp thông tin được l a chọn d a trên điều  i n, 

nhu c u của người yêu c u cũng như t nh chất, đ c điểm của 

thông tin được cung cấp  Chẳng h n, nếu thông tin  hông thể  ao 

chép để cung cấp bằng các hình thức  hác thì vi c cung cấp 

thông tin tr c tiếp t i tr   ở cơ quan là l a chọn duy nhất  

Luật TCTT quy đ nh người yêu c u cung cấp thông tin đến tr  

 ở cơ quan yêu c u cung cấp thông tin c  thể được cung cấp ngay 

đối với thông tin đơn giản, c   ẵn mà  hông mất thời gian chờ đợi  

Khoản 1 Điều  9 Luật TCTT quy đ nh đối với thông tin đơn giản, 

c   ẵn c  thể cung cấp ngay thì người yêu c u cung cấp thông tin 

được tr c tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép,  ao chép, ch p tài li u 

ho c yêu c u cung cấp ngay bản  ao, bản ch p tài li u phù hợp với 

hình thức chứa đ ng thông tin  

Đối với thông tin phức t p,  hông c   ẵn mà c n tập hợp t  

các bộ phận của cơ quan đ  ho c thông tin c n thiết phải c  ý  iến 

của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác thì chậm nhất là 1  ngày làm 

vi c  ể t  ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ quan được yêu c u 

phải thông báo cho người yêu c u đến tr   ở để đọc, xem, nghe, ghi 

chép,  ao chép, ch p tài li u ho c nhận bản  ao, bản ch p tài li u 

ho c c  văn bản thông báo về vi c t  chối cung cấp thông tin  

Trường hợp cơ quan được yêu c u c n thêm thời gian để xem 

xét, tìm  iếm, tập hợp,  ao chép, giải quyết yêu c u cung cấp thông 

tin thì c  thể gia h n nhưng tối đa  hông quá 1  ngày làm vi c và 

phải c  văn bản thông báo về vi c gia h n trong thời h n cung cấp 

thông tin. 



 hằm bảo đảm vi c cung cấp thông tin t i tr   ở cơ quan diễn 

ra thuận lợi, cơ quan c n th c hi n các bi n pháp tiếp nhận và xử lý 

các yêu c u cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr   ở cơ quan  Cơ quan 

c n c      ắp xếp, bố tr  thứ t  yêu c u cung cấp thông tin của công 

dân để tiếp đ n t ng trường hợp theo  

thứ t  ưu tiên người đến trước, các đối tượng yếu thế như  

người  huyết tật, người cao tuổi    Cơ quan cũng c n bố tr  cán bộ 

đ u mối tiếp nhận đ y đủ các yêu c u của công dân.  

Th c tế cũng  ẽ c   hả năng diễn ra trường hợp, nhất là ngay 

 au  hi Luật TCTT c  hi u l c, trong cùng một thời điểm c  thể c  

nhiều công dân cùng đến tr   ở cơ quan yêu c u cung cấp thông 

tin  Trong  hi đ , điều  i n nguồn nhân l c, trang thiết b  của cơ 

quan nhà nước cũng như  inh nghi m của cán bộ, công chức chưa 

thể đáp ứng vi c tiếp nhận và xử lý  ết quả cung cấp thông tin t i 

chỗ cho nhiều người cùng một thời điểm dẫn đến tình tr ng quá tải  

 ếu g p trường hợp này, cán bộ đ u mối cung cấp thông tin c n c  

giải th ch, hướng dẫn c  thể cho t ng người yêu c u về vi c bố tr  

l ch tiếp, chú ý tới vi c  ắp xếp thời gian g n nhất để tiếp nhận và 

xử lý  ết quả cung cấp thông tin cho nh ng trường hợp c n c  

thông tin nhanh ch ng để ph c v  m c đ ch ch nh đáng của người 

yêu c u  L ch hẹn tiếp nhận và xử lý yêu c u phải bảo đảm thời h n 

cung cấp thông tin theo quy đ nh  

3.2. Cung cấp thông tin qua mạng điện tử 

Cung cấp thông tin qua m ng đi n tử là hình thức cung cấp 

thông tin được áp d ng theo đề ngh  của người yêu c u cung cấp 

thông tin ho c cơ quan nhà nước xét thấy đây là hình thức cung cấp 

thông tin phù hợp nhất và người yêu c u cung cấp thông tin cũng 

c   hả năng tiếp nhận thông tin được cung cấp qua m ng đi n tử  

Xuất phát t  quan điểm trên, Luật TCTT quy đ nh thông tin 

được cung cấp cho người yêu c u thông qua hình thức cung cấp 

qua m ng đi n tử  hi đáp ứng đủ các điều  i n  au đây: 



+ Thông tin được yêu c u phải là thông tin thuộc tập tin c   ẵn 

và c  thể truyền tải qua m ng đi n tử  

 hư vậy, cơ quan nhà nước chỉ cung cấp thông tin qua m ng 

đi n tử  hi thông tin được chứa đ ng trong file đi n tử c   ẵn  

Trong trường hợp thông tin đang được chứa đ ng dưới hình thức 

 hông phải file đi n tử thì cơ quan nhà nước  hông c  trách nhi m 

chuyển đổi hình thức chứa đ ng thông tin để cung cấp theo đề ngh  

của người yêu c u  Chẳng h n, thông tin được chứa đ ng trong văn 

bản giấy mà người yêu c u đề ngh  hình thức cung cấp thông tin 

qua m ng đi n tử thì cơ quan  hông c  trách nhi m phải  can văn 

bản giấy thành file đi n tử để cung cấp cho người yêu c u   

+ Cơ quan nhà nước c  đủ điều  i n về  ỹ thuật để cung cấp 

thông tin được yêu c u qua m ng đi n tử  

Cung cấp thông tin qua m ng đi n tử đòi hỏi phải được th c 

hi n trong nh ng điều  i n  ỹ thuật cho phép nhất đ nh  Trong khi 

đ , các cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung cấp thông tin c  quy 

mô tổ chức và t nh chất ho t động rất  hác nhau  Điều  i n trang b  

về  ỹ thuật và ứng d ng công ngh  thông tin trong ho t động của 

các cơ quan nhà nước cũng rất  hác nhau   ì vậy, trong trường hợp 

điều  i n  ỹ thuật và h  t ng công ngh  thông tin của cơ quan 

 hông cho phép vi c cung cấp thông tin qua m ng đi n tử thì m c 

dù thông tin được chứa đ ng trong file đi n tử c   ẵn và người yêu 

c u đề ngh  hình thức cung cấp thông tin qua m ng đi n tử thì hình 

thức này cũng  hông được áp d ng  Đối với nh ng trường hợp này, 

cơ quan nhà nước c  thể đề ngh  người yêu c u l a chọn hình thức 

cung cấp thông tin  hác phù hợp  Chẳng h n, người yêu c u tr c 

tiếp đến tr   ở cơ quan nhà nước để tiếp cận thông tin hay tài li u 

 ẽ được in ra và cung cấp cho người yêu c u t i tr   ở cơ quan ho c 

gửi qua d ch v  bưu ch nh, fax  

 i c cung cấp thông tin qua m ng đi n tử được th c hi n bằng 

các cách thức  au đây: 



+ Gửi tập tin đ nh  èm thư đi n tử: Lưu ý người làm nhi m v  

cung cấp thông tin nên  ử d ng tài  hoản thư đi n tử công vi c 

được  ử d ng chung của cơ quan nhà nước c  trách nhi m cung 

cấp thông tin ho c tài  hoản thư đi n tử công vi c mà mình được 

cơ quan nhà nước cấp để gửi thông tin  

+ Cung cấp mã truy cập một l n: Cách thức này thường được 

áp d ng đối với thông tin c  thể  hai thác trên môi trường m ng 

(đã được lưu gi   ẵn trên môi trường m ng ho c cơ quan nhà nước 

đăng tải lên môi trường m ng) và cho phép người yêu c u được 

truy cập và tiếp cận thông tin một l n duy nhất   

+ Chỉ dẫn đ a chỉ truy cập để tải thông tin: Cách thức này 

thường được áp d ng đối với thông tin c  thể  hai thác trên môi 

trường m ng (đã được lưu gi   ẵn trên môi trường m ng ho c cơ 

quan nhà nước đăng tải lên môi trường m ng) và cho phép người 

yêu c u c  thể được truy cập nhiều l n, c  thể giới h n ho c  hông 

giới h n thời h n truy cập   

Thời h n cung cấp thông tin qua m ng đi n tử được quy đ nh 

như  au: 

+ Đối với thông tin đơn giản, c   ẵn c  thể cung cấp ngay thì 

chậm nhất là    ngày làm vi c  ể t  ngày nhận được yêu c u hợp 

l , cơ quan được yêu c u phải cung cấp thông tin  

+ Đối với thông tin phức t p,  hông c   ẵn mà c n tập hợp t  

các bộ phận của cơ quan đ  ho c thông tin c n thiết phải c  ý  iến 

của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác thì chậm nhất là    ngày làm 

vi c  ể t  ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ quan được yêu c u 

phải thông báo bằng văn bản về thời h n giải quyết yêu c u cung 

cấp thông tin  Chậm nhất là 1  ngày làm vi c  ể t  ngày nhận được 

yêu c u hợp l , cơ quan được yêu c u phải cung cấp thông tin ho c 

c  văn bản thông báo t  chối cung cấp thông tin  

Trường hợp cơ quan được yêu c u c n thêm thời gian để xem 

xét, tìm  iếm, tập hợp,  ao chép, giải quyết yêu c u cung cấp thông 



tin thì c  thể gia h n nhưng tối đa  hông quá 1  ngày và phải c  

văn bản thông báo về vi c gia h n trong thời h n cung cấp thông 

tin.  

 hìn chung, hình thức cung cấp thông tin qua m ng đi n tử 

được tiến hành đơn giản,  hông tốn  ém, do vậy, người yêu c u 

cung cấp thông tin  hông phải trả chi ph   hi được cung cấp thông 

tin qua m ng đi n tử  

3.3. Cung cấp thông tin qua dịch vụ bưu chính, fax 

 i c cung cấp thông tin qua đường bưu ch nh, fax được áp 

d ng trong trường hợp người yêu c u cung cấp thông tin c  yêu 

c u cách thức cung cấp thông tin qua đường bưu ch nh, fax ho c 

trong trường hợp cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin xác 

đ nh đây là cách thức phù hợp, thuận lợi nhất đối với thông tin 

được yêu c u  

 i c cung cấp thông tin qua đường bưu ch nh, fax được th c 

hi n như  au: 

- Bước 1: Thông báo về vi c giải quyết yêu c u cung cấp 

thông tin  

Trong thời h n chậm nhất là    ngày làm vi c,  ể t  ngày 

nhận được yêu c u hợp l , cơ quan được yêu c u phải c  thông báo 

về thời h n, đ a điểm, hình thức cung cấp thông tin; chi ph  th c tế 

để in,  ao, ch p, gửi thông tin qua d ch v  bưu ch nh, fax (nếu c ) 

và phương thức, thời h n thanh toán  

- Bước  : Cung cấp thông tin  

+ Đối với thông tin đơn giản, c   ẵn c  thể cung cấp ngay thì 

chậm nhất là    ngày làm vi c  ể t  ngày nhận được yêu c u hợp 

l  (và  au  hi c  bằng chứng về vi c người yêu c u đã thanh toán 

chi ph ), cơ quan được yêu c u phải cung cấp thông tin  



+ Đối với thông tin phức t p,  hông c   ẵn mà c n tập hợp t  

các bộ phận của cơ quan đ  ho c thông tin c n thiết phải c  ý  iến 

của cơ quan, tổ chức, đơn v   hác thì chậm nhất là    ngày làm 

vi c  ể t  ngày nhận được yêu c u hợp l , cơ quan được yêu c u 

phải thông báo bằng văn bản về thời h n giải quyết yêu c u cung 

cấp thông tin   

Chậm nhất là 1  ngày làm vi c  ể t  ngày nhận được yêu c u 

hợp l , cơ quan được yêu c u phải cung cấp thông tin ho c c  văn 

bản thông báo t  chối cung cấp thông tin  

Trường hợp cơ quan được yêu c u c n thêm thời gian để xem 

xét, tìm  iếm, tập hợp,  ao chép, giải quyết yêu c u cung cấp thông 

tin thì c  thể gia h n nhưng tối đa  hông quá 1  ngày và phải c  

văn bản thông báo về vi c gia h n trong thời h n cung cấp thông 

tin. 

V. TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

1. Cơ sở từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

Tiếp cận thông tin là một quyền c  giới h n và vi c th c hi n 

quyền này phải đ t trong mối quan h  hài hòa với vi c tôn trọng và 

bảo v  các quyền, lợi  ch hợp pháp  hác c n được bảo v   Bên c nh 

đ , vi c th c hi n quyền tiếp cận thông tin cũng phải bảo đảm  hả 

thi và phù hợp với điều  i n th c tế về nguồn l c, chức năng, 

nhi m v , quyền h n của cơ quan cũng như nền tảng, điều  i n về 

 inh tế, văn h a, xã hội n i chung  T  chối yêu c u cung cấp thông 

tin là cơ chế mà qua đ  Luật cho phép cơ quan nhà nước trên cơ  ở 

các điều  i n luật đ nh được xem xét để đưa ra quyết đ nh  hông 

đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin của công dân mà  hông b  coi 

là vi ph m quyền tiếp cận thông tin hay thiếu trách nhi m trong 

th c hi n chức năng, nhi m v , quyền h n  



Các trường hợp t  chối yêu c u cung cấp thông tin được Luật 

TCTT quy đ nh là: 

1.1. Thông tin được yêu cầu thuộc loại thông tin không được 

tiếp cận hoặc không đáp ứng các điều kiện đối với loại thông tin 

được tiếp cận có điều kiện 

Các thông tin thuộc lo i  hông được tiếp cận, tiếp cận c  điều 

 i n được Luật TCTT quy đ nh đã được t nh toán cân nhắc trên cơ 

 ở tôn trọng và    c n thiết bảo v  b  mật các thông tin c  ảnh 

hưởng quan trọng tới ch nh tr , quốc phòng, an ninh quốc gia, đối 

ngo i,  inh tế,  hoa học, công ngh  cũng như lợi  ch của  hà nước 

và nhân dân.  

Khi nhận được yêu c u cung cấp thông tin, cơ quan được yêu 

c u cung cấp thông tin c n xác đ nh thuộc lo i thông tin nào để c  

hướng xử lý phù hợp, cung cấp toàn bộ, một ph n ( au  hi lo i bỏ 

thông tin mật) ho c t  chối vi c cung cấp thông tin   i c xác đ nh 

và đưa ra quyết đ nh t  chối cung cấp thông tin trong trường hợp 

thông tin  hông được tiếp cận ho c  hông đáp ứng điều  i n đối 

với lo i thông tin được tiếp cận c  điều  i n như  au:  

-  ếu thông tin được yêu c u là thông tin thuộc b  mật nhà 

nước, bao gồm nh ng thông tin c  nội dung quan trọng thuộc 

l nh v c ch nh tr , quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngo i,  inh 

tế,  hoa học, công ngh  và các l nh v c  hác theo quy đ nh của 

luật: cơ quan nhà nước quyết đ nh t  chối vi c cung cấp thông 

tin mà  hông c n phân t ch, đánh giá lợi  ch  

+  ếu thông tin được yêu c u là thông tin mà nếu để tiếp cận 

 ẽ gây nguy h i đến lợi  ch của  hà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc 



phòng, an ninh quốc gia, quan h  quốc tế, trật t , an toàn xã hội, 

đ o đức xã hội,  ức  hỏe của cộng đồng; gây nguy h i đến t nh 

m ng, cuộc  ống ho c tài  ản của người  hác; thông tin thuộc b  

mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà 

nước; tài li u do cơ quan nhà nước  o n thảo cho công vi c nội bộ: 

cơ quan nhà nước quyết đ nh t  chối cung cấp thông tin nếu qua 

phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy vi c cung cấp thông 

tin  ẽ gây ra nh ng nguy h i đối với nh ng lợi  ch trên  Cách phân 

t ch, đánh giá lợi  ch công cộng đã được trình bày ở ph n trên của 

Sổ tay này  

+  ếu thông tin được yêu c u là thông tin liên quan đến b  mật 

 inh doanh: cơ quan nhà nước được yêu c u cung cấp thông tin 

quyết đ nh t  chối cung cấp thông tin  hi vi c cung cấp thông tin 

 hông được chủ  ở h u b  mật  inh doanh đồng ý; người yêu c u 

 hông đưa ra được văn bản đồng ý của chủ  ở h u b  mật  inh 

doanh, ho c qua phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy, 

vi c  hông cung cấp thông tin c  lợi hơn cho lợi  ch công cộng,  ức 

 hỏe của cộng đồng  o với vi c cung cấp thông tin  

+  ếu thông tin liên quan đến b  mật đời  ống riêng tư, b  mật 

cá nhân: cơ quan nhà nước được yêu c u cung cấp thông tin quyết 

đ nh t  chối cung cấp thông tin  hi vi c cung cấp thông tin  hông 

được người đ  đồng ý, người yêu c u cung cấp thông tin  hông 

đưa ra được văn bản đồng ý của cá nhân liên quan đến thông tin 

thuộc b  mật đời  ống riêng tư, b  mật cá nhân ho c qua phân t ch, 

đánh giá lợi  ch công cộng cho thấy, vi c  hông cung cấp thông tin 

c  lợi hơn cho lợi  ch công cộng,  ức  hỏe của cộng đồng  o với 



vi c cung cấp thông tin  

+  ếu thông tin liên quan đến b  mật gia đình: cơ quan nhà 

nước được yêu c u cung cấp thông tin quyết đ nh t  chối cung cấp 

thông tin  hi vi c cung cấp thông tin  hông được các thành viên 

của gia đình (tất cả các thành viên ho c người được các thành viên 

gia đình cử đ i di n) đồng ý; người yêu c u cung cấp thông tin 

 hông đưa ra được văn bản đồng ý của các thành viên gia đình 

ho c chỉ đưa ra được văn bản đồng ý của một ho c một  ố thành 

viên của gia đình, ho c qua phân t ch, đánh giá lợi  ch công cộng 

cho thấy, vi c  hông cung cấp thông tin c  lợi hơn cho lợi  ch công 

cộng,  ức  hỏe của cộng đồng  o với vi c cung cấp thông tin  

1.2. Thông tin được yêu cầu là các thông tin phải được công 

khai, tr  trường hợp thông tin trong thời hạn công khai nhưng 

chưa được công khai, thông tin hết thời hạn công khai theo quy 

định của pháp luật, thông tin đang được công khai nhưng vì lý 

do bất khả kháng người yêu cầu không thể tiếp cận được 

Quy đ nh này nhằm giảm áp l c  hối lượng công vi c đối với 

cơ quan nhà nước, bảo đảm m c đ ch, ý ngh a của các quy đ nh về 

công  hai thông tin, làm cho nguồn thông tin đã được công bố, 

công  hai được  hai thác và tận d ng tối đa  Đồng thời, quy đ nh 

như vậy cũng g p ph n tránh tình tr ng người dân tốn thời gian, 

công  ức để yêu c u cung cấp thông tin đang được công  hai rộng 

rãi mà họ c  thể  hai thác, tiếp cận một cách t  do  

 o vi c  iểm tra thông tin c  phải là thông tin được công  hai 

hay  hông c  thể được th c hi n một cách nhanh ch ng, dễ dàng 

đối với người làm nhi m v  cung cấp thông tin và trên tinh th n 

th c hi n các quy đ nh của Luật một cách nghiêm túc, ch t chẽ 

nhưng cũng tránh cứng nhắc, máy m c  hông c n thiết trong xử lý 



tình huống th c tế  hi giao tiếp với người dân, vi c t  chối cung 

cấp thông tin trên cơ  ở này cũng c n được th c hi n một cách 

mềm dẻo và linh ho t  C  thể: 

- Trong trường hợp người yêu c u tr c tiếp đến tr   ở cơ quan 

yêu c u: người làm nhi m v  cung cấp thông tin trước hết  iểm tra 

nhanh để xác đ nh xem thông tin đ  c  được công  hai và  hông 

rơi vào các trường hợp c  thể cung cấp theo yêu c u;  au đ , giải 

th ch, hướng dẫn người yêu c u về vi c  hông c n thiết phải đưa ra 

yêu c u cung cấp thông tin mà t  họ c  thể  hai thác, tiếp cận 

thông tin đang được công  hai   gười làm nhi m v  cung cấp 

thông tin cũng c n giải th ch cho người yêu c u rằng đối với trường 

hợp này nếu họ vẫn yêu c u cung cấp thông tin thì yêu c u của họ 

 ẽ b  t  chối   ếu người yêu c u thông tin chấp nhận th c hi n theo 

hướng dẫn thì được coi như là họ chưa yêu c u cung cấp thông tin  

 i c t  chối chỉ th c hi n  au đ  nếu người yêu c u vẫn  iên quyết 

đưa ra yêu c u cung cấp thông tin  

- Trường hợp yêu c u được gửi đến cơ quan cung cấp thông 

tin qua m ng đi n tử, d ch v  bưu ch nh, fax: người làm nhi m v  

cung cấp thông tin  iểm tra nhanh để xác đ nh, nếu thấy thông tin 

được yêu c u là thông tin được công  hai mà  hông thuộc các 

trường hợp c  thể cung cấp theo yêu c u thì c  thể liên h  với 

người yêu c u cung cấp thông tin, hướng dẫn họ cách tiếp cận 

thông tin được công  hai   ếu người yêu c u đồng ý t  rút yêu c u 

để tìm  iếm,  hai thác và tiếp cận thông tin thì ghi chú trong Sổ 

theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u là người yêu c u t  rút 

yêu c u và  hông phải tiếp t c xử lý yêu c u để ra văn bản t  chối 

cung cấp thông tin n a   i c t  chối chỉ được th c hi n  au đ  nếu 

người yêu c u  hông t  rút yêu c u cung cấp thông tin  



1.3. Thông tin được yêu cầu không thuộc trách nhiệm cung 

cấp 

Trong h u hết các trường hợp, vi c xác đ nh thông tin  hông 

thuộc trách nhi m cung cấp của cơ quan được yêu c u c  thể được 

th c hi n một cách nhanh ch ng và  hông quá phức t p  Luật 

TCTT  hông quy đ nh về vi c lập danh m c thông tin được cung 

cấp theo yêu c u   ì vậy, trong trường hợp cơ quan  hông c  danh 

m c này, vi c xác đ nh thông tin  hông thuộc trách nhi m cung cấp 

được th c hi n qua vi c xác đ nh thông tin đ  do cơ quan nào t o 

ra, nắm gi  và cơ quan nào c  trách nhi m cung cấp trên cơ  ở các 

quy đ nh của Luật về chủ thể cung cấp thông tin và lo i thông tin 

được cung cấp theo yêu c u   hìn chung, thông tin được yêu c u 

 hông thuộc trách nhi m cung cấp của cơ quan được yêu c u  hi: 

- Thông tin được yêu c u  hông phải do cơ quan được yêu c u 

đ  t o ra:  

Trong trường hợp này, nếu biết rõ được cơ quan nào là cơ 

quan t o ra thông tin hay nắm gi  thông tin và c  trách nhi m cung 

cấp thì người làm nhi m v  cung cấp thông tin hướng dẫn người 

yêu c u gửi yêu c u cung cấp thông tin đến cơ quan đ    ếu người 

yêu c u t  rút yêu c u thì  hông c n ra văn bản t  chối cung cấp 

thông tin. 

- Thông tin được yêu c u  hông phải là thông tin do cơ quan 

được yêu c u nắm gi  (đối với một  ố cơ quan mà theo quy đ nh t i 

Điều 9 Luật TCTT thì các cơ quan này phải cung cấp cả thông tin 

 hông do mình t o ra nhưng nắm gi  trong quá trình th c hi n 

chức năng, nhi m v , quyền h n của cơ quan, v  d : Ủy ban nhân 

dân cấp xã)  

Trong trường hợp này, nếu biết rõ cơ quan nào t o ra thông tin 

hay cơ quan nào nắm gi  thông tin và c  trách nhi m cung cấp thì 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin c n hướng dẫn người yêu 



c u đến cơ quan đ  để gửi yêu c u   ếu người yêu c u t  rút yêu 

c u thì  hông c n ra văn bản t  chối cung cấp thông tin  

Tuy nhiên, c n lưu ý trong trường hợp cơ quan t o ra thông tin 

nhưng  hông tr c tiếp th c hi n vi c cung cấp thông tin theo quy 

đ nh của Luật TCTT nhận được yêu c u cung cấp thông tin do cơ 

quan đ  t o ra thì cơ quan đ  chuyển cho cơ quan c  trách nhi m 

cung cấp thông tin để cung cấp     d : một cơ quan của Quốc hội 

nhận được yêu c u cung cấp thông tin do cơ quan đ  t o ra  Khi đ , 

cơ quan này c n chuyển yêu c u đến  ăn phòng Quốc hội để  ăn 

phòng Quốc hội xử lý yêu c u cung cấp thông tin   

- Thông tin được yêu c u  hông thuộc lo i thông tin được 

cung cấp theo yêu c u: 

Bên c nh thông tin  hông được tiếp cận, thông tin được tiếp cận 

c  điều  i n, thông tin phải được công  hai, vi c t  chối cung cấp 

thông tin còn c  thể được th c hi n đối với nh ng yêu c u cung cấp 

thông tin  hác  hông thuộc lo i thông tin cung cấp theo yêu c u  

Thông tin  hông thuộc lo i cung cấp theo yêu c u là nh ng thông tin 

 hông thuộc các trường hợp được cung cấp theo yêu c u quy đ nh t i 

Điều    Luật TCTT, chẳng h n như thông tin  hông liên quan tr c 

tiếp đến đời  ống,  inh ho t,  ản xuất,  inh doanh của người yêu c u  

 o vậy, để xác đ nh thông tin c  thuộc lo i thông tin được cung cấp 

theo yêu c u hay  hông, người làm nhi m v  cung cấp thông tin c n 

xem xét, cân nhắc tùy thuộc vào t ng yêu c u cung cấp thông tin c  

thể  

1.4. Thông tin đã được cung cấp hai lần cho chính người 

yêu cầu, tr  trường hợp người yêu cầu có lý do chính đáng 

M c đ ch quy đ nh này của Luật TCTT là bảo đảm th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin của người dân nhưng cũng nâng cao trách 

nhi m của họ trong vi c lưu gi  và  ử d ng thông tin đã được cung 

cấp  Đồng thời, quy đ nh của Luật cũng nhằm giảm tải trách nhi m 

cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước, tránh tình tr ng cơ quan 



nhà nước phải đ u tư nguồn l c vào vi c đáp ứng nh ng yêu c u 

l p l i một cách  hông c n thiết,  hông ch nh đáng trong điều  i n 

cơ quan còn phải th c hi n nhiều nhi m v , trách nhi m  hác  

Sổ theo dõi cung cấp thông tin theo yêu c u ch nh là công c  

h u hi u giúp người làm nhi m v  cung cấp thông tin xác đ nh  ố 

l n một người đã yêu c u cung cấp một thông tin c  thể  Tuy 

nhiên, điều này  hông thể lo i tr  trường hợp người yêu c u c  

thể “lách luật” bằng cách c  thể nhờ người  hác yêu c u nhưng 

vi c đ  nằm ngoài t m  iểm  oát của cơ quan nhà nước và cũng 

chỉ là nh ng    v  nhỏ mang t nh thiểu  ố  Qua xác đ nh, nếu 

thông tin được yêu c u đã được cung cấp cho ch nh người yêu 

c u hai l n thì cơ quan nhà nước được yêu c u c  thể t  chối, tr  

trường hợp người yêu c u đưa ra được lý do ch nh đáng   

 o vậy,  hi tiếp nhận yêu c u l p l i, người làm nhi m v  

cung cấp thông tin c n xem xét  ỹ lý do được trình bày trong Phiếu 

yêu c u cung cấp thông tin  Lý do ch nh đáng c  thể là các trường 

hợp bất  hả  háng ho c các lý do  hách quan  hác làm cho thông 

tin được yêu c u  hông còn  hả d ng đối với người yêu c u mà 

 hông phải là do mong muốn chủ quan của họ  Chẳng h n, tài li u 

chứa thông tin được cung cấp b  cháy do thiên tai, hỏa ho n hay 

người yêu c u đưa ra được bằng chứng rằng tài li u chứa thông tin 

b  mất cùng với các hành lý  hác của họ    Tuy nhiên, c n nhấn 

m nh rằng,  hông thể c  tiêu ch  hay phép  iểm tra mang t nh tuy t 

đối ch nh xác để đánh giá “lý do ch nh đáng” được trình bày trong 

yêu c u cung cấp thông tin   i c hiểu, đánh giá thế nào là lý do 

ch nh đáng ph  thuộc rất lớn vào năng l c và  inh nghi m của 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin đối với t ng trường hợp c  

thể   



1.5. Thông tin được yêu cầu vượt quá khả năng đáp ứng 

hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan 

 hư đã đề cập, tiếp cận thông tin là một quyền c  giới h n và 

một trong nh ng giới h n đ  là vi c th c hi n quyền tiếp cận thông 

tin phải bảo đảm hài hòa cân đối với các lợi  ch  hác được  hà 

nước và pháp luật bảo v    hà nước t o điều  i n tốt nhất c  thể để 

công dân th c hi n quyền tiếp cận thông tin, nhưng bên c nh đ  

 hà nước cũng c  trách nhi m bảo đảm hi u quả ho t động của các 

cơ quan nhà nước trong vi c th c hi n các nhi m v  khác trong các 

l nh v c của đời  ống xã hội - cũng  hông nhằm m c đ ch nào  hác 

ngoài m c đ ch ph c v  nhân dân  Trong điều  i n các l nh v c 

 hác nhau của đời  ống xã hội ngày càng phát triển,  hối lượng các 

công vi c các cơ quan nhà nước c n th c hi n càng nhiều mà 

nguồn l c của các cơ quan nhà nước chưa thể   p thời được tăng 

cường tương xứng với nhi m v , cơ quan nhà nước c n phân bổ 

nguồn l c một cách hợp lý cho vi c th c hi n chức năng, nhi m 

v   Trên tinh th n đ , cơ quan nhà nước c  trách nhi m đáp ứng 

yêu c u cung cấp thông tin của công dân, nhưng với điều  i n vi c 

cung cấp thông tin phải phù hợp với  hả năng đáp ứng của cơ quan 

về điều  i n cơ  ở vật chất,  ỹ thuật và nhân l c, vi c cung cấp 

thông tin phải bảo đảm  hông làm ảnh hưởng đến các ho t động 

bình thường của cơ quan nhà nước  

Bên c nh đ , th c tiễn thi hành pháp luật về tiếp cận thông tin 

ở nhiều nước cho thấy, c  nh ng trường hợp thông tin được yêu 

c u với dung lượng lớn mà nếu đáp ứng cơ quan nhà nước  ẽ phải 

tập trung rất nhiều thời gian và nguồn l c để cung cấp thông tin  

Cũng c   hông  t trường hợp người yêu c u, bao gồm chủ đ ch 

ho c  hông chủ đ ch gây  h   hăn cho ho t động của cơ quan nhà 

nước thông qua vi c gửi cùng lúc nhiều yêu c u cung cấp các thông 

tin  hác nhau  Để ngăn ch n tình tr ng này, pháp luật về tiếp cận 

thông tin của h u hết các nước đều c  quy đ nh cho phép cơ quan 



nhà nước được quyền t  chối cung cấp thông tin trong nh ng 

trường hợp xét thấy vi c cung cấp thông tin được yêu c u vượt quá 

 hả năng đáp ứng của cơ quan ho c  ẽ gây ảnh hưởng đến ho t 

động bình thường của cơ quan  

Song  ong với    đa d ng của thông tin về t nh chất, dung 

lượng và hình thức chứa đ ng, các cơ quan nhà nước cũng được tổ 

chức với quy mô, t nh chất và chức năng, nhi m v , quyền h n rất 

khác nhau   ì vậy,  ẽ c  nhiều trường hợp yêu c u cung cấp này c  

thể  hông vượt quá  hả năng đáp ứng của cơ quan này mà l i trong 

 hả năng đáp ứng của cơ quan  hác   ì vậy, trong điều  i n ở nước 

ta, vi c áp d ng một tiêu ch  chung, đ c bi t là tiêu ch  mang t nh 

đ nh lượng để xác đ nh như thế nào là vượt quá  hả năng đáp ứng 

hay làm ảnh hưởng đến ho t động bình thường của cơ quan là 

 hông  hả thi  Tiêu ch  đánh giá c  thể, xác đ nh vi c cung cấp 

thông tin c  thể vượt quá  hả năng đáp ứng hay làm ảnh hưởng đến 

ho t động bình thường của cơ quan nhà nước hay  hông c  thể 

 hác nhau đối với t ng cơ quan cung cấp thông tin và tùy theo t ng 

trường hợp yêu c u cung cấp thông tin (v  d : c  thể cùng một yêu 

c u cung cấp thông tin, trong ph m vi nguồn l c ở cơ quan cấp Bộ 

sẽ  hác với các điều  i n ở cơ quan cấp xã) mà  hông c  tiêu ch  

chung   ì vậy, các tiêu ch  hay cách xác đ nh thế nào là vượt quá 

 hả năng đáp ứng của cơ quan nên do t ng cơ quan t  xây d ng và 

quán tri t trong nội bộ cơ quan mình, căn cứ trên điều  i n th c tế 

về quy mô tổ chức, nguồn l c và chức năng, nhi m v  của cơ quan  

Cũng c  thể phải  au một thời gian áp d ng Luật TCTT trên th c 

tế,  hi cơ quan giải quyết các yêu c u cung cấp thông tin c  ảnh 

hưởng đến ho t động bình thường của cơ quan thì mới rút ra được 

các  inh nghi m để xác đ nh  hi nào thì c n t  chối cung cấp thông 

tin trong nh ng trường hợp như vậy và c  thể h a vào Quy chế nội 

bộ về cung cấp thông tin của cơ quan   i c c  thể h a vào Quy chế 

nội bộ cũng chỉ nhằm xử lý nh ng trường hợp phổ biến nhất, còn 

th c tế luôn luôn phong phú, đa d ng các tình huống  hác nhau mà 



 h  c  thể quy đ nh thành các quy ph m pháp luật c  thể, ngay cả 

trong các quy ph m của Quy chế   o đ , đòi hỏi cán bộ cung cấp 

thông tin phải c   hả năng cân nhắc, đánh giá các v  vi c, trường 

hợp c  thể, trường hợp còn chưa rõ ràng c  thể lấy ý  iến của các 

đơn v  liên quan ho c xin ý  iến của cơ quan quản lý cấp trên để ra 

quyết đ nh cung cấp,  hông cung cấp thông tin, bảo đảm t nh   p 

thời và đúng thời h n pháp luật yêu c u  

M c dù vậy, tiêu ch  đánh giá, xác đ nh cũng chưa là căn cứ c  

thể để cơ quan nhà nước đưa ra quyết đ nh t  chối cung cấp thông tin 

đối với một yêu c u c  thể   i c t nh toán, đánh giá c  thể c n được 

người làm nhi m v  cung cấp thông tin th c hi n trên cơ  ở tiêu ch  

đánh giá và t nh toán  hối lượng công vi c, chi ph  và các phương 

ti n  ỹ thuật c n thiết đòi hỏi cho vi c đáp ứng yêu c u cung cấp 

thông tin nếu như yêu c u đ  được đáp ứng  Đ c bi t, lưu ý rằng  hối 

lượng công vi c và chi ph  đáp ứng này  hông đồng nhất với chi ph  

th c tế cho vi c in,  ao và gửi thông tin mà người yêu c u phải thanh 

toán cho cơ quan nhà nước  Đây là chi ph   ẽ phát  inh nếu yêu c u 

được đáp ứng,  hông nhất thiết phải phân bi t chi ph  này do nhà 

nước hay người yêu c u phải chi trả và c  phải thanh toán trên th c tế 

hay không. 

Một điều c n lưu ý là trong trường hợp thông tin  hông thể 

cung cấp dưới hình thức mà người yêu c u đề ngh  thì cũng c  thể 

cân nhắc thông báo cho họ và chỉ rõ hình thức  hác mà họ c  thể 

tiếp cận thông tin, chi ph  cũng như các yêu c u  hác để tiếp cận 

thông tin dưới hình thức đ   Tuy nhiên, vi c cung cấp thông tin chỉ 

được th c hi n  hi người yêu c u đồng ý với hình thức cung cấp 

thông tin mà cơ quan nhà nước đề xuất   

1.6. Người yêu cầu cung cấp thông tin không thanh toán chi 

phí 

Trong trường hợp yêu c u cung cấp thông tin c  phát  inh chi 

ph  mà người yêu c u cung cấp thông tin  hông thanh toán chi ph  



th c tế để in,  ao, ch p, gửi thông tin qua d ch v  bưu ch nh, fax thì 

cơ quan nhà nước được yêu c u t  chối vi c cung cấp thông tin  

2. Nội dung văn bản từ chối yêu cầu cung cấp thông tin 

 ề cơ bản, cơ quan cung cấp thông tin phải nỗ l c, t ch c c 

trong vi c cung cấp thông tin  Tuy nhiên, trong trường hợp thông 

tin được yêu c u rơi vào trường hợp b  t  chối thì cơ quan nhà 

nước phải thông báo cho người yêu c u bằng văn bản về vi c t  

chối và lý do t  chối cung cấp thông tin   

 i c quy đ nh cơ quan nhà nước phải thông báo về vi c t  

chối yêu c u cung cấp thông tin bằng văn bản một m t bảo đảm 

tính công khai, minh b ch trong ho t động cung cấp thông tin của 

cơ quan nhà nước, đồng thời bảo v  quyền của người yêu c u 

cung cấp thông tin  Trong trường hợp yêu c u cung cấp thông tin 

b  t  chối, người yêu c u c  quyền  hiếu n i,  hởi  i n quyết 

đ nh t  chối của cơ quan nhà nước để bảo v  quyền lợi của mình  

Để c  cơ  ở cho người yêu c u  hiếu n i,  hởi  i n thì vi c t  

chối đ  phải được thể hi n bằng văn bản   i c nêu rõ lý do t  

chối là rất c n thiết để người yêu c u cân nhắc vi c c   hiếu n i, 

 hởi  i n hay  hông; đồng thời cũng  ẽ là cơ  ở để cơ quan c  

th m quyền xem xét giải quyết  hiếu n i,  hởi  i n nếu như c  

 hiếu n i,  hởi  i n của người yêu c u  

 ội dung lý do t  chối cung cấp thông tin phải giải th ch rõ t i 

 ao thông tin  hông thể cung cấp, trình bày t m tắt các cơ  ở pháp 

lý và th c tế của vi c t  chối cung cấp thông tin  

 ội dung văn bản t  chối yêu c u cung cấp thông tin được 

th c hi n theo mẫu  au đây: 

    



TÊ  CƠ  QUA     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI
24            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:…… /………         ……, ngày …… tháng …… năm…… 

THÔNG BÁO  

TỪ CHỐI YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN 

K nh gửi:……………………………………………  

Tên cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin:…………     

 hận được Phiếu yêu c u của Ông/Bà
25

:............................. 

Số CMT  /Thẻ căn cước công dân/ ộ chiếu                     cấp 

ngày…      /…      /……  t i……………          …………… 

 ơi cư trú:…………………………………                        

Số đi n tho i:……………Fax:………… Email:                   

Yêu c u cung cấp văn bản/hồ  ơ/tài li u:………………… 

 gày/tháng/năm nhận Phiếu yêu c u:……………     …… 

Cơ quan/đơn v  đ u mối cung cấp thông tin thông báo về vi c 

t  chối cung cấp thông tin do Ông/Bà yêu c u vì lý 

do:....................................................................................................... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ ĐẦU MỐI  

CUNG CẤP THÔNG TIN 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan/đơn vị đầu mối  

cung cấp thông tin
26

) 

                                           
24 Trường hợp cơ quan cung cấp thông tin phân công đơn v  đ u mối 

 
25 Tên của người đ i di n trong trường hợp cung cấp thông tin cho công dân 

thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghi p  

 
26 Trường hợp đơn v  đ u mối  hông c  con dấu riêng thì  ử d ng con dấu của 



VI. XỬ LÝ THÔNG TIN CUNG CẤP THEO YÊU CẦU 

KHÔNG CHÍNH XÁC 

 hằm tăng cường trách nhi m của các cơ quan trong vi c bảo 

đảm t nh ch nh xác của thông tin được cung cấp cho công dân, 

đồng thời   p thời  hắc ph c tình tr ng thông tin được cung cấp 

theo yêu c u  hông ch nh xác, Luật TCTT quy đ nh rất rõ trách 

nhi m và trình t , thủ t c xử lý thông tin được cung cấp theo yêu 

c u  hông ch nh xác  Theo đ , vi c xử lý được th c hi n theo trình 

t  và thời h n như  au: 

 ếu cơ quan cung cấp thông tin t  phát hi n ra mình đã cung 

cấp thông tin  hông ch nh xác thì chậm nhất là    ngày làm vi c  ể 

t  ngày phát hi n, cơ quan cung cấp thông tin th c hi n vi c đ nh 

ch nh và cung cấp l i thông tin cho công dân, tr  trường hợp cơ 

quan nhà nước đã cung cấp thông tin  hông ch nh xác là Ủy ban 

nhân dân cấp xã thì  ẽ th c hi n theo quy đ nh riêng  

 ếu người yêu c u cung cấp thông tin cho rằng thông tin 

được cung cấp là  hông ch nh xác thì c  quyền yêu c u cơ quan 

đã cung cấp thông tin cung cấp l i thông tin ch nh xác  Chậm 

nhất là 1  ngày  ể t  ngày nhận được yêu c u, cơ quan đã cung 

cấp thông tin c  trách nhi m xác đ nh t nh ch nh xác của thông 

tin và trả lời cho người yêu c u; nếu thông tin đã cung cấp  hông 

ch nh xác thì phải đ nh ch nh và cung cấp l i thông tin, tr  trường 

hợp cơ quan đã cung cấp thông tin  hông ch nh xác là Ủy ban 

nhân dân cấp xã thì  ẽ th c hi n theo quy đ nh riêng   

Trong trường hợp thông tin do Ủy ban nhân dân cấp xã cung 

cấp  hông ch nh xác:  ếu Ủy ban nhân dân cấp xã  hông thể xác 

                                                                                               
cơ quan cung cấp thông tin  

 



đ nh được t nh ch nh xác của thông tin do mình nắm gi  thì chậm 

nhất là    ngày làm vi c  ể t  ngày phát hi n ho c nhận được đề 

ngh  của người yêu c u cung cấp thông tin, Ủy ban nhân dân cấp xã 

phải đề ngh  cơ quan t o ra thông tin xem xét  Chậm nhất là 1  

ngày  ể t  ngày nhận được đề ngh , cơ quan t o ra thông tin phải 

xác đ nh t nh ch nh xác của thông tin và trả lời cho Ủy ban nhân 

dân cấp xã; nếu thông tin đã cung cấp  hông ch nh xác thì phải gửi 

kèm theo thông tin chính xác. 

Chậm nhất là    ngày làm vi c  ể t  ngày nhận được trả lời, 

Ủy ban nhân dân cấp xã phải đ nh ch nh l i thông tin ho c thông 

báo cho người yêu c u cung cấp thông tin biết  

VII. CHI PHÍ TUÂN THỦ LUẬT TIẾP CẬN THÔNG 

TIN VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ KINH PHÍ CHO VIỆC 

THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 

Một trong nh ng bi n pháp bảo đảm thi hành Luật, bảo đảm 

quyền tiếp cận thông tin của công dân là bi n pháp bảo đảm về m t 

tài chính   i n nay, theo quy đ nh của Luật, công dân ngoài vi c 

thanh toán chi ph  th c tế để in,  ao, ch p, gửi thông tin qua d ch 

v  bưu ch nh, fax thì  hông phải trả thêm một  hoản chi ph  nào 

 hác  Đây là ch nh  ách của  hà nước ta nhằm bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin của công dân nhưng đồng thời cũng nhằm hỗ trợ tối 

đa cho công dân trong vi c tiếp cận thông tin vì m c đ ch và với 

tinh th n mở rộng dân chủ, nâng cao hi u quả ho t động của bộ 

máy nhà nước, nâng cao trách nhi m của công dân và bảo đảm    

tham gia của người dân vào ho t động quản lý nhà nước   

Để bảo đảm tài ch nh,  inh ph  cho vi c th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin, bảo đảm t nh toán đ y đủ ngân  ách c n thiết và 

minh b ch h a vi c quản lý và  ử d ng ngân  ách, người đứng đ u 

cơ quan nhà nước, người làm nhi m v  cung cấp thông tin, đơn v  



quản lý tài ch nh của cơ quan c n quan tâm bảo đảm ngân  ách nhà 

nước và hiểu rõ các chi ph  cho vi c th c hi n công vi c cung cấp 

thông tin ở cơ quan  

Bên c nh các chi ph  cho vi c lập, cập nhật, duy trì các thông 

tin công  hai trên cổng thông tin đi n tử, trang thông tin đi n tử của 

cơ quan, chi ph  cho vi c phân lo i thông tin, xử lý thông tin mật, 

tiếp nhận và giải quyết các yêu c u cung cấp thông tin thì c  hàng 

lo t các chi ph   au đây c n t nh đến để xác đ nh và cân đối các 

nguồn l c của cơ quan cho phù hợp  

Cách t nh chi ph , thời gian được xác đ nh trên cơ  ở các công 

vi c c n th c hi n, thời gian để th c hi n công vi c, chi ph  cho 

nhân công, nguyên vật li u, chi ph  cho các phương ti n máy m c 

 ỹ thuật     ưới đây là một  ố gợi ý hướng dẫn c  thể: 

Tính chi phí, thời gian cho việc trực tiếp tiếp cận tài liệu giấy 

và tài liệu điện tử tại trụ sở cơ quan cung cấp thông tin:  

Đối với tài liệu giấy: C n t nh cả thời gian, chi ph   ao chép 

các trang tài li u c  chứa thông tin  hông thuộc di n được tiếp cận 

để lo i bỏ các thông tin này trước  hi cho người yêu c u xem tài 

li u  Các chi ph  c  thể t nh là: 

- Thời gian, chi ph  nhân công cho các vi c  au: 

+ Tìm  iếm tài li u; 

+ Chi ph  in ấn nếu in t  file đi n tử,  ao ch p tài li u; 

+ Rà  oát các trang tài li u c  chứa thông tin mật; 

+ X a bỏ các thông tin mật; 

+ Các công vi c  hác chu n b  cho vi c tiếp cận như lên l ch 

hẹn tiếp cận, liên l c với người yêu c u về l ch hẹn, chu n b  đ a 

điểm tiếp cận;  

+ Đ n tiếp và cho tiếp cận thông tin  



Chi ph  nhân công được t nh trên cơ  ở  ố giờ c n thiết để th c 

hi n công vi c và  ố tiền công cho một giờ lao động (t nh trên cơ 

 ở chia lương hàng tháng của cán bộ, công chức cho  ố giờ lao 

động)  

- Thời gian, chi ph  in,  ao chép các trang tài li u c  chứa 

thông tin mật để x a thông tin mật   

- Thời gian, chi ph   hác ph c v  vi c đ n tiếp như phòng, chỗ 

ngồi,  hấu hao các trang thiết b  và năng lượng tiêu th  như phải 

bật đèn, ch y điều hòa   : t nh chi ph  ước t nh, d a trên điều  i n 

th c tế ở cơ quan và tham  hảo giá th  trường  

Đối với tài liệu điện tử: C n t nh thêm cả chi ph , thời gian cho 

vi c t o ra ho c  ử d ng ph n mềm để ph c v  cho vi c tiếp cận tài 

li u  Các chi ph  c  thể t nh là: 

- Thời gian, chi ph  nhân công cho các vi c: 

+ Tìm  iếm tài li u; 

+ Rà  oát, lọc và lo i bỏ thông tin mật: chi ph  cho vi c t o ra 

ph n mềm ho c  ử d ng ph m mềm c   ẵn để lọc và lo i bỏ thông 

tin mật; 

+ Các công vi c  hác chu n b  cho vi c tiếp cận như lên l ch 

hẹn tiếp cận, liên l c với người yêu c u về l ch hẹn, chu n b  đ a 

điểm tiếp cận;  

+ Đ n tiếp và cho tiếp cận thông tin  

-  ếu thông tin yêu c u phải  ử d ng vận hành chương trình 

ho c thay đổi đ nh d ng, giải mã,  ố h a c  thể t nh chi ph  cho 

vi c t o ra chương trình rà  oát, x a thông tin mật ho c thay đổi 

đ nh d ng,  ố h a, giải mã d  li u, tr  trường hợp thông tin c  thể 

tr c tiếp lấy trên m ng để người yêu c u tiếp cận  

-  ếu vi c cung cấp thông tin phải  ử d ng các chương trình 

như vi c  ao chép, ch y hướng dẫn, thay đổi đ nh d ng, giải mã 

thông tin do con người th c hi n trên máy t nh: Chi ph  cung cấp 



thông tin còn phải được t nh theo thời gian làm vi c trên máy t nh 

để xử lý yêu c u  

- Trong trường hợp c n thay đổi đ nh d ng,  ử d ng ph n mềm 

riêng để lập tìm  iếm và thu thập thông tin nhằm cung cấp thông 

tin trong d  li u máy t nh:  

Thay đổi đ nh d ng là vi c th c hi n một cách t  động ho c 

thủ công nhằm chuyển đổi d  li u trong tập tin đi n tử t  đ nh d ng 

này  ang đ nh d ng  hác  Thay đổi đ nh d ng  hông bao gồm vi c 

phải xử lý trên nội dung tài li u như đánh máy hay lo i bỏ thông tin 

mật  Thường c  hai l a chọn, l a chọn I nên áp d ng đối với nh ng 

yêu c u cung cấp thông tin đòi hỏi phải xử lý d  li u thủ công 

nhiều ho c  ử d ng chương trình máy t nh chuyên d ng  L a chọn 

II nên áp d ng với yêu c u cung cấp thông tin  hông đòi hỏi phải 

xử lý d  li u thủ công nhiều hay vi c chương trình máy t nh 

chuyên d ng  hông yêu c u nhiều thời gian   

Trong trường hợp c n thay đổi đ nh d ng d  li u đi n tử, chi 

ph  c n t nh thêm cho thời gian chuyển đổi thủ công các file đi n 

tử, cho thời gian  ử d ng chương trình ph n mềm và thời gian ch y 

máy t nh  Chi ph  được t nh trên cơ  ở thời gian th c hi n chuyển 

đổi d  li u đi n tử t  đ nh d ng này  ang đ nh d ng  hác, bao gồm: 

L a chọn I:  i c chuyển đổi d  li u t  một file  ử d ng ph n 

mềm ho c ứng d ng c   ẵn, v  d : Chuyển đổi d  li u t  văn bản ở 

d ng Word ( doc)  ang d ng P F ( pdf)  ử d ng l nh “create 

PDF” trong chương trình Adobe Acrobat; chuyển đổi t  văn bản ở 

d ng Word  ang văn bản một lo i đ nh d ng  hác  ử d ng 

l nh“Save As” trong ứng d ng Word  Thời gian được t nh gồm thời 

gian th c hi n l nh chuyển đổi và thời gian chờ  hi văn bản được 

chuyển đổi, thời gian  iểm ra và xác nhận văn bản đã được chuyển 

đổi thành công  

L a chọn II:  i c chuyển đổi phải lập chương trình riêng để 

chuyển đổi văn bản, d  li u, v  d  một chương trình riêng c n được 



lập ho c điều chỉnh ra nhằm chuyển đổi văn bản, d  li u  ang đ nh 

d ng  hác được yêu c u  Chi ph  được t nh là chi ph  cho vi c t o 

chương trình riêng để chuyển đổi đ nh d ng văn bản, d  li u t  

d ng này  ang d ng  hác  Trong trường hợp c  nh ng thao tác phải 

th c hi n thủ công thì chi ph  cho các công vi c thủ công cũng c n 

được t nh   

- Chi ph   hác ph c v  vi c đ n tiếp như phòng tiếp, chỗ ngồi, 

 hấu hao các trang thiết b  và năng lượng tiêu th  như phải bật đèn, 

ch y điều hòa   : t nh chi ph  ước t nh, d a trên điều  i n th c tế ở 

cơ quan và tham  hảo giá th  trường 

Tính thời gian, chi phí cho việc cung cấp thông tin qua 

mạng điện tử: 

Cách tính thời gian, chi ph  về cơ bản tương t  như t nh chi 

ph  cho vi c tiếp cận tài li u đi n tử t i cơ quan, ngo i tr  vi c 

 hông t nh thời gian, chi ph  cho vi c chu n b  đ n tiếp và các chi 

ph   hác ph c v  vi c đ n tiếp  Tuy nhiên, l i c n t nh thêm thời 

gian, chi ph  cho nhân công th c hi n vi c gửi tài li u qua email 

hay đăng tải thông tin lên m ng để cung cấp mã truy cập và thời 

gian  ử d ng máy t nh để t nh hao mòn máy t nh, chi ph  d ch v  

m ng đi n tử  

Tính thời gian, chi phí cho việc cung cấp thông tin bằng việc 

gửi qua đường bưu chính, fax: 

Đối với tài liệu giấy: về cơ bản cách t nh tương t  như vi c 

cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr   ở cơ quan, ngo i tr  vi c  hông 

t nh thời gian, chi ph  cho vi c chu n b  đ n tiếp và chi ph   hác 

ph c v  vi c đ n tiếp  Tuy nhiên, phải t nh thêm thời gian, chi ph  

cho vi c chu n b  gửi và chi ph  d ch v  bưu ch nh, fax, chi ph  thời 

gian cho vi c chờ văn bản được fax hoàn tất  

Đối với tài liệu điện tử: về cơ bản cách t nh thời gian, chi ph  

như vi c cung cấp thông tin tr c tiếp t i tr   ở cơ quan, ngo i tr  

vi c  hông t nh thời gian, chi ph  cho vi c chu n b  đ n tiếp và chi 



ph   hác ph c v  vi c đ n tiếp  Tuy nhiên, phải t nh thêm chi ph  

cho nguyên vật li u để  ao chép tài li u như đ a C , thẻ nhớ, nhân 

công th c hi n vi c  ao chép, chu n b  gửi và chi ph  d ch v  bưu 

chính. 

Thông thường,  au  hi t nh thời gian, chi ph , vi c xác đ nh 

mức ph  như thế nào được coi là lớn và bao nhiêu thời gian c n 

dành cho vi c đáp ứng yêu c u cung cấp thông tin là quá dài tùy 

thuộc vào tiêu ch  riêng của mỗi cơ quan đã được đ nh  ẵn để t  

chối vi c cung cấp thông tin   hư trên đã nêu, cơ quan nhà nước c  

thể xem xét trên điều  i n th c tế tổ chức ho t động và nguồn l c 

của mình để đưa ra giới h n lượng chi ph , giới h n thời gian hợp 

lý c  thể chấp nhận cho vi c xử lý một yêu c u cung cấp thông tin 

c  thể, đ c bi t là thời gian tìm  iếm và  ao chép thông tin để cung 

cấp  Cơ quan cũng c n chỉ rõ giới h n thời gian, chi ph  này được 

áp d ng đối với tất cả các yêu c u  Trường hợp một người yêu c u 

tách ra làm các yêu c u  hác nhau thì được t nh cộng dồn   

Khi xem xét vi c cung cấp thông tin c  vượt quá  hả năng 

đáp ứng của cơ quan hay làm ảnh hưởng đến ho t động bình 

thường của cơ quan nhà nước còn nên xem xét vi c thông tin 

được yêu c u c  c n phải  ử d ng chương trình  ỹ thuật hỗ trợ 

ho c giải mã đ c bi t mà cơ quan  hông thể đáp ứng ho c vi c 

đáp ứng  ẽ làm cản trở ho t động bình thường của cơ quan nhà 

nước hay  hông? Trong trường hợp  hông thể đáp ứng ho c vi c 

đáp ứng  ẽ ảnh hưởng đến ho t động bình thường của cơ quan thì 

cơ quan nhà nước cũng t  chối vi c cung cấp thông tin  
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XÂY DỰNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH  
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CỦA CÔNG DÂN 

 

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TRONG THỰC HIỆN LUẬT  

TIẾP CẬN THÔNG TIN 

Luật TCTT quy đ nh Quốc hội th c hi n giám  át tối cao vi c 

bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân   hư vậy, 

để th c hi n quyền giám  át tối cao của Quốc hội, các cơ quan c  

trách nhi m báo cáo trước Quốc hội về tình hình bảo đảm th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin thuộc l nh v c ph  trách theo quy đ nh của 

Luật ho t động giám  át của Quốc hội và  ội đồng nhân dân  

Ở cấp đ a phương, Luật TCTT quy đ nh giao  ội đồng nhân 

dân giám  át vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của 

công dân ở đ a phương; đ nh  ỳ hằng năm, xem xét báo cáo của Ủy 

ban nhân dân cùng cấp về tình hình th c hi n quyền tiếp cận thông 

tin của công dân trên đ a bàn  

Bên c nh đ , Luật cũng quy đ nh tránh nhi m của cơ quan 

cung cấp thông tin trong vi c bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận 

thông tin  Một trong  ố nh ng trách nhi m đ  là báo cáo cơ quan 

nhà nước c  th m quyền về tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp 

cận thông tin của công dân t i cơ quan mình  hi được yêu c u  

Báo cáo về tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông 

tin của công dân là một nội dung quan trọng trong bảo đảm th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân  Thông qua vi c xem 

xét báo cáo, các cơ quan c  th m quyền  ẽ thấy được th c tr ng 

bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân t  cấp cơ 

 ở tr c tiếp t i cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin trên 



ph m vi một đ a phương, một l nh v c c  thể đến ph m vi rộng lớn 

toàn quốc  Cũng qua chế độ báo cáo, nh ng thuận lợi,  h   hăn, 

nh ng điểm bất cập trong ch nh  ách hi n t i, nh ng vấn đề mới 

nảy  inh c n được giải quyết bằng các bi n pháp ch nh  ách ho c 

bi n pháp thay thế  hác được phản ánh tới cơ quan c  th m quyền 

để   p thời c  nh ng cải cách và điều chỉnh phù hợp  

Trong  huôn  hổ Sổ tay này, nh ng hướng dẫn về vi c xây 

d ng báo cáo tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông 

tin của công dân tập trung vào nội dung báo cáo do cơ quan c  

trách nhi m cung cấp thông tin gửi cơ quan c  th m quyền  

II. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BÁO CÁO TÌNH HÌNH 

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TIẾP CẬN THÔNG TIN 

CỦA CÔNG DÂN 

 hìn chung,  ứ m nh của báo cáo tình hình bảo đảm th c hi n 

quyền tiếp cận thông tin của công dân phản ánh một cách chân th c 

lên cơ quan nhà nước c  th m quyền về tình hình th c hi n Luật 

TCTT t i cơ quan cung cấp thông tin   o vậy, để c  thể xây d ng 

một báo cáo tốt, người làm báo cáo c n chu n b  và trình bày các 

nội dung một cách c  thể với nh ng  ố li u  át th c, nh ng phân 

t ch,  o  ánh, đánh giá đ nh lượng và thay vì diễn giải dài dòng, c  

thể dùng đồ th  để biểu th  nội dung một cách cô đọng,  úc tích.  

Đối với nh ng vấn đề mang t nh th c tr ng, các phân t ch, 

đánh giá phải d a trên    phân t ch các  ố li u th c tế hay hi n 

tr ng, xác đ nh nguyên nhân và  èm theo giải pháp  Đối với nh ng 

vấn đề mang t nh d  li u thì vi c phân t ch vấn đề hay đề xuất giải 

pháp cũng phải d a trên nh ng căn cứ, bằng chứng c  thật và vi c 

đánh giá phải d a trên cách nhìn nhận cả t  hai ph a, ph a nhà nước 

và ph a công dân  Mỗi giải pháp đề xuất nhằm giải quyết vấn đề 

đều phải d a trên vi c phân t ch, đánh giá cả m t lợi và m t bất lợi 

của t ng giải pháp để cơ quan c  th m quyền c  thêm cơ  ở cũng 



như thông tin cho vi c ra quyết đ nh ho c đề xuất cơ quan  hác c  

th m quyền quyết đ nh   

Trong trường hợp c n thiết, nhằm phân t ch, đánh giá các vấn 

đề một cách trung th c và  hách quan, cơ quan c  trách nhi m 

cung cấp thông tin c  thể thăm dò ý  iến người tiếp cận thông tin 

về nh ng trải nghi m th c tế của họ  hi tiếp cận thông tin do cơ 

quan công  hai ho c cung cấp theo yêu c u   

 ưới đây là gợi ý về một  ố nội dung cơ bản của báo cáo về 

tình hình bảo đảm th c hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân 

t i cơ quan c  trách nhi m cung cấp thông tin: 

- L nh v c, t nh chất ho t động của cơ quan và trách nhi m 

cung cấp thông tin c  thể của cơ quan  

- Tình hình công khai thông tin, tối thiểu bao gồm các nội 

dung về th c tr ng và các phân t ch, đánh giá về vi c tuân thủ các 

quy đ nh của Luật TCTT và các văn bản quy ph m pháp luật về 

lo i thông tin phải được công  hai, thời điểm công  hai, hình thức 

công  hai thông tin, vi c lập và cập nhật  anh m c thông tin phải 

được công  hai  

Trường hợp cơ quan chủ động công  hai thông tin  hông 

thuộc trường hợp pháp luật quy đ nh phải công  hai cũng c n đề 

cập đến trong báo cáo,  èm theo nh ng phân t ch, nhận đ nh nh ng 

thuận lợi hay bất cập  hi cơ quan t  chủ động công  hai thông tin  

- Tình hình cung cấp thông tin theo yêu c u, tối thiểu bao gồm 

các nội dung  au: 

+  i c duy trì, cập nhật cơ  ở d  li u thông tin được cung cấp 

theo yêu c u t i cơ quan; 

+ Số lượng yêu c u nhận được: thống  ê c  thể các trường 

hợp yêu c u cung cấp thông tin đối với các thông tin được tiếp 

cận c  điều  i n c     đồng ý của chủ  ở h u thông tin, các tổ 

chức, cá nhân c  liên quan; các trường hợp cung cấp thông tin 



vì lợi  ch công cộng,  ức  hỏe của cộng đồng  Các  ố li u đưa ra 

phải  èm theo các phân t ch, đánh giá, nhận đ nh  

+ Kết quả xử lý yêu c u:  ố yêu c u cung cấp thông tin được 

đáp ứng,  ố yêu c u được cung cấp một ph n thông tin do phải x a 

thông tin mật,  ố yêu c u b  t  chối cung cấp thông tin  Các  ố li u 

đưa ra phải  èm theo các phân t ch, đánh giá, nhận đ nh  

+ Thời h n xử lý yêu c u:  ố lượng yêu c u cung cấp thông tin 

đúng h n  hông c n gia h n,  ố lượng yêu c u cung cấp thông tin 

phải gia h n,  ố lượng yêu c u cung cấp thông tin quá h n  Các  ố 

li u đưa ra phải  èm theo các phân t ch, đánh giá, nhận đ nh  

+ Chi ph  tiếp cận thông tin thu được:  ố lượng các yêu c u 

phát  inh chi ph  th c tế cho vi c in,  ao, ch p, gửi thông tin;  ố 

lượng các yêu c u  hông phát  inh chi ph  th c tế và tổng  ố chi 

ph  thu được   

+ Tình hình  hiếu n i:  ố lượng v  vi c  hiếu n i nhận được 

liên quan đến giải quyết yêu c u cung cấp thông tin, chi ph  và t  

chối vi c cung cấp thông tin  

- Tình hình tổ chức th c hi n các bi n pháp  hác bảo đảm th c 

hi n quyền tiếp cận thông tin của công dân t i cơ quan: 

+  i c bố tr  đ u mối cung cấp thông tin, tình hình tổ chức và 

ho t động của đơn v  đ u mối  

+  i c bố tr  người làm nhi m v  cung cấp thông tin; tình hình 

bồi dưỡng cho người làm nhi m v  cung cấp thông tin  

+  i c đ u tư trang thiết b , h  t ng  ỹ thuật thông tin, ứng 

d ng công ngh  thông tin và các tiến bộ  ỹ thuật  hác trong vi c 

cung cấp thông tin  

+  i c bố tr  và đ u tư các nguồn l c  hác như đ a điểm tiếp 

đ n người yêu c u cung cấp thông tin, trang b  các điều  i n c n 

thiết  hác bảo đảm th c hi n trách nhi m cung cấp thông tin  
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1  Quá trình xây d ng, ban hành Luật tiếp cận thông 

tin 

    ội dung, m c đ ch và ý ngh a của Luật tiếp cận 
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